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Mọi hành vi sao chép, phân phối lại và dịch lại tài liệu đều bị cấm. Bản 
quyền và quyền xuất bản ấn phẩm này thuộc về trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn.

Hanns Seidel Foundation chỉ hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật cho 
việc xuất bản ấn phẩm này, các bài viết trong ấn phẩm chỉ phản 
ánh quan điểm cá nhân của các tác giả được nêu tên trong mỗi bài 
viết và không nhất thiết thống nhất với quan điểm của Hanns Seidel 
Foundation và/ hoặc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Về tổ chức Hanns Seidel Foundation
Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) là một tổ chức phi chính phủ của CHLB Đức được 
thành lập năm 1967 với trụ sở chính tại thành phố Munich, CHLB Đức. Tôn chỉ của HSF là 
nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững qua việc củng cố hòa bình, 
dân chủ và mô hình kinh tế thị trường xã hội. HSF liên kết với Đảng Liên minh Xã hội Thiên 
chúa giáo (CSU), và có trọng tâm hoạt động tập trung vào phát triển nhân cách, sự dung hòa 
và bổ trợ, phát triển bền vững cũng như tự do và đoàn kết. Với các dự án được triển khai trên 
71 quốc gia, HSF hợp tác chặt chẽ với mạng lưới đối tác rộng khắp và các tổ chức có cùng 
định hướng.

HSF đã và đang triển khai các dự án ở Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua. Kể từ khi thành 
lập văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2011, HSF đã tăng cường hợp tác với các đối tác 
Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển xã hội, kinh tế và thể chế, đặc biệt tập trung vào bảo trợ 
xã hội cũng như phát triển bền vững và quản trị bao trùm.

Theo dõi HSF Việt Nam trên Facebook để biết thêm thông tin và cập nhật thường xuyên về 
công việc của chúng tôi: 

https://www.facebook.com/HSF.Vietnam 
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Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi như hiện nay, việc hiểu rõ 
các sắc thái của lực lượng lao động của một quốc gia là điều cần thiết và 

Việt Nam là một trường hợp điển hình hấp dẫn về vấn đề này. Thị trường lao 
động Việt Nam có đặc điểm là dân số trẻ trung và sôi động, một đặc điểm 
nhân khẩu học với những tiềm năng to lớn. Báo cáo Quốc gia này trình bày 
các yếu tố hình thành thị trường lao động Việt Nam, làm sáng tỏ bối cảnh 
lịch sử, những thách thức hiện tại và triển vọng trong tương lai. Nội dung 
trong báo cáo này khám phá sự pha trộn độc đáo giữa truyền thống và 
hiện đại, đặc trưng của thị trường lao động của Việt Nam, đồng thời cung 
cấp những hiểu biết sâu sắc cho cả các nhà hoạch định chính sách, doanh 
nghiệp và nhà nghiên cứu.

Xuyên suốt Báo cáo Quốc gia này, người đọc sẽ tìm thấy những phân tích 
chuyên sâu, số liệu thống kê cập nhật và bình luận của chuyên gia về các 

chủ đề từ chính sách lao động của Việt Nam đến xu hướng việc làm và vai trò của phụ nữ trên thị trường lao động 
cũng như tác động của toàn cầu hóa và số hóa. Các tác giả của báo cáo cũng phân tích vai trò quan trọng của giáo 
dục và đào tạo nghề trong việc hình thành lực lượng lao động tương lai của đất nước. Khi tìm hiểu sự phức tạp của 
thị trường lao động Việt Nam, chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến các yếu tố xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến thực 
tiễn lao động, cũng như tập trung vào những khác biệt và thách thức liên quan đến khu vực việc làm chính thức và 
phi chính thức.

Báo cáo này một lần nữa khẳng định những nỗ lực của Tổ chức Hanns Seidel Foundatoin (HSF) trong việc hợp tác 
với các đối tác trong giới học thuật và chính phủ. Trong hơn 15 năm, HSF đã hợp tác với nhiều bên liên quan với mục 
tiêu đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường hòa nhập và an sinh xã hội ở Việt Nam. Cùng với Viện Khoa 
học Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chúng tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu 
và đối thoại chính sách về việc làm và các vấn đề lao động trong bối cảnh già hóa dân số và di cư trong nước ngày 
càng tăng ở Việt Nam đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 và trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Sự hỗ trợ của 
chúng tôi đối với Báo cáo Quốc gia lần này sẽ đóng góp vào các cuộc thảo luận về chính sách, quy định và học thuật 
đang diễn ra này.

Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào Báo cáo Quốc gia này. Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PD 
Tiến sĩ Detlef Briesen từ Đại học JLU, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh và Tiến sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang của trường 
ĐHKHXH&NV đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho dự án này. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất 
cả tác giả của cuốn Báo cáo. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô Trinh Ngọc Mai của HSF Việt Nam vì sự 
điều phối không mệt mỏi cho dự án này.

Sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, thị trường lao động Việt Nam đã có bước 
phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hệ thống thể chế, chính sách thị 

trường lao động được hoàn thiện; chất lượng việc làm ngày càng được nâng 
cao; việc làm phi chính thức từng bước được chính thức hóa; cơ cấu lao động 
có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông 
nghiệp, tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ. Năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động được nâng lên, đóng góp 
quan trọng vào những thành tựu về kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong 
thời gian qua. 

Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam phát triển chưa đủ mạnh để giải 
phóng mọi nguồn  lực cho phát triển kinh tế - xã hội và vẫn còn tồn tại nhiều 
khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thế giới “đa khủng hoảng” hiện 
nay. Khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện; khu vực lao động phi chính thức còn 

lớn; mất cân đối cung – cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề; khoảng cách giới và chất lượng nhân lực 
chưa cao là những vấn đề thị trường lao động Việt Nam đang phải đối mặt. Đây cũng là những chủ đề được thảo luận 
trong Báo cáo Quốc gia về Việt Nam số 6 với chủ đề “Thị trường Lao động ở Việt Nam” được biên soạn và xuất bản bởi 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học 
Justus Liebig Giessen (CHLB Đức), với sự hỗ trợ của Tổ chức Hanns Seidel (CHLB Đức) tại Việt Nam.

Kể từ khi thành lập đến nay, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã chủ động phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư 
vấn chính sách, góp phần cung cấp luận cứ phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước và các bên liên quan. Báo cáo “Thị trường lao động ở Việt Nam” nằm trong chuỗi Báo cáo Quốc gia về các vấn đề 
kinh tế - xã hội của Việt Nam, một trong những hoạt động hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách của Nhà trường. 
Báo cáo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm đưa ra những thảo luận 
góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách ổn định và phát triển thị trường lao động Việt Nam 
linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập trong thời gian tới. 

PGS. TS. Đào Thanh Trường

Lời tựaLời tựa

Michael Siegner

Trưởng đại diện

Tổ chức Hanns Seidel Việt Nam

PGS. TS. Đào Thanh Trường

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Michael Siegner
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Giới thiệu

Detlef Briesen Pham Quang Minh

https://www.ussh.vnu.edu.vn

https://www.uni-giessen.de

Thị trường lao động là nơi hàng triệu người Việt Nam tìm được việc làm 
trong những năm gần đây, nơi nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài hưởng 
lợi từ nguồn lao động và năng lượng của nền dân số nhìn chung còn trẻ. 
Thị trường lao động đã góp phần vào những tiến bộ đáng kể về kinh tế và 
xã hội của Việt Nam kể từ những năm 1980. Một số nghiên cứu học thuật 
đã chỉ ra một số điểm yếu của thị trường lao động Việt Nam hay nền kinh 
tế nói chung: khu vực phi chính thức quá lớn, trình độ học vấn quá thấp, 
luân chuyển lao động quá cao, có quá ít doanh nghiệp quy mô lớn có trình 
độ công nghệ cao, tạo ra việc làm hấp dẫn do người Việt Nam sở hữu. Và 
dần dần, sự già đi nhanh chóng của dân số đất nước cũng đang được cảm 
nhận rõ ràng: Vì các nguyên nhân nhân khẩu học, mỗi năm lại có ít thanh 
niên tham gia lực lượng lao động hơn. Trên hết, việc Việt Nam được coi là 
một quốc gia có mức lương thấp có thể sẽ không kéo dài. Tiền công và 
tiền lương cao hơn chắc chắn là một bước phát triển rất tích cực cho chính 
người dân Việt Nam. Đồng thời, điều đó cũng sẽ thay đổi đổi vị thế của Việt 
Nam trong cạnh tranh quốc tế và đòi hỏi Việt Nam phải đầu tư mạnh mẽ 
vào cơ sở hạ tầng và giáo dục. Đây là những điều kiện tiên quyết cơ bản để 
Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác ở Đông và Đông Nam Á, đã giúp 
Việt Nam đi theo mô hình phát triển do Kaname Akamatsu mô tả ngay từ 
năm 1962 (được gọi là mô hình đàn ngỗng bay), để đạt đến giai đoạn phát 
triển cao hơn. Theo mô hình này, các ngành công nghê cao sẽ được tăng 
cường cho đến khi chúng trở nên cạnh tranh hơn với các nước công nghiệp 
khác. Trong quá trình đó, các vấn đề như tăng lương, tăng cạnh tranh với 
các nền kinh tế mới nổi khác và không đủ khả năng cạnh tranh về mặt sáng 
tạo, đổi mới là những vấn đề cần khắc phục. Ngay cả khi không chắc chắn 
liệu đây có thực sự là con đường dẫn đến thành công cho các nền kinh tế 
Đông Á hay không thì thay đổi chắc chắn là cần thiết và đó không phải là 

con đường dễ dàng. Thị trường lao động Việt Nam, như được trình bày trong Báo cáo Quốc gia số này, không đơn 
thuần là một thị trường của lao động. Khái niệm này cần được hiểu là một trong điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự 
chung sống về mặt xã hội của những con người cố gắng thực hiện mong muốn và mục tiêu của bản thân họ, gia 
đình và đất nước của họ thông qua các haotj động nghề nghiệp. Nhìn từ góc độ này, Báo cáo Quốc gia về Việt Nam 
cố gắng cung cấp thêm một tài liệu thực nghiệm về chủ đề này ở Việt Nam. 

Pham Quang Minh

Detlef Briesen

Nữ doanh nhân tại bàn làm việc  

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:841566378
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Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển kinh tế toàn diện trong những thập kỷ gần đây. Tổng sản phẩm quốc 
gia đã tăng lên gấp bội, nhu cầu trong nước tăng lên đáng kể, nhìn chung người dân đã trở nên giàu có hơn nhiều 
và nhiều công ty nước ngoài đã chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất. Với việc từng bước giảm bớt kinh tế nhà 
nước, đất nước đã đạt được những bước tiến lớn về sản xuất, năng suất và hội nhập quốc tế. Một động lực dẫn đến 
những thành công to lớn là nhờ dân số nhìn chung vẫn còn trẻ và một số lượng lớn lao động sẵn có tương ứng. 
Tính đến cuối năm 2021, 51% trong số gần 100 triệu người Việt Nam ở độ tuổi từ 15 đến 65, nói cách khác là ở độ 
tuổi lao động, trong đó phụ nữ trẻ là một nhân tố đặc biệt năng động. Tuy nhiên, dân số của đất nước đang già đi 
nhanh chóng. Tổng cục Thống kê ước tính rằng cánh cửa cơ hội để Việt Nam hưởng lợi từ dân số với lực lượng lao 
động trẻ là chủ yếu sẽ đóng lại vào năm 2036 (Thu Quỳnh 2020).

Những mặt sáng không thể phủ nhận đó lại song hành cùng những mặt tối. Ở Việt Nam, chưa đến 44% lực lượng 
lao động có mối quan hệ lao động được điều chỉnh theo hợp đồng, có nghĩa họ được trả tiền công hoặc tiền lương 
cố định và được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phần lớn lực lượng lao động được tuyển dụng ở các công việc 
phi chính thức: ở khu vực nông thôn chủ yếu làm nông nghiệp, ở thành phố làm trong lĩnh vực dịch vụ đa dạng 
hiện đang thay đổi đáng kể bởi quá trình số hóa. Ngoài ra, còn có các vấn đề về đào tạo – chỉ 19% dân số có trình 
độ học vấn trên bậc trung học phổ thông. Nhiều công ty trong nước và đặc biệt là các công ty nước ngoài đang ráo 
riết tìm kiếm công nhân lành nghề tại Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp vốn là một trong những 
nền tảng chính cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong những năm gần đây: Sản xuất hàng điện tử và cơ 
điện quy mô lớn, và hướng mục tiêu trong thời gian tới là lĩnh vực tự động hóa và công nghệ thông tin nói chung. 
Trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ những chuyển đổi sẽ kích hoạt sự phát triển mà ngày nay 
được mô tả ngắn gọn bởi từ khóa “Công nghiệp 4.0”: quy trình sản xuất và phân phối tự kiểm soát và cái được gọi 
là Internet vạn vật (ILO 2022; Schwab 2016).

Do đó, Việt Nam sẽ phải cải cách thị trường lao động một cách toàn diện để có thể tiếp tục đi trên con đường đã 
dẫn đến thành công cho đến nay. Khi sự biến động cao của lực lượng lao động nói và việc nhiều người lao động 
quay lưng với công việc trong lĩnh vực công nghiệp, điều có thể thấy rõ ràng qua đại dịch COVID-19, cho thấy, công 
việc phải hấp dẫn hơn đối với người lao động, hệ thống an sinh xã hội và luật lao động cần được cải cách, trình độ 
học vấn cần tăng lên và điều kiện của người lao động trong khu vực phi chính thức phải được cải thiện. Phải tiếp 
tục giảm bớt sự mất cân bằng về giáo dục và việc làm giữa thành thị và nông thôn và tạo ra nhiều cơ hội việc làm 
mới cho phụ nữ. Các trường phổ thông, cơ sở đào tạo nghề và trường đại học, và tất nhiên là bản thân người sử 
dụng lao động, được kêu gọi tham gia đầu tư vào đào tạo định hướng thực hành. Đặc biệt để có lao động có trình 
độ cao trong lĩnh vực công nghệ, việc ở lại Việt Nam làm việc cần phải trở nên hấp dẫn hơn trước để họ không rời 
khỏi đất nước vì những lời mời làm việc tốt hơn ở nước ngoài. Điều này cũng cần được tính đến, theo một cách 
khác, đối với các chuyên gia nước ngoài, những người mà việc làm của họ cần được sắp xếp tốt hơn. Trên con 
đường hướng tới tương lai, sẽ có nhiều thách thức đặt ra đối với Việt Nam, với con người, hệ thống kinh tế và giáo 
dục cũng như Chính phủ (ILO 2023).

Không thể phủ nhận rằng thị trường lao động, tương ứng với nguồn nhân lực có vai trò vô cùng quan trọng đối 
với tương lai của Việt Nam. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất chúng tôi cân nhắc khi lựa chọn chủ đề 
cho Báo cáo Quốc gia lần này.

l   Detlef Briesen, Nguyễn Thị Thùy Trang và Phạm Quang Minh

Thị trường lao động ở Việt Nam

SDG 8: Việc làm tử tế và tăng trưởng kinh tế

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php? 
title=File:SDG_8_tachometer_2023.png
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Ngay cả khi phần này và các bài tiếp theo của Báo cáo 
Quốc gia không đề cập đến thành phần quyết định này 
trong quá trình tự nhận thức của mọi người, thì những 
hiểu biết cơ bản như vậy luôn được bao hàm một cách 
ngầm định. Tuy nhiên, trong ấn phẩm này, chúng tôi chủ 
yếu dựa vào một định nghĩa hẹp hơn về lao động: Thuật 
ngữ này được hiểu là công việc có ích làm trung gian và 
được trả công để sản xuất hàng hóa và dịch vụ – thông 
qua cung và cầu trên thị trường lao động. Với ý nghĩa 
kinh tế - chính trị như vậy, lao động là yếu tố quan trọng 
nhất của quá trình sản xuất, làm cơ sở cho các yếu tố 
khác là đất đai, vốn và tiến bộ kỹ thuật. Theo nghĩa này, 
lao động của con người là trung tâm, được gọi là nguồn 
nhân lực của mọi hoạt động kinh tế và cũng được nhắc 
đến như vậy trong các tài liệu khoa học và trong các cuộc 
tranh luận công khai.

Tuy nhiên, cần chỉ ra hai hạn chế của định nghĩa mang 
tính kinh tế - chính trị này:

•  Thứ nhất, lao động theo nghĩa này được hiểu là luôn 
mang lại lợi ích hoặc được trả công, và do đó phần 
lớn các hoạt động khác của con người bị loại trừ: Cụ 
thể là nhiều nhiệm vụ mà chủ yếu phụ nữ thực hiện 
trong nhà, cho gia đình, trong việc nuôi dạy con cái 
và chăm sóc người già; với các công việc như vậy, 
thuật ngữ công việc chăm sóc cũng đã được giới 
thiệu (Abel/Nelson 1990).

•  Thứ hai, có một định nghĩa mang tính chuẩn mực, 
thể hiện đặc điểm chính trị xã hội của công việc, 
đặc biệt phổ biến ở Bắc bán cầu, hướng tới cái gọi là 
mối quan hệ việc làm thông thường – việc làm nghĩa 
là một ngày tám giờ, một tuần năm ngày, toàn thời 
gian hàng năm và trên hết là có hợp đồng làm việc 
lâu dài. Tất cả các hình thức hoạt động nghề nghiệp 
được trả lương hoặc tạo ra thu nhập khác được coi là 
những trường hợp đặc biệt: Việc làm bán thời gian, 
tự kinh doanh, các hoạt động trên thị trường lao 
động phi chính thức, công việc tạm thời, v.v.

Mặc dù tầm quan trọng của mối quan hệ việc làm thông 
thường cũng đang giảm dần ở Bắc bán cầu, nó vẫn đóng 
một vai trò quan trọng trong chính sách xã hội và đặc 
biệt vẫn xuất hiện nhiều trong các cuộc tranh luận công 
khai. Điều quan trọng đối với bối cảnh của chúng ta trước 
hết là: mối quan hệ việc làm thông thường đóng vai trò 
như một nền tảng chuẩn mực rõ ràng hoặc tiềm ẩn cho 
nhiều học giả hoặc chuyên gia tư vấn làm việc tại một 
quốc gia như Việt Nam. Vì vậy, trong phần tiếp theo, khi 
chúng tôi liên tục đề cập đến nhu cầu cải cách thị trường 
lao động của Việt Nam, chúng tôi làm như vậy mà không 
có sự hỗ trợ mang tính quy phạm cụ thể này. Việt Nam 
phải phát triển theo cách riêng của mình, giống như các 

quốc gia khác, để khai thác tốt hơn nguồn nhân lực sẵn 
có và từ đó làm cho thị trường lao động trở nên tiến bộ 
hơn trong tương lai.

Các lý thuyết về thị trường lao động

Ngoài nền kinh tế tự cung tự cấp và nền kinh tế kế hoạch 
hóa thuần túy, thế giới việc làm về cơ bản được tổ chức 
giống như một thị trường trong đó lao động được cung 
cấp (ví dụ bởi người lao động hoặc những người tự làm 
chủ) và được yêu cầu (ví dụ như bởi khách hàng hoặc 
doanh nhân). Nền kinh tế Việt Nam cũng được đặc trưng 
bởi các quan hệ thị trường cơ bản này, vì đất nước đã trải 
qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa xã 
hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới. 
Nhìn một cách rất chung chung, thị trường lao động là 
nơi cầu lao động gặp cung. Vì thị trường lao động này 
đóng vai trò quan trọng trung tâm đối với nền kinh tế 
và do đó đối với toàn bộ quốc gia, nên nó được nghiên 
cứu chuyên sâu, ví dụ trong khoa học xã hội và đặc biệt 
là trong kinh tế học, với một nhánh nghiên cứu sâu được 
gọi là kinh tế học lao động (Borjas 2015 ).

Cơ sở của thị trường lao động là thực tế khi mọi người 
trong một xã hội hiện đại chỉ có thể đảm bảo sinh kế của 
họ thông qua canh tác tự cung tự cấp, tức là thông qua 
sản xuất lương thực cho chính họ trong một số trường 
hợp cụ thể. Do đó, họ phải cung cấp sức lao động của 
mình cho những người sở hữu tư liệu sản xuất (chẳng 
hạn như đất đai và vốn). Trên toàn thế giới, có thể nhận 
thấy rằng, bắt đầu từ châu Âu vào cuối thế kỷ 18, ngày 
càng có nhiều người từ bỏ công việc đồng áng và tìm 
việc làm trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, dẫn 
đến việc thị trường lao động ngày càng được đặc trưng 
bởi sự phân công lao động. Cùng với hiện tượng bùng 

nổ dân số kể từ thời điểm đó, điều này đã tạo ra sự gia 
tăng nhanh chóng về lực lượng lao động, hiện nay con 
số này lên tới hàng trăm triệu ở các quốc gia như Trung 
Quốc và Ấn Độ. Lấy ví dụ ở Việt Nam, lực lượng lao động 
đã tăng gần gấp đôi từ 32 triệu năm 1990 lên 56,15 triệu 
vào năm 2022 (The Global Economy 2021).

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ thuật ngữ thị trường lao động, 
chúng ta sẽ thấy rằng nó không chỉ được đặc trưng bởi 
các quan hệ thị trường thuần túy. Do đó, có thể xác định 
những khác biệt rõ ràng về quan điểm trong kinh tế học 
về các đặc điểm cơ bản của khái niệm đó. Ở đây, chúng 
tôi chỉ nêu ra một vài quan điểm. Trong kinh tế học tân cổ 
điển, thị trường lao động, giống như các thị trường hàng 
hóa khác, vận hành thông qua các mối quan hệ giữa 
cung và cầu: Khi tiền lương thấp, nhu cầu về lao động 
có xu hướng ít hơn so với khi tiền lương cao hơn; khi tiền 
lương tăng lên, sẽ có ít người sẵn sàng tuyển dụng lao 
động hơn. Mặt khác, trong trường phái thể chế và trường 
phái Keynes, lao động không phải là hàng hóa giống bất 
kỳ hàng hóa nào khác. Nó không thuần túy là một khái 
niệm kinh tế mà được hình thành bởi các mối quan hệ 
xã hội và văn hóa của con người (đặc biệt là trong chủ 
nghĩa thể chế) và do đó cũng đòi hỏi một cách tiếp cận 
đạo đức (theo chủ nghĩa Keynes) vì những người không 
thể kiếm sống bằng công việc thường rơi vào cảnh khốn 
cùng trong xã hội hiện đại.

Do đó, chủ nghĩa thể chế và chủ nghĩa Keynes với trọng 
tâm đặt vào các chuẩn mực và giá trị dường như phù 
hợp hơn khi đưa ra nhận định khoa học về thị trường 
lao động (xem Keynes 1936; North 2005). Nhận thức này 
và các phong trào xã hội lan rộng kể từ cuộc Đại khủng 
hoảng năm 1929 đã dẫn đến việc giám sát chặt chẽ thị 
trường lao động theo nhiều tiêu chí khác nhau, điều này 

1. Chính sách lao động, thị trường lao 
động, việc làm và các chính sách khác

Báo cáo Quốc gia này bắt đầu với một số luận điểm khá lý 
thuyết, vì các khái niệm như việc làm, thị trường lao động 
và chính sách lao động khá phức tạp và đã dẫn đến một 
cuộc tranh luận chính trị và học thuật rộng rãi về chủ đề 
này. Chúng ta không thể bao quát tất cả các khái niệm đó. 
Tuy nhiên, một định hướng nhất định là cần thiết để hình 
thành một khuôn khổ thống nhất cho các bài viết trong 
Báo cáo. Điều này đặc biệt cần thiết với khái niệm công 
việc, được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong vật 
lý, triết học và nhiều phân ngành kinh tế, khoa học xã hội 
và văn hóa. Do đó, mặc dù không có định nghĩa cụ thể 
nào được đưa ra ở đây, chúng tôi cố gắng phác thảo một 
cách chính xác ý nghĩa của lao động.

Khái niệm về lao động của con người

Mọi người đều quen thuộc với thực tế là công việc/lao 
động được sử dụng theo nghĩa rộng như một khái niệm 
triết học hoặc nhân học bởi vì công việc/lao động là thứ 
phân biệt con người với các sinh vật khác. Các nhà tư 
tưởng vĩ đại như Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons, 
và đặc biệt là Hannah Arendt (Arendt 1958) đã tạo ra 
những tri thức sâu sắc về vấn đề này. Khi nhìn vào các 
tư tưởng triết học đó, ít nhất có thể suy ra rằng một định 
nghĩa kinh tế thuần túy về lao động chỉ nắm bắt được 
một phần ý nghĩa của nó đối với con người:

Đối với con người, công việc thường không chỉ là một 
hoạt động để tạo ra thu nhập, mà là một quá trình có ý 
nghĩa mà qua đó con người cố gắng xác định giá trị bản 
thân và vị trí của mình trong xã hội.

Chính sách Thị trường Llao động cho Việt Nam

Nguồn:  www.flickr.com

Nguồn:  https://vietnamevents.com/skilling-up-vietnam-2019.html
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có thể dẫn đến các hình thức chính sách xã hội cụ thể 
nhằm xác định và bù đắp cho một số nhóm người chịu 
thiệt thòi. Do đó, người ta thu thập các chỉ số, như tỷ lệ 
việc làm và tỷ lệ thất nghiệp, tiền lương và mức thu nhập; 
những chỉ số này cũng cho biết tình trạng phát triển của 
một quốc gia nói chung.

Các bộ chỉ số khác được lập ra vì mục đích phân tích 
cũng cho thấy rằng thị trường lao động có liên quan rất 
lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn về chính sách xã hội. 
Từ góc độ này, các chỉ số được phân chia theo các tiêu chí 
khác nhau:

•  theo độ tuổi và giới tính,

•  theo thành phần kinh tế,

•  về loại công việc,

•  liên quan đến vị trí trong quá trình lao động và bình 
ổn giá,

•  theo mức độ công nghệ hóa.

Điều này chỉ ra rằng thị trường lao động là mục tiêu của 
các biện pháp chính sách kinh tế toàn diện, như được 
trình bày ngắn gọn dưới đây.

Chính sách đối với thị trường lao động

Như đã phân tích ở trên, lao động và thị trường lao động, 
về mặt lý thuyết, không phải là thị trường hàng hóa đa 
phần không được kiểm soát như nhiều thị trường khác, 
mà là các thể chế cấu trúc xã hội phức tạp và do đó việc 
hình thành nó có ý nghĩa chính trị cao, đối với cả các vấn 
đề đương đại và cho tương lai.

Thị trường lao động giống như các thể chế khác của con 
người dựa trên các quy tắc ngầm định và các quy tắc rõ 
ràng với yêu cầu ràng buộc về tính hợp lệ và phạm vi xã 
hội nhất định. Do đó, các thể chế hoặc tổ chức như thế 
giới việc làm dựa trên các chuẩn mực được xác định bởi 
các đặc điểm văn hóa, nghề nghiệp, luật pháp và lịch sử, 
trong đó, một số đặc điểm đã có từ rất lâu. Các thể chế 

và tổ chức ấy có cuộc sống xã hội riêng ngoài các nhóm 
chủ thể và lợi ích hiện tại tương ứng. Kỳ vọng và ý tưởng 
xã hội có ý nghĩa quyết định đối với chúng, không chỉ thể 
hiện trong các quy tắc và cấu trúc của một tổ chức, mà 
còn trong các thông lệ, các hình thức nhận thức và thói 
quen tư duy của các chủ thể. Do đó, các thể chế là các 
thực thể xã hội dựa trên giá trị, trong đó các giá trị xã hội 
quy định các mô hình hành động định hướng các hoạt 
động của con người và do đó trở thành hiện thực xã hội. 
Tóm lại: Thị trường lao động dựa trên các quy tắc xã hội, 
và những quy tắc này có thể thay đổi, ngay cả khi không 
dễ dàng (Mayntz/Scharpf 1995).

Do đó, công việc của con người và thị trường lao động 
phải tuân theo các bộ quy tắc và biện pháp chính trị, 
những điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia. 
Chúng có thể bắt nguồn từ các luật lệ của chính phủ 
được thi hành hoặc thậm chí từ các nguồn pháp lý siêu 
quốc gia, hoặc chúng xuất hiện dưới hình thức “hợp 
đồng”, ví dụ như thông qua các thỏa thuận tập thể giữa 
người sử dụng lao động và người lao động. Ngoài ra, như 
đã đề cập ở trên, thế giới việc làm gắn liền với những kỳ 
vọng và ý tưởng xã hội, trong trường hợp Việt Nam là 
những câu hỏi trọng tâm về cách thức phát triển của đất 
nước và hình thức công việc nào nên được chấp nhận 
hoặc mong muốn trong tương lai .

Điều này liên quan đến sự phù hợp của các cấp độ chính 
trị: Ba cấp độ hành động của chính phủ có thể được 
phân biệt theo phạm vi của các biện pháp liên quan đến 
nguồn nhân lực.

Thứ nhất, chính sách thị trường lao động là phần trong 
chính sách việc làm và bao gồm tất cả các biện pháp 
của khu vực công có chức năng điều tiết sự tương tác 
giữa cung và cầu lao động trong một nền kinh tế. Việc 
sử dụng các biện pháp tương ứng trong khuôn khổ 
của cái gọi là chính sách thúc đẩy việc làm xuất phát 
từ quan điểm chính trị cho rằng thị trường tự do hoặc 

không được kiểm soát sẽ tạo ra các hiện tượng không 
mong muốn về mặt xã hội. Về mặt này, chính sách thị 
trường lao động có thể là đối tượng rõ ràng của một 
chương trình chính trị, chẳng hạn như trong nền kinh tế 
thị trường xã hội, hoặc nó có thể là kết quả ẩn giấu của 
hành động thực dụng trong các hệ thống kinh tế tự do. 
Về cơ bản, chính sách thị trường lao động có thể được 
chia thành chính sách thụ động và chủ động. Trong khi 
chính sách thụ động chủ yếu nhằm mục đích giảm thiểu 
thiệt hại vật chất cho những người bị ảnh hưởng bởi 
tình trạng thất nghiệp và những người phụ thuộc vào 
họ trong một khoảng thời gian nhất định, thì chính sách 
chủ động nhằm cung cấp cho những người thất nghiệp 
sự hỗ trợ phi vật chất để (tái) hòa nhập vào thị trường lao 
động. Ngoài ra, một chính sách chủ động được đề cập 
khi các ngành bị đe dọa nhận được sự hỗ trợ dự phòng. 
Theo nghĩa này, chính sách thị trường lao động chủ yếu 
là bảo vệ nguồn nhân lực khỏi rủi ro.

Thứ hai, chính sách việc làm có những mục tiêu rộng lớn 
hơn vì nó không chỉ nhằm mục đích giảm thiểu tác động 
của thất nghiệp: Nó bao gồm các biện pháp toàn diện để 
tạo việc làm một cách bền vững, thực chất là nâng cao 
trình độ nguồn nhân lực nhằm ngăn chặn tình trạng thất 
nghiệp và thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua tiêu chuẩn 
cao hơn đối với lực lượng lao động hoặc việc sử dụng lực 
lượng lao động đó một cách linh hoạt hơn. Những biện 
pháp này bao gồm các chính sách kinh tế vĩ mô mang 
tính hỗ trợ cũng như việc đầu tư công và tư nhân bền 
vững vào con người và nền kinh tế. Việc làm phải đi đôi 
với chính sách xã hội để bảo đảm rằng chuyển đổi kinh 
tế và tăng trưởng không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự gắn 
kết và phối hợp chính sách là điều kiện tiên quyết để đạt 
được tiến bộ về tình hình việc làm, nhằm giải quyết các 
thách thức kinh tế và xã hội trước mắt và lâu dài.

Các hướng dẫn chính sách việc làm của châu Âu nên 
được đề cập ở đây vì chúng đưa ra các mục tiêu điển hình:

•  Tăng tỷ lệ việc làm giữa nam và nữ, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp cơ cấu, nâng cao chất lượng việc làm.

•  Phát triển lực lượng lao động có kỹ năng phù hợp 
với nhu cầu thị trường lao động và thúc đẩy học tập 
suốt đời.

•  Cải thiện chất lượng và hiệu suất của hệ thống giáo 
dục và đào tạo ở tất cả các cấp và tạo điều kiện tiếp 
cận giáo dục đại học hoặc tương đương.

•  Chống loại trừ xã hội và nghèo đói (Ủy ban Châu Âu 
2023).

Thứ ba, chính sách thị trường lao động được tích hợp 
vào một loạt các chính sách xã hội. Cho đến một vài năm 
trước, các chính sách xã hội bao gồm những chính sách 
cơ cấu kinh tế, tài chính, môi trường và khu vực cổ điển. 
Trong những năm gần đây, những chính sách khá cụ thể 
đó đã được thay thế bằng các chương trình sâu rộng 
hơn. Những thay đổi trong thị trường lao động, cùng với 
những cải cách khác, nhằm mục đích đưa toàn bộ nền 
kinh tế và xã hội tiến lên một bước phát triển mới, bền 
vững hơn. Nỗ lực ấy sẽ mang đến sự phát triển lớn đối với 
nguồn nhân lực và cấu trúc của thị trường lao động. Các 
quốc gia đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ 17 Mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc công bố. Trong 
khuôn khổ của các SDGs này, chính sách lao động và việc 
làm đóng vai trò trung tâm trực tiếp hoặc gián tiếp trong 
các lĩnh vực sau:

Mục tiêu 1: Không còn nghèo đói, mục tiêu 2: Không 
còn nạn đói, mục tiêu 4: Giáo dục có chất lượng, mục 
tiêu 5: Bình đẳng giới, mục tiêu 8: Việc làm bền vững và 
Tăng trưởng kinh tế, mục tiêu 9: Công nghiệp, Đổi mới 
và Cơ sở hạ tầng, mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng, mục 
tiêu 12: Sản xuất và Tiêu dùng có trách nhiệm, mục tiêu 
16: Thể chế vững mạnh vì hòa bình và công lý (Liên hợp 
quốc 2023).

Đổi mới và Hành động đối với các 
Chính sách Thị trường Lao động 
tích cực

Nguồn:  Ihttps://www.etf.europa.
eu/en/news-and-events/news/
innovation-and-action-active-
labour-market-policies

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam 
1820 đến 2018

Nguồn: https://ourworldindata.org/gra-
pher/maddison-data-gdp-per-capita-in-
2011us?country=
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Do đó, các chính sách đa dạng về nguồn nhân lực tương 
ứng với thị trường lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với mục tiêu phát triển chung của toàn xã hội. Điều 
này cũng được phản ánh trong các chiến lược tương ứng 
của Việt Nam. Việt Nam có kế hoạch trở thành quốc gia 
có thu nhập cao vào năm 2050. Những cải cách trong 
lĩnh vực việc làm và thị trường lao động sẽ có ý nghĩa to 
lớn để đạt được mục tiêu này (Anh Minh 2023).

2. Về ấn phẩm này

Với một chủ đề quan trọng như lao động của con người 
và thị trường lao động ở Việt Nam, Báo cáo của chúng 
tôi không tránh được việc tồn tại các khoảng trống nhất 
định. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn độc giả sử dụng 
ấn phẩm của chúng tôi như một cơ hội để khám phá 
thêm về chủ đề và giúp lấp đầy những khoảng trống đó. 
Ấn phẩm thứ sáu của Báo cáo Quốc gia Việt Nam chỉ có 
thể mang lại cái nhìn ban đầu về cấu trúc cơ bản và các 
vấn đề của thị trường lao động Việt Nam.

Giống như các ấn phẩm trước, số này cũng được chia 
thành nhiều phần.

Phần thứ nhất cung cấp thông tin cơ bản về thị trường 
lao động ở Việt Nam (tác giả Đặng Hoàng Linh) và giới 
thiệu khung pháp lý trong nước và quốc tế (tác giả Ngô 
Minh Hương).

Phần thứ hai thảo luận chi tiết hơn về thị trường lao động 
chính thức (tác giả Lê Thị Thanh Hà) và phi chính thức (tác 
giả Trịnh Thu Nga) trong nước, việc làm ở khu vực nông 
thôn và di cư lao động đến các thành phố và trung tâm 
công nghiệp (tác giả Nguyễn Thị Phương Mai) và về phụ 
nữ cùng những cơ hội và khó khăn trong thế giới lao động 
(các tác giả Vũ Thị Minh Thắng và Nguyễn Thị Thúy Hằng).

Phần thứ ba tập trung vào những thách thức mới của đất 
nước. Chúng bao gồm những cải cách cần thiết trong 
giáo dục nghề nghiệp và đào tạo tại doanh nghiệp (tác giả 
Phùng Lệ Khánh) và sự cần thiết phải đổi mới giáo dục tại 
các trường đại học của đất nước (tác giả Lại Quốc Khánh). 
Hai bài viết khác xem xét sự cân bằng giữa di cư lao động, 
giữa chảy máu chất xám, khởi nghiệp kinh doanh của 
người Việt Nam trở về quê hương và vai trò quan trọng 
của kiều hối từ lao động nước ngoài (tác giả Nguyễn 
Tuấn Anh) với vai trò, nhận thức của lực lượng lao động 
nước ngoài ở Việt Nam ( Detlef Briesen).

Như trong tất cả các ấn phẩm báo cáo quốc gia, phần thứ 
tư cung cấp thông tin tổng quát hơn (các tác giả Nguyễn 
Thị Thùy Trang và Lưu Thị Thùy Hương), với ấn phẩm này 
là về thị trường lao động ở Việt Nam liên quan đến luật, 
chính sách và nghiên cứu về lao động. Vì đôi khi chúng 
tôi sử dụng từ vựng kỹ thuật, tác giả Lương Thị Hân đã 
tóm tắt trong bài viết của mình (khái niệm và thuật ngữ) 
những thuật ngữ quan trọng nhất cùng một số lý giải.
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Năm 2023, dân số Việt Nam là 99.655.790 người, gần đạt mốc 100 triệu người. Con số này tương 
đương 1,25% tổng dân số thế giới, đưa Việt Nam đứng thứ 15 trong danh sách các quốc gia 

đông dân nhất (World Meter 2023). Hơn nữa, Việt Nam là một trong những thị trường lao động lớn 
nhất ASEAN với xấp xỉ 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%. Từ năm 2007, Việt Nam bước 
vào thời kỳ dân số vàng với nhóm tuổi 14–60 chiếm 2/3 tổng dân số. Năm 2019, tỷ lệ này là khoảng 
70%, tương đương 67 triệu người. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam phát triển kinh tế và bảo vệ tổ 
quốc với lực lượng lao động trẻ (Thu Quỳnh 2020).

Tuy nhiên, người Việt Nam có tuổi thọ trung bình xấp xỉ 75 tuổi, khá cao so với các quốc gia có mức 
thu nhập tương tự. Năm 2011, số người trên 60 tuổi ở Việt Nam chiếm chưa đến 10% dân số, nhưng 
con số này đã tăng lên 11,95% vào năm 2018 và 14% vào năm 2019. Trong số này, khoảng 8% là trên 
65 tuổi. Do đó, ước tính rằng giai đoạn dân số vàng (tỷ lệ người lớn trong độ tuổi lao động cao) sẽ 
kết thúc vào năm 2038. Như vậy, Việt Nam sẽ chuyển từ giai đoạn dân số vàng sang giai đoạn dân số 
già sau 30 năm (Thu Quỳnh 2020). Trong khi đó, các nước có nền kinh tế phát triển phải mất nhiều 
thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ mới chuyển sang giai đoạn dân số già (115 năm ở Pháp và 69 năm ở Mỹ).

Ngoài ra, do tính chất phát triển của lực lượng lao động ở Việt Nam, đương nhiên sẽ tồn tại một số 
khó khăn như tìm kiếm lao động có tay nghề cao hay tỷ lệ lao động trên tổng số lao động theo vùng 
miền… Vì vậy, bài viết này nhằm mục đích phân tích thị trường lao động Việt Nam đến năm 2022, 
nhìn nhận chính sách của chính phủ để có chiến lược giải quyết vấn đề này của lực lượng lao động.

1. Thông tin cơ bản về Thị trường Lao động ở Việt Nam 
Nguồn lao động

Đổi Mới, hiểu theo nghĩa đen là phục hồi, là những biện pháp cải cách mà Việt Nam bắt đầu thực 
hiện từ năm 1986. Chúng đã có tác động tích cực và đáng kể đối với đất nước, giúp đất nước khắc 
phục những thiếu sót của chính sách kế hoạch hóa tập trung và tự cô lập được đưa ra sau khi thống 
nhất đất nước vào năm 1975. Việt Nam đã phục hồi từ bờ vực suy thoái kinh tế và hiện đang trên đà 
phát triển thịnh vượng, ngày càng có uy tín quốc tế thông qua việc trở thành thành viên của một 
số tổ chức khu vực và quốc tế bao gồm Tổ chức Thương mại Thế giới (Anh Tuấn 2009). Kết quả là 
Việt Nam hiện nay đã trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp thuộc 
mọi loại hình, nhờ vào tầng lớp người tiêu dùng ngày càng tăng và lực lượng lao động năng động 
của đất nước.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2007, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng, điều này không chỉ giúp Việt 
Nam chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong dân số thế giới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn kiểm 
soát chi phí hưu trí và y tế. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, lực lượng lao động của Việt Nam 
đã nhanh chóng mở rộng kể từ năm 1986, tăng từ hơn 32 triệu người vào năm 1990 lên 56,15 triệu 
người vào năm 2022 (Global Economy 2021). Con số này giúp Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp 
hạng toàn cầu (Global Economy 2021), đồng thời là quốc gia lớn thứ 67 về diện tích trên toàn thế 
giới (World Data 2022). Ngoài ra, lực lượng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 39 hiện chiếm gần một 
nửa tổng lực lượng lao động tại Việt Nam (Das 2018).

l   Đặng Hoàng Linh

Khái quát về Thị trường Lao động Việt Nam 

Phân tích dữ liệu thống kê thị trường lao động

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:1480239219
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2022

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2022

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2022

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2022

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2016 với gần 79%, tỉ lệ tham gia bắt đầu suy giảm, ngược với xu hướng tăng của lực lượng 
lao động.

Xu hướng về tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia lao động của Việt Nam tương tự nhau. Chúng dao động đều đặn ở 
mức dưới 2% cho đến khi nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tỷ lệ này vẫn cao hơn so với thời 
kỳ trước đó vào tháng 9 năm 2022, ở mức 2,29% (Tổng cục Thống kê 2022).

Xu hướng về tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia lao động của Việt Nam tương tự nhau. Chúng dao động đều đặn ở 
mức dưới 2% cho đến khi nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tỷ lệ này vẫn cao hơn so với thời 
kỳ trước đó vào tháng 9 năm 2022, ở mức 2,29% (Tổng cục Thống kê 2022).

Tỷ lệ tham gia giảm rõ rệt trong đại dịch COVID-19, thời điểm mà người lao động Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn 
về việc làm và phương tiện mưu sinh. Khi đợt dịch COVID-19 thứ tư (bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 năm 2021), chủ 
yếu liên quan đến biến thể ở Ấn Độ, xảy ra vào tháng 10 năm 2021, con số này đã giảm xuống còn khoảng 65%. Tuy 
nhiên, cho đến nay, sự hỗn loạn của thị trường lao động dường như đã ổn định hơn một chút do xu hướng tăng vào 
năm 2022 với 68,1% trong tháng 3 (Tổng cục Thống kê 2022).

Biểu đồ 1: Quy mô thị trường lao động Việt Nam 1990–2021 (đơn vị: triệu người) Biểu đồ 3: Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của Việt Nam, 04/2020 - 2/2022 (đơn vị: %)

Biểu đồ 4: Tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam, 2010–2021 (đơn vị: %)

Biểu đồ 2: Tỉ lệ tham gia thị trường lao động của Việt Nam 2012–2021 (đơn vị: %)
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Phân bố lực lượng lao động

Số liệu gần đây nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam có 51,6 triệu người 
có việc làm. Lực lượng lao động có 50,5 triệu người đang làm việc, tăng 504,6 nghìn người so với quý trước (tương 
đương 1,01%), tăng 701,8 nghìn người so với năm trước (tương đương 1,41%) và hơn 1,1 triệu người thất nghiệp. 
Ngoài ra, 63,4% lực lượng lao động ở Việt Nam vẫn tập trung ở khu vực nông thôn, mặc dù lực lượng lao động ở khu 
vực thành thị đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Trên thực tế, có 31,9 triệu lao động có việc làm ở khu vực 
nông thôn và 18,7 triệu người ở khu vực thành thị, tăng lần lượt 3,7% và 0,1% so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng 
số lao động có việc làm ở nông thôn lớn hơn ở thành thị, nhưng cả phụ nữ và nam giới đều có xu hướng tăng (Tổng 
cục Thống kê 2022).

Phân bố lực lượng lao động theo lĩnh vực

Ngoài ra, sau khi mức suy giảm chạm đáy vào quý 3 năm 2021, việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục tăng. Lao động 
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 47,55% năm 2009 xuống 37,22% năm 2016, trong khi khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng từ 21,85% lên 27,44% trong cùng thời kỳ. Khu vực dịch vụ cũng tăng từ 30,6 lên 36,34%. 
Tuy nhiên, trong COVID-19, lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 71,6% số lượng việc làm, tiếp theo là 
công nghiệp và xây dựng với tỷ lệ 64,7%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản đều có tỷ lệ 26,4% (Tổng cục Thống kê 2020).

Chiến lược mở cửa du lịch hoàn toàn kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 là chất xúc tác quan trọng cho tăng trưởng và 
phát triển trong năm 2022 bằng cách hỗ trợ người lao động trong ngành dịch vụ dần lấy lại trạng thái trước đại dịch. 
Một số doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ đã chứng kiến sự tăng trưởng việc làm đáng kể. Hoạt động bán buôn và 
bán lẻ, sửa chữa mô tô, xe máy và các hoạt động dịch vụ khác tăng 47,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; dịch 
vụ lưu trú và ăn uống tăng 24,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước là một vài ví dụ (Tổng cục Thống kê 2022). Do 
đó, các ngành dịch vụ chiếm số lượng lao động có việc làm cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 với 39%, tiếp theo 
là 33,4% trong lĩnh vực Công nghiệp (Tổng cục Thống kê 2022).

Phân bố lao động theo vùng kinh tế-xã hội 

Từ năm 2017 đến 2020, lực lượng lao động của Việt Nam có tỷ lệ thấp nhất ở Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Trên thực tế, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và 
Đồng bằng sông Cửu Long là nơi tập trung phần lớn lực lượng lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. 
Phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng 
bằng sông Hồng (Hà Nội). Ngoài ra, phần lớn lực lượng lao động trong các ngành dịch vụ tập trung ở Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long (Das 2018).

Biểu đồ 5: Tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam phân theo khu vực, 2017–2021 Biểu đồ 6: Tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam theo lĩnh vực kinh tế (đơn vị: %)
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Trong quý II/2022, so với quý trước, số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm đều tăng ở hầu hết các vùng kinh 
tế - xã hội. Đồng bằng sông Hồng có mức tăng cao nhất (tăng 2,3%), tiếp đến là Đông Nam Bộ (tăng 155,1 nghìn 
người, tương đương 1,6%). Trong tất cả các vùng, Trung du và miền núi phía Bắc có mức tăng cao nhất (tăng 7,5%) 
(Tổng cục Thống kê 2022).

Hơn nữa, lực lượng lao động ở (các khu vực miền núi của) Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với các vùng 
kinh tế xã hội khác. Từ năm 2017 đến năm 2020, Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc có tỷ lệ thất nghiệp thấp 
nhất, Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Với thu nhập bình quân tháng đạt 5,8 triệu đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021, quý II/2022, Bắc Bộ và Duyên 
hải Nam Trung Bộ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 khu vực kinh tế - xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Các địa 
phương có thu nhập bình quân tháng tăng nhiều nhất là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế với mức tăng lần 
lượt là 9,7%, 15,5% và 15,8%.

Mức lương trung bình ở Việt Nam  

Bốn khu vực của Việt Nam có mức lương tối thiểu khác nhau. Mức lương tối thiểu ở Khu vực I, bao gồm nội thành 
phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là 4,2 triệu đồng (190 đô la Mỹ), trong khi mức lương tối thiểu ở khu vực IV là 
3,07 triệu đồng (132 đô la Mỹ). Ngoài ra, người lao động đã qua đào tạo nghề phải được trả nhiều hơn ít nhất 7% so 
với mức lương tối thiểu hiện nay.

Mức lương tháng trung bình ở Việt Nam nhìn chung đã được cải thiện kể từ năm 2014, tăng từ 4 triệu đồng lên 
khoảng 7 triệu đồng vào năm 2022 sau khi giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào cuối năm 2021.

Biểu đồ 7: Tỉ lệ lao động của Việt Nam theo vùng kinh tế-xã hội, 2017–2021

Biểu đồ 8: Tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam theo vùng kinh tế-xã hội, 2017–2021 (đơn vị: %)

Biểu đồ 9: Tiền lương trung bình hàng tháng ở Việt Nam, 2014–2022 (đơn vị: triệu VND)

Biểu đồ 10: Thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động theo vùng trong Quý II năm 2020, 
2021 và Quý I, II năm 2022
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Trong khi đó, người lao động ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ tiếp tục có tiền lương bình quân tháng cao 
hơn các vùng còn lại. Tiền lương bình quân tháng của người lao động ở Đông Nam Bộ tăng 8,5%, đạt 8,5 triệu đồng 
so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, với mức thu nhập lần lượt là 9,1 và 8,9 triệu đồng/người/tháng, thu nhập của người 
lao động ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương liên tục dẫn đầu cả nước.

Đồng bằng sông Hồng có mức tăng thu nhập đáng khích lệ nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,4%, với thu nhập 
của người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng. Trong quý II/2022, Hà Nội và Bắc Ninh lần lượt đứng thứ ba và 
thứ năm trong số năm tỉnh, thành phố có mức lương bình quân tháng của người lao động cao nhất (Tổng cụ Thống 
kê 2022).

Ngoài ra, trong tháng 1/2023, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân tháng của người lao 
động ở cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực công nghiệp và xây dựng 
với 17%, tiếp theo là khu vực dịch vụ (15,4%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (9,8%) (Vietnamnews 2023).

Bên cạnh đó, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng lương tối thiểu vùng bình quân 6% từ ngày 1/7/2022 sau gần 2 năm 
rưỡi do đại dịch là nguyên nhân khiến lương bình quân tháng của Việt Nam tăng. Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu 
này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực lạm phát do giá nhiên liệu tăng và xung đột Nga-
Ukraine. Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam đã tăng 2,86% trong tháng 5 năm 2022. Do đó, việc tăng lương tối thiểu 
sẽ đảm bảo sinh kế của người lao động mặc dù người lao động yêu cầu mức tăng lên tới 7% đến 8% (Samuel 2022).

Thách thức đối với lực lượng lao động Việt Nam  

Thiếu hụt nhân lực lành nghề và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 là hai trong số những vấn đề lớn nhất mà 
thị trường lao động Việt Nam đang phải đối mặt (Das 2018). Trong thời kỳ đầu thu hút FDI, lao động Việt Nam thường 
tập trung ở các ngành sản xuất như dệt may, da giày. Tuy nhiên, tỷ lệ các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ 
tiên tiến cũng đang tăng lên nhanh chóng. Nhìn chung, thị trường lao động Việt Nam vẫn đang trong tình trạng dư 
thừa nhân lực, chất lượng việc làm thấp, phát triển chưa đồng đều và mất cân đối giữa cung và cầu lao động giữa các 
vùng, các ngành kinh tế. Các thể chế phúc lợi, bảo hiểm và trung gian hỗ trợ thị trường lao động vẫn chưa hiệu quả, 
ít được bảo hiểm. Cơ cấu lao động đã qua đào tạo còn thiếu hụt, chưa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Có thể thấy, sau nhiều năm đổi mới kinh tế, lực lượng lao động đã tăng gấp đôi, từ 27 triệu người năm 1986 lên 51,4 
triệu người năm 2022. Dân số Việt Nam đang ở thời kỳ vàng nhưng chất lượng lao động chưa vàng khi tỷ lệ lao động 
qua đào tạo còn thấp. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khi 
đang cần tuyển hàng nghìn người khi mở rộng sản xuất (Thông tấn xã Việt Nam 2022). Do đó, quá trình chuyển đổi 
nền kinh tế từ các ngành thâm dụng lao động sang các mặt hàng công nghệ cao sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, 
làm giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Hơn nữa, sự phân bố lao động theo khu vực địa lý cũng không đồng đều và bất hợp lý. Đồng bằng sông Hồng có 
mức độ tập trung lực lượng lao động cao nhất, tiếp đến là Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông 
Cửu Long. Với khoảng 65% lực lượng lao động vẫn chủ yếu tập trung ở nông thôn, cơ cấu lao động giữa thành thị 
và nông thôn cũng có sự khác biệt. Mặc dù thực tế là con số này có xu hướng giảm dần theo thời gian nhưng vẫn 
còn rất cao.

Do tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động của thị trường chậm và chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên cung 
cầu lao động giữa các vùng, các ngành kinh tế mất cân đối. Do đó, với cấu trúc của thị trường lao động và bối cảnh 
đại dịch, Việt Nam hiện đang gặp phải một số bất lợi về thị trường lao động khiến việc đạt được các mục tiêu công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời đại công nghiệp 4.0 trở nên khó khăn (Hiếu/Linh 2022).

Biểu đồ 11: Năm tỉnh, thành phố có thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động 
cao nhất, Quý II năm 2022 

Biểu đồ 12: Thị trường lao động Việt Nam trong Quý I năm 2021

Thêm vào đó, có quá nhiều lao động kỹ năng thấp và không đủ công nhân công nghệ cao trong thị trường lao động 
Việt Nam. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chỉ có khoảng 11% lực lượng lao động trong nước có tay nghề 
cao, trong khi 26% là lao động đã qua đào tạo có bằng cấp và chứng chỉ. Điều quan trọng là chỉ 5% người lao động 
có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, không đủ để cạnh tranh với người lao động nước ngoài.
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2. Mối quan hệ giữa Lao động và 
Tăng trưởng Kinh tế ở Việt Nam
Lực lượng lao động

Với tỷ lệ người lao động tham gia thị trường lao động 
cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao, các cơ quan chức năng 
của Việt Nam cần nhìn nhận lợi thế này đồng thời khắc 
phục những mặt bất lợi để phát triển nền kinh tế của 
đất nước. Trên thực tế, mối quan hệ giữa lực lượng lao 
động và tăng trưởng kinh tế là mối quan hệ tích cực, 
theo lý thuyết và thực tiễn kinh tế ở cả các nước phát 
triển và đang phát triển. Tuy nhiên, về lâu dài, khi các 
yếu tố khác không đổi, sự gia tăng lực lượng lao động 
sẽ dần làm giảm lợi ích cận biên của tăng trưởng kinh tế 
(Hữu Cung 2020, 349–350).

Ở Việt Nam, lực lượng lao động đã liên tục tăng về quy 
mô và tỷ lệ trong tổng dân số kể từ ngày đất nước thống 
nhất, đặc biệt kể từ khi thực hiện cải cách kinh tế. Trong 
suốt 30 năm qua, lực lượng lao động tăng nhanh và các 
chính sách đổi mới, mở cửa và phát triển đã thúc đẩy 
mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế của đất nước (Phương 
Hữu Tùng 2021, 289).

Với tốc độ tăng trưởng GDP xấp xỉ 9% hàng năm từ năm 
1993 đến năm 1997, Việt Nam là một trong những nền 
kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Điều này đã 
chuyển thành tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dẫn đầu 
là khu vực công nghiệp, mở rộng hơn 13% mỗi năm 
trong các năm 1993-1997. Theo Belser, việc làm trong 
lĩnh vực công nghiệp chỉ tăng trung bình 4% hàng năm 
từ 1993 đến 1997, nghĩa là thấp hơn mức tăng của GDP 
công nghiệp. Bản chất thâm dụng vốn của khu vực 
công, thay thế nhập khẩu và đầu tư nước ngoài, các đặc 
điểm nổi bật của ngành công nghiệp, là nguyên nhân 
dẫn đến sự tăng trưởng chậm hơn này. Khu vực tư nhân 
trong nước, sử dụng nhiều lao động hơn và tập trung 
nhiều hơn vào xuất khẩu, vẫn còn khiêm tốn nhưng 
đang phát triển nhanh chóng (Ngân hàng Thế giới 
2022). Hữu Cung sử dụng mô hình tuyến tính hồi quy 
và tương quan về tác động của lực lượng lao động đến 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1998 - 2018. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy lực lượng lao động tác động 
tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở mức 1% (Hữu Cung 
2020, 351–353).

Kể từ trước năm 1979, lực lượng lao động của Việt Nam 
đã không ngừng tăng lên. Do tỷ lệ sinh quá nhiều và tỷ 
lệ tử vong thấp, hiện tượng bùng nổ dân số bắt đầu từ 
những năm 1960 chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến sự 
gia tăng của lực lượng lao động. Ở Việt Nam, lực lượng 
lao động tăng trung bình 1,3 triệu lao động mỗi năm 
từ 1999 đến 2009, mức tăng trung bình hàng năm là 

820.000 lao động trong những năm 1979 đến 1989 và 
980.000 lao động trong những năm 1989 đến 1999. 
Nhìn chung, từ năm 1979 đến năm 2009, dân số tăng 
1,6 lần, số người trong độ tuổi lao động tăng 2,1 lần; 
tuy nhiên, từ năm 1999 đến năm 2009, tốc độ tăng của 
dân số trong độ tuổi lao động đã gấp đôi tốc độ tăng 
của dân số nói chung. Tại Việt Nam, lực lượng lao động 
đã tăng theo thời gian mặc dù tốc độ tăng chậm hơn 
trong giai đoạn 1998 và 2018, từ 39.835.733 người năm 
1998 lên 48.232.146 người năm 2007 và 56.933.418 
người năm 2018, với tốc độ tăng 2,55% năm 1998 lên 
1,9 năm 2007 và 0,9 vào năm 2018 (Phương Hữu Tùng 
2021, 243).

Năng suất lao động

Nguồn lao động trẻ, dồi dào mặc dù được thừa nhận là 
tài sản quốc gia, nhưng để phát huy hết tác dụng cần 
phải có sự tích hợp của hai yếu tố quy mô và chất lượng. 
Việt Nam có thể hợp tác với tư cách là đối tác sản xuất 
với các quốc gia phát triển trong một số ngành công 
nghiệp quan trọng nếu lực lượng lao động được đào 
tạo tốt và có chứng chỉ chuyên môn vững vàng. Việt 
Nam sẽ có thể hội nhập nhanh hơn và toàn diện hơn 
vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu nhờ lực lượng lao 
động dồi dào và có tay nghề cao.

Mặc dù vậy, lực lượng lao động của Việt Nam vẫn thiếu 
khả năng chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Khi so 
sánh với tốc độ mở rộng kinh tế và chuyển dịch cơ 
cấu lao động, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật của Việt Nam là 22,8% năm 2018, 15,5% năm 

2009 và 10% năm 1999, cho thấy chất lượng lao động 
được cải thiện chậm chạp. Năm 2018, hơn 77% lao 
động đang làm việc của cả nước chưa qua đào tạo, với 
sự chênh lệch đáng kể về số lượng lao động đã qua đào 
tạo ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Đất nước 
sẽ khó có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững. 
Chất lượng của những người có chuyên môn được đào 
tạo vẫn còn thiếu, với khoảng 40% trong số họ có bằng 
cấp dưới trung bình.

Năng suất lao động của Việt Nam thấp do vốn con 
người được tích lũy trong lực lượng lao động còn ít 
và thiếu kỹ năng chuyên môn kỹ thuật. Năng suất lao 
động của Việt Nam, theo Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội, vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước ASEAN. 
Năng suất lao động của Việt Nam năm 2018 bằng 1/30 
lần của Singapore, 13% của Malaysia, 29% của Thái Lan 
và 44% của Philippines khi so sánh với giá năm 2010. 
Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam trong 
những năm qua liên tục ở mức thấp so với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Điều này chứng tỏ thay vì phát triển 
theo chiều sâu và dựa vào năng suất lao động, nền kinh 
tế Việt Nam đang tăng trưởng dựa trên tăng quy mô 
sản xuất và sử dụng nhiều lao động hơn.

Việt Nam không phải là ngoại lệ khi mô hình tăng 
trưởng kinh tế của hầu hết các quốc gia đang phát triển 
chủ yếu được xây dựng dựa trên các sản phẩm nguyên 
liệu thô, nghĩa là khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên dễ tiếp cận và lao động phổ thông. Việt Nam đã 
sử dụng chiến lược tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa 
vào xuất khẩu hàng hóa thô và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, đồng thời sử dụng lực lượng lao động có trình độ 
thấp, chi phí thấp trong hơn 30 năm đổi mới kinh tế vừa 
qua. Trong thời gian này, những thành tựu tăng trưởng 
kinh tế xã hội quan trọng đã được thực hiện. Việt Nam, 
một quốc gia từng thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, đã 
chuyển đổi thành một quốc gia đang phát triển với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế hàng năm thuộc hàng cao nhất 
thế giới. Từ tình trạng kém phát triển, Việt Nam đã vươn 
lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp, với 
GDP bình quân đầu người đạt 2.545,1 đô la Mỹ vào năm 
2018.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nguyên 
liệu thô và lao động phổ thông của Việt Nam đang dần 
mất đi sự phù hợp. Để tăng năng suất lao động tương 
ứng với lực lượng lao động gia tăng trong thời kỳ cơ cấu 
dân số vàng, cần nâng cao chất lượng lao động thông 
qua tăng số lượng lao động qua đào tạo và nâng cao 
chất lượng đào tạo, bên cạnh những nhiệm vụ cấp thiết 
khác. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

3. Tái cấu trúc thị trường lao động 
phục vụ phát triển kinh tế ở  
Việt Nam
Nhận thức được những thách thức này của thị trường 
lao động, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính 
sách nhằm đánh giá những mặt hạn chế và hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững.

Liên quan đến chất lượng lao động, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP vào tháng 3 năm 
2018 quy định tiêu chuẩn giáo dục nghề nghiệp nhằm 
nỗ lực cải thiện đào tạo nghề và kỹ thuật để đáp ứng 
nhu cầu thị trường. Hơn trên cả nước có 1.900 cơ sở đào 
tạo nghề, bao gồm 395 trường cao đẳng và 545 trường 
dạy nghề tính đến tháng 2 năm 2018. Các cơ sở này 
cung cấp các khóa học về du lịch, dịch vụ làm đẹp, công 
nghệ thông tin, xây dựng,  dệt may, dược phẩm, cơ khí 
chính xác và quản lý khách sạn. Năm 2018, Chính phủ 
có kế hoạch đào tạo nghề cho 2,2 triệu cá nhân (Das 
2018). Nhờ đó, Việt Nam đã thăng hạng từ vị trí 87 năm 
2018 lên vị trí 81 năm 2022 trong bảng xếp hạng Chỉ số 
cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI), chỉ số nhằm đánh 
giá các quốc gia về khả năng thu hút, phát triển và giữ 
chân nhân tài (GTCI 2022).

Bên cạnh đó, để chỉ đạo tái cơ cấu thị trường lao động, 
ngày 05/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 176/QĐ-TTg ban hành Chương trình hỗ trợ phát 
triển thị trường lao động đến năm 2030 nhằm tạo nền 
tảng vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng 
thời các yếu tố của thị trường lao động, góp phần huy 
động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ 
phát triển kinh tế-xã hội, hiện đại hóa cơ cấu lao động, 
bảo đảm sự kết nối của các quy tắc tham gia.

Chương trình này  đặt mục tiêu giữ tỷ lệ thất nghiệp 
chung dưới 3%. Với việc hoàn thiện và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của các cơ chế, chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật về phát triển thị trường lao động, Nhà 
nước Việt Nam sẽ thực hiện vai trò kiến tạo và hỗ trợ 
thị trường lao động phát triển. Nhà nước cũng sẽ đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính để giảm rủi ro liên 
quan đến quyền lợi của người lao động trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh liên kết 
cung - cầu lao động trong nước gắn với thị trường lao 
động toàn cầu đồng thời chủ động hội nhập kinh tế thế 
giới của Việt Nam.

Ngoài ra, tại thời điểm này, Việt Nam đang trong thời kỳ 
dân số vàng với hơn 70% dân số trong độ tuổi lao động. 
Tuy nhiên, theo ước tính, khoảng đến năm 2038, thời kỳ 

Phân tích dữ liệu thống kê thị trường lao động
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dân số vàng của Việt Nam sẽ kết thúc, khi tỷ lệ dân số 
trên 60 tuổi chiếm 20%. Chính phủ Việt Nam tăng tuổi 
nghỉ hưu của nam giới lên 60 tuổi 6 tháng và của nữ giới 
lên 55 tuổi 8 tháng kể từ năm 2023 – đây là một trong 
những thay đổi lớn nhất của thị trường lao động năm 
2022. Quy định này phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
nước ta khi tuổi thọ của người Việt Nam đang được cải 
thiện. Hơn nữa, điều kiện làm việc đã được cải thiện 
đáng kể nên người lao động cũng có xu hướng muốn 
kéo dài thời gian làm việc để tăng thu nhập và cải thiện 
chế độ hưu trí khi về già (Bùi Sỹ Lợi 2020). Bên cạnh đó, 
đây cũng là một chính sách phù hợp để ứng phó với 
tình trạng già hóa dân số của Việt Nam.

4. Kết luận
Kể từ khi Việt Nam bắt đầu thời kỳ Đổi mới hay thực 
hiện các chính sách đổi mới vào năm 1986, đất nước đã 
trải qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh têkế hoạch 
hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng 
Xã hội chủ nghĩa. Quá trình này bao gồm việc mở rộng 
khu vực kinh tế tư nhân và từng bước mở cửa nền kinh 
tế Việt Nam cho thương mại quốc tế và đầu tư nước 
ngoài. Những thay đổi này đã đóng góp đáng kể vào 
tăng trưởng kinh tế.

Về thị trường lao động của Việt Nam, nó có những lợi 
thế bao gồm tỷ lệ tham gia cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp 
cũng như mức lương trung bình sẽ tăng vào năm 2022. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề, bao gồm chuỗi cung 
ứng kết nối giữa cung và cầu lao động theo vùng địa 
lý, các khu vực và các ngành kinh tế kém. Do đó, Việt 
Nam phải vượt qua rất nhiều trở ngại để hoàn thành 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 
thời đại công nghiệp 4.0.

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp nhằm 
tái cơ cấu thị trường lao động phục vụ phát triển kinh 
tế quốc gia nhằm nỗ lực giải quyết những vấn đề này. 
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, giáo dục nghề nghiệp 
tập trung vào đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề. Kể từ 
năm 2018, số lượng các trường cao đẳng, đại học và dạy 
nghề của Việt Nam đã tăng mạnh. Ngoài ra, Chính phủ 
đã ban hành các quyết định mới liên quan đến thị trường 
lao động cho xây dựng và đồng thời phát triển yếu tố thị 
trường lao động, hỗ trợ huy động và phân bổ nguồn lực 
hiệu quả. Điều này sẽ cho phép lực lượng lao động của 
Việt Nam chia sẻ và đóng góp bình đẳng vào thị trường 
ở mỗi vùng kinh tế xã hội. Cuối cùng nhưng không kém 
phần quan trọng, cách tiếp cận của Chính phủ để đạt 
được sự phát triển bền vững là tăng tuổi nghỉ hưu bắt 
đầu từ năm 2022 để đối phó với vấn đề già hóa dân số.
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Tự do hóa nền kinh tế kể từ khi Đổi mới ở Việt Nam vào đầu những năm 1990 đã tạo ra một 
cơ cấu giai cấp mới, là hiện thân của các lực lượng xã hội mới trên thị trường lao động. Khi 

sự phát triển kinh tế dẫn đến sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế, điều này tác động 
đến sự phân chia giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản mới (Paul 2010). Song hành với 
những thành công về kinh tế là quá trình cải cách luật pháp và cải cách thể chế, như ghi nhận 
của Gillespie và Chen (2010). Việt Nam tiến hành cải cách pháp luật để phù hợp với yêu cầu 
và những thay đổi trong quá trình tự do hóa nền kinh tế, xây dựng kinh tế thị trường và hội 
nhập toàn cầu. Do đó, Việt Nam đã thiết lập một khung pháp lý để đảm bảo cơ hội bình đẳng 
trong tất cả các lĩnh vực, dù là tư nhân hay nhà nước, doanh nghiệp trong nước hay nước 
ngoài và công nhận đầy đủ hơn quyền của người lao động. Bài viết này cung cấp một đánh 
giá về những thay đổi trong khung khổ pháp lý ở Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh thị 
trường lao động và quyền lao động. 

1. Rào cản pháp lý của Thị trường Lao động 
Mặc dù đạt được những thành công về kinh tế, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách 
thức trên thị trường lao động.

Thứ nhất, việc gia tăng lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức dẫn đến nhiều khó 
khăn hơn. Tại Việt Nam, 40 triệu lao động trong tổng số 54 triệu người (Tổng cục Thống kê 
2017) đang làm việc trong khu vự này. Điều này có nghĩa là 2/3 tổng lực lượng lao động 
trong nước đang làm việc trong khu vực phi chính thức và không được pháp luật quy định/
bảo vệ. Mối lo ngại về điều kiện làm việc, bao gồm cả trong khu vực kinh tế phi chính thức 
liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, 
càng trầm trọng hơn do quy mô của khu vực kinh tế phi chính thức (ILO 2018), và gia tăng 
sự bất bình đẳng rõ rệt giữa khu vực kinh tế phi chính thức và chính thức, đặc biệt là đối với 
những người lao động di cư và trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế công cộng và bảo hiểm xã 
hội (BHXH) (Mnet 2018). Ngoài ra, có ý kiến cho rằng còn thiếu các chính sách toàn diện về an 
sinh xã hội, mở rộng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho 
các nhóm phi chính thức (Gave/UPR 2019). Chính phủ Việt Nam cho biết, trong năm 2018, số 
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đạt 61% so với mục tiêu. Cũng cần lưu ý rằng 
Luật BHXH 2014 quy định về BHXH tự nguyện chỉ bao gồm hai chế độ là lương hưu và tử tuất. 
Người tham gia BHXH tự nguyện không được bảo hiểm các rủi ro như ốm đau, tai nạn, thai 
sản. Điều này đặt ra sự cần thiết phải có những quy định thể hiện cam kết đảm bảo BHXH cho 
người dân (Chính phủ 2018). Một vấn đề khác là, mặc dù đã đạt được những tiến bộ trong 
việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ thấp đối với những người lao 
động trong nền kinh tế phi chính thức cũng như yêu cầu đồng chi trả đã cản trở khả năng 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các nhóm yếu thế và thiệt thòi (Ủy ban ESCSR 2014) .

Khung khổ pháp lý  
của thị trường lao động Việt Nam 

l  Ngô Thị Minh Hương

Tranh chấp pháp lý về tiền lương
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• Thứ ba, các vấn đề liên quan đến tiền lương tiếp tục 
là mối quan tâm và phàn nàn hàng đầu của người 
lao động cũng như là nguyên nhân chính dẫn đến 
đình công (Do/Torm 2015).

Mức lương thấp thường khuyến khích người lao động 
chấp nhận làm thêm giờ. Việc người lao động tự động 
bị triệu tập làm thêm giờ mà không cần ký vào văn 
bản đồng ý là điều phổ biến (Better Work Việt Nam 
2017). Điều này cho thấy việc tuân thủ các quy định 
của pháp luật về thời giờ làm việc trong khu vực sản 
xuất, công nghiệp chưa đầy đủ. Các vi phạm phổ biến 
nhất bao gồm:

• vượt quá giới hạn làm thêm giờ; và

• không đảm bảo sự đồng ý làm thêm giờ của người 
lao động.

Trong một số trường hợp cực đoan, người lao động cho 
rằng họ bị cấp trên ép buộc làm thêm giờ (CNV 2016).

Thứ hai, cơ chế giải quyết tranh chấp, tuân thủ và khiếu 
nại liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao 
động chưa đủ mạnh. Theo thống kê về đình công của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), khoảng 
42% các cuộc đình công trong năm 2015 xảy ra do vi 
phạm quyền lao động và 38% các cuộc đình công là do 
tranh chấp về lợi ích (TLĐLĐVN 2016). Các cuộc đình 
công tự phát không do công đoàn chính thức lãnh đạo 
và không tuân theo thủ tục pháp lý xảy ra ở các công 
ty có công đoàn nhiều hơn so với các công ty không có 
tổ chức này (Clarke/Lee/Do 2007). Xung đột lao động 
dưới hình thức đình công tự phát đã đặt ra những thách 
thức lớn đối với tổ chức công đoàn về khía cạnh năng 
lực và tính độc lập của họ. Trong khi các doanh nghiệp 
chủ yếu do ban giám đốc điều hành, Bộ luật Lao động 
trao các quyền chủ yếu cho công đoàn. Đặc biệt, quyền 
thương lượng tập thể và quyền đình công được trao 
cho công đoàn doanh nghiệp và công đoàn cấp trên 
trong trường hợp nơi làm việc không có tổ chức công 
đoàn. Do đó, 56% các thỏa ước lao động tập thể được 
ký kết cho đến nay chỉ là bản sao của luật lao động và 
chỉ 15% các thỏa thuận này cho thấy dấu hiệu về sự 
tham gia của người lao động (TLĐLĐVN/FES 2015).

Khi người lao động khiếu nại về việc lạm dụng/bạo lực 
lao động, họ có thể lựa chọn giải quyết khiếu nại thông 
qua các biện pháp khắc phục nội bộ, bao gồm cơ chế 
đối thoại và khiếu nại của doanh nghiệp. Sau khi sử 
dụng hết các biện pháp khắc phục này, người lao động 
cũng có thể gửi khiếu nại đến thanh tra lao động cấp 
tỉnh (Nghị định 24/2018/NĐ-CP) hoặc liên hệ với hòa 
giải viên lao động địa phương để giải quyết khiếu nại 
dưới dạng tranh chấp lao động cá nhân (Điều 201, Bộ 
luật Lao động 2012). Nếu hòa giải viên lao động không 
giải quyết được hoặc người lao động không đồng ý với 
quyết định của thanh tra lao động thì có quyền khởi kiện 
ra tòa án lao động. Trong một số trường hợp như sa thải 
trái pháp luật, vi phạm chế độ bảo hiểm xã hội, ngược 
đãi người giúp việc gia đình và người lao động ở nước 
ngoài, người lao động có thể khởi kiện ngay ra Tòa án 
Lao động mà không cần thông qua hòa giải (Điều 201, 
Bộ luật Lao động 2012). Ngoài các cơ chế khiếu nại của 
nhà nước này, người lao động có thể tìm kiếm sự tư vấn 
pháp lý từ các trung tâm trợ giúp pháp lý do công đoàn 
hoặc các tổ chức phi chính phủ quản lý. Tranh chấp tập 
thể về lợi ích phải được hòa giải bởi hòa giải viên lao 
động trước khi đưa ra trọng tài lao động cấp tỉnh. Điều 
206 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động có 
quyền đình công nếu đại diện của họ không đồng ý với 
quyết định của trọng tài lao động.

Thương lượng tập thể có cơ sở pháp lý nhưng vẫn chưa 
hiệu quả trong thương lượng về quyền và lợi ích của 
người lao động, mặc dù số lượng thương lượng tập thể 

cũng được cải thiện rõ rệt so với những năm trước. Từ 
năm 2013 đến 2018, 5.302 thỏa ước lao động tập thể 
(TƯLĐTT) mới đã được ký kết. Tất cả các doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) đều có tổ chức công đoàn và đã ký 
kết TƯLĐTT. Ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI), tỷ lệ ký kết TƯLĐTT tăng từ 60,51% 
năm 2013 lên 66,05% năm 2018 (Bộ LĐTBXH 2018).

Hệ thống tiền lương ở Việt Nam lâu nay vẫn do doanh 
nghiệp quyết định. Trong nền kinh tế thị trường, thị 
trường lao động được bãi bỏ các quy định theo hướng 
tạo nhiều không gian hơn cho các doanh nghiệp đàm 
phán hợp đồng lao động và tiền lương với từng người 
lao động. Đặc biệt, tiền lương là nguyên nhân của hơn 
40% các cuộc đình công tự phát (Anner 2017). Nhà nước 
không áp đặt chính sách về tiền lương trong quan hệ 
thị trường và lao động. Chỉ đến năm 1997, mức lương 
tối thiểu bắt buộc mới được áp dụng. Bộ luật Lao động 
2012 đã đưa vào luật mức lương tối thiểu chung cho tất 
cả các ngành (Điều 91). Việt Nam thực sự đã đạt được 
tiến bộ trong việc tăng lương tối thiểu trong những 
năm gần đây bằng cách tăng cả Lương tối thiểu chung 
và Lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, theo báo cáo của 
Bộ LĐTBXH (2018), lương tối thiểu vùng mới chỉ đáp 
ứng được 50–60% nhu cầu sống tối thiểu của người 
lao động. Lương cơ bản chỉ được trả ở mức tối thiểu và 
tổng tiền lương thấp hơn so với mức lương đủ sống. Đã 
tồn tại tình trạng lao động trong khu vực chính thức 
bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trong 
lĩnh vực sản xuất, tiền lương được trả theo tháng hoặc 
theo sản phẩm. Ngay cả khi người lao động được trả 
lương theo sản phẩm, các nhà máy vẫn duy trì bảng 
lương thứ hai để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Ở 
bảng lương thứ hai, mỗi công nhân làm theo sản phẩm 
có mức lương cơ sở hàng tháng được điều chỉnh hàng 
năm theo mức lương tối thiểu vùng mới. Khi công nhân 
làm theo sản phẩm, đặc biệt là trong các nhà máy may 
mặc, không sản xuất đủ để đạt được mức lương cơ bản, 
các nhà máy có xu hướng trả thêm cho họ để bù đắp 
cho sự khác biệt giữa sản lượng thực tế của họ và mức 
lương cơ bản (thường là mức lương tối thiểu). Hệ quả 
hiển nhiên cho thấy công nhân/người lao động có rất ít 
quyền quyết định về mức lương xứng đáng:

• Thứ nhất, tiền lương do người sử dụng lao động ấn 
định một cách tùy tiện, chủ yếu dựa trên mức lương 
tối thiểu theo luật định mà không tham khảo ý kiến 
hay thương lượng với người lao động và đại diện 
của họ.

• Thứ hai, khi tiền lương được trả theo giờ làm việc 
bình thường thấp hơn nhiều so với mức lương đủ 
sống, người lao động buộc phải làm thêm giờ liên 
tục để đạt được thu nhập bền vững cho bản thân và 
gia đình.

Pháp luật

Nguồn: www.freepik.com

2. Lao động di cư 
Kể từ khi mở cửa nền kinh tế vào những năm 1980, Việt 
Nam ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu lao động. Khi 
các cơ hội ở khu vực nông thôn giảm đi, di cư để có 
cơ hội việc làm tốt hơn đã tăng lên đáng kể. Trong khi 
trước đó, xuất khẩu lao động đã được thực hiện sang 
các nước thuộc Khối Đông Âu, Đổi Mới đã dẫn đến 
việc mở rộng sang các thị trường lao động quốc tế và 
châu Á (Anh 2008). Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu 
có 100.000–120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài 
mỗi năm vào năm 2020 (Hoàng 2020). Năm 2019, trên 
152.530 lao động (54.700 nữ) đi làm việc ở nước ngoài 
theo đường chính ngạch, trong đó có 82.703 lao động 
sang Nhật Bản và 54.480 lao động sang Đài Loan (Trung 
Quốc). Vào tháng 3 năm 2020, có khoảng 560.000 người 
Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2019, riêng người lao 
động đến Đài Loan (Trung Quốc) làm việc đã trả tổng 
cộng hơn 81 triệu đô la Mỹ phí môi giới cho các công 
ty tuyển dụng, tức mỗi lao động phải trả 1.500 đô la Mỹ 
(ILO 2020). Vấn đề này cần phải được giải quyết vì nó 
có thể dẫn đến tình trạng lao động cưỡng bức đối với 
người lao động di cư. Họ cũng cần năng lực và di cư an 
toàn. Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt các 
tổ chức tuyển dụng với việc đưa người di cư trái phép 
và buôn bán người. Nhiều người bị buôn bán vốn là 
những người di cư trái phép, trên hành trình di cư, họ 
bị ép phải trả chi phí vận chuyển hoặc rơi vào cảnh lệ 
thuộc vì nợ nần, dẫn đến bị cưỡng bức lao động hoặc 
phải bán dâm (Dang 2008).

Đối với nền kinh tế Việt Nam, lao động di cư đồng nghĩa 
với lợi ích kinh tế nhưng các biện pháp bảo hộ vẫn chưa 
theo kịp thực tiễn. Các cơ quan tuyển dụng là người hỗ 
trợ chính cho lao động di cư và việc giám sát các hoạt 
động của họ còn hạn chế (Zhang 2021). Nguyễn và 
cộng sự (2020) cho rằng những hạn chế của việc thực 
thi pháp luật trong việc phát hiện và ngăn chặn nạn 
buôn người làm suy yếu những cải tiến trong luật pháp.

Lao động trẻ em vẫn tồn tại ở Việt Nam. Việt Nam vẫn 
ghi nhận hơn 1,7 triệu trẻ em đang phải lao động, trong 
đó có một triệu trẻ em làm việc trong môi trường nguy 
hiểm và độc hại (ILO, Bộ LĐTBXH, Tổng cục Thống kê 
2017). Lao động trẻ em là kết quả của hệ thống xác 
minh độ tuổi yếu kém. Hành vi vi phạm pháp luật lao 
động chủ yếu đối với lao động trẻ (tức là những người 
trong độ tuổi từ 15 đến 18) là làm thêm giờ hoặc làm 
công việc quá nặng nhọc.
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Bình đẳng giới trong lực lượng lao động chưa được đảm 
bảo. Dưới 5% công ty bị phát hiện có hành vi phân biệt 
đối xử về giới, chủ yếu dưới hình thức nêu rõ ưu tiên 
về giới trong quảng cáo việc làm (Better Work Việt Nam 
2017). Có 72,9% phụ nữ tham gia lực lượng lao động ở 
Việt Nam, thấp hơn so với nam giới (83,0%) và vẫn còn 
khoảng cách giới về tiền lương. Thu nhập bình quân 
của nam giới cao hơn ít nhất 10,1% so với thu nhập của 
nữ giới có cùng trình độ chuyên môn vào năm 2015. 
Nam giới qua đào tạo nghề có thu nhập cao hơn 15% 
so với nữ giới có cùng trình độ học vấn (Tổng cục Thống 
kê 2016).

Phần lớn thanh niên thất nghiệp chưa qua đào tạo để 
tham gia thị trường lao động. Hơn 70% lao động nữ 
nông thôn không được tiếp cận với các chương trình 
đào tạo nghề dẫn đến không tiếp cận được việc làm 
với chính sách tiền lương tốt hơn và cơ hội khi tham 
gia thị trường lao động (UN Women/FAO 2015). Hiện 
nay, nhà nước chưa có chính sách riêng hỗ trợ đào tạo, 
dạy nghề phù hợp cho lao động di cư trong nước, đặc 
biệt là lao động nữ và lao động di cư ra thành thị kiếm 
việc làm. Các hệ thống hỗ trợ thị trường lao động và 
dạy nghề do nhà nước quản lý vẫn còn yếu, manh mún 
và không được cấp vốn đầy đủ, hầu hết các hệ thống 
này vẫn hoạt động kém và thiếu khả năng thích ứng với 
nhu cầu thị trường đang thay đổi (ADB 2020). Luật số 
74/2014/QH13 về giáo dục nghề nghiệp và các yêu cầu 
tương ứng cũng đã được lồng ghép vào các tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng mới đối với các cơ sở và chương 
trình đào tạo nghề.

3. Hệ tư tưởng và Đổi mới Pháp luật 
Lao động
Việt Nam kiên định hệ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa và 
Đảng Cộng sản (ĐCSVN) kiểm soát nhà nước bằng 
pháp luật. Beresford và Fforde (2017) đã phân tích Việt 
Nam vào đầu những năm 1980 và lập luận rằng đã có sự 
thay đổi quan niệm về Chủ nghĩa Xã hội. Trước đây, nhà 
nước sử dụng thẩm quyền của mình để điều chỉnh các 
hoạt động nội bộ của nền kinh tế. Sự phát triển của các 
Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong hệ thống quản 
lý của Nhà nước đã tạo ra một nghịch lý. Họ lập luận 
rằng trong quá trình cải cách thời kỳ này, Nhà nước (và 
Đảng Cộng sản) có thể làm trung gian hòa giải hiệu quả 
giữa các nhóm xã hội mà không cần sử dụng đến các cơ 
chế pháp lý và rằng có lẽ chính thành công chính trị này 
chứ không phải học thuyết Xã hội Chủ nghĩa đã mang 
lại kết quả. Tuy nhiên, khi các chủ thể kinh tế xuất hiện 
với một lực lượng xã hội mới trong thị trường mớiđã 
thay đổi cách thức nhà nước quản lý xã hội và điều tiết 
các DNNN. Giờ đây, ĐCSVN nhấn mạnh vai trò của nhà 
nước là trung gian hòa giải lợi ích giữa: khu vực công và 
khu vực tư nhân, thị trường địa phương và các chủ thể 
liên quan. Chỉ thị số 07-CT-TW ngày 23 tháng 11 năm 
1996 của Bộ Chính trị quy định tăng cường cơ chế hợp 
tác ba bên thông qua thương lượng tập thể:

“Bảo đảm quan hệ lao động hài hòa là yêu cầu cấp bách 
và lâu dài để bảo đảm ổn định chính trị, thu hút đầu tư, 
phát triển kinh tế.”

Điều đó đã được khẳng định qua Chỉ thị số 22-CT/TW 
ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp:

“bảo đảm quan hệ lao động hài hòa vừa là mục tiêu cấp 
bách, vừa là mục tiêu lâu dài để bảo đảm ổn định chính 
trị, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.”

Nghị quyết số 20 NQ/TW năm 2008 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng nhấn mạnh phát triển giai cấp công 
nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa  và hiện 
đại hóa:

“Giải quyết hài hòa lợi ích giữa người lao động và người 
sử dụng lao động, giữa nhà nước và xã hội” và “xây dựng 
cơ chế giải quyết xung đột hiệu quả để thúc đẩy quan 
hệ lao động hài hòa” thông qua phương thức “công 
đoàn bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên công nhân 
khi bị vi phạm.”

Đại hội Đảng lần thứ XII (2016) định hướng:

“Phải tạo cơ hội cho người dân có việc làm, cải thiện 
thu nhập. Bảo đảm tiền lương, thu nhập công bằng, 
bảo đảm điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động” 
và “chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an 
sinh xã hội của công dân.”

Bảng 1: Các khung pháp lý lao động chính điều 
chỉnh lao động (đến năm 2021)

Luật Lao động (1994, sửa đổi năm 2002, 2006 và 
2007 và 2012)

Luật Bình đẳng Giới 2006 (có hiệu lực từ 1/7/2007)

Luật BHXH 2006 (có hiệu lực ngày 1/1/2007), 
Nghị định 135/2007/NĐ-CP ngày 16-8-2007 xử 
phạt hành chính về BHXH, 2/10/2007, Nghị định 
63/2005/NĐ- CP trong bảo hiểm y tế (2005)

Luật Việc làm 2013

Luật Bảo hiểm Y tế 2008

Luật Công đoàn 1990, sửa đổi năm 2012 (có hiệu 
lực từ 1/1/2013)

ĐCSVN nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng pháp 
luật về lao động, trong đó có việc xác định lại vai trò 
của doanh nghiệp nhà nước, người sử dụng lao động, 
tổ chức công đoàn và quyền và lợi ích của công nhân-
người lao động, đồng thời đảm bảo rằng nhà nước duy 
trì sự kiểm soát hiệu quả đối với toàn bộ hệ thống. Hai 
nội dung chính của luật liên quan đến vai trò của công 
đoàn là Luật Lao động và Luật Công đoàn với những 
sửa đổi lớn đối với hai luật này theo thời gian để điều 
chỉnh thị trường lao động và các quyền (Bảng 1).

Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân do liên minh công-nông và trí 
thức đại diện (Điều 2). Hiến pháp 2013 đã mở rộng nội 
dung ghi nhận quyền con người trong Chương 2. Tiếp 
đó, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động mới ghi 
nhận quyền làm việc, lựa chọn công việc/nghề nghiệp, 
hưởng lương trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng 
lao động, được bảo hộ lao động, điều kiện làm việc an 
toàn, vệ sinh và phúc lợi tập thể. Hiến pháp 2013 tái 
khẳng định công dân có quyền làm việc, tự do lựa chọn 
nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người lao động 
được trả lương được đảm bảo công bằng và điều kiện 
làm việc an toàn, tiền lương và tái tạo sức lao động (Điều 
35). Nghiêm cấm phân biệt đối xử, lao động cưỡng bức 
và sử dụng lao động dưới độ tuổi lao động tối thiểu.

Về bảo vệ quyền lợi người lao động, Việt Nam đã ban 
hành các văn bản quan trọng như:

• Nghị định 61/2015/NĐ-CP về Chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

• Chương trình Mục tiêu Giáo dục về Nghề nghiệp, Lao 
động và An toàn Nơi làm việc giai đoạn 2016–2020.

• Kế hoạch Mạng lưới Trung tâm Dịch vụ Việc làm giai 
đoạn 2016–2020.

• Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động 
trẻ em giai đoạn 2016–2020.

• The 2016–2020 Planning for the Network of 
Employment Service Centres.

Bộ luật Hình sự 2015 cũng đã cập nhật các quy định 
xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động (các điều 162, 
165, 216, 295 và 297). Việt Nam đã có những thay đổi 
lớn trong Bộ luật Lao Động 2019 (Luật số 45/2019/
QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

4. Cam kết của Việt Nam đối với các 
Tiêu chuẩn Quốc tế
Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phê chuẩn và tham 
gia 7 trong số 9 Công ước về Nhân quyền của Liên 
hợp quốc, vẫn chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về 
bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành 
viên gia đình họ và Công ước về bảo vệ tất cả những 
người bị cưỡng bức mất tích. Việt Nam đã phê chuẩn 
và tham gia 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO), bao gồm bảy trong số tám công ước cốt lõi 
về tiêu chuẩn lao động. Các tiêu chuẩn lao động cốt 
lõi theo công ước của ILO bao gồm:

(1) lao động trẻ em; (2) phân biệt đối xử; (3) lao động 
cưỡng bức (4) tự do hiệp hội và thương lượng tập thể 
(xem Bảng 2).

Việc phê chuẩn các công ước quốc tế về quyền con 
người và công ước của ILO thể hiện cam kết của Việt 
Nam thực hiện trách nhiệm hiến định và pháp lý của 
nhà nước trong việc bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng 
quyền con người và quyền lao động theo các tiêu 
chuẩn quốc tế. Việt Nam cũng đã tham gia nhiều Hiệp 
định Thương mại Tự do đặt ra yêu cầu Việt Nam phải 
tiến hành cải cách pháp luật. Việt Nam là một bên ký 
kết 18 Hiệp định Thương mại Tự do song phương và 
đa phương đang có hiệu lực và chờ phê chuẩn, bao 
gồm các FTA lớn như:

Các giá trị được thúc đẩy bởi ILO 

Nguồn: https://untoday.org/how-are-international-labour-
standards-born/

Cộng đồng ASEAN

Nguồn:  www.freepik.com
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Bảng 2: Việc Việt Nam phê chuẩn các công ước cốt lõi của ILO

• Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, AFTA (1993), 

• Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP (2022), 

• Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Anh, UKVFTA (2021), 

• Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU, EVFTA (2020), và 

• Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ, CPTTP (2019) và các hiệp định khác.

Các hiệp định thương mại tự do sẽ cho phép sự phát triển kinh tế của Việt Nam tiếp tục chuyển từ xuất khẩu các 
sản phẩm chế tạo và hàng hóa sơ cấp có công nghệ thấp sang xuất khẩu các hàng hóa công nghệ cao phức tạp 
hơn như điện tử, máy móc, phương tiện và thiết bị y tế. Các FTA như RCEP và EVFTA cho phép Việt Nam tận dụng 
lợi thế của việc giảm thuế, cả trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và với EU và Hoa Kỳ để thu hút các công 

ty xuất khẩu sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang 
các đối tác bên ngoài ASEAN. Việc Việt Nam tham gia 
các thỏa thuận thương mại này cũng sẽ đảm bảo phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, từ quyền của người 
lao động đến bảo vệ môi trường. Cả CPTPP và EVFTA 
đều yêu cầu Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). ILO ghi nhận đây là 
cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa luật lao động và hệ 
thống quan hệ lao động.

Để khẳng định cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn và 
khuôn khổ quốc tế, Việt Nam tiến hành cải cách pháp 
luật hơn nữa liên quan đến lĩnh vực lao động. Cải 
cách pháp luật đã được tiếp tục hoàn thành trong 
khuôn khổ toàn diện hơn phù hợp với khuôn khổ 
quốc tế (xem Bảng 2). Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 
đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình 
hiện đại hóa quản trị thị trường lao động và trong nỗ 
lực của Chính phủ nhằm xây dựng môi trường pháp 
lý và chính sách. Những thay đổi này bảo vệ nhiều 
hơn các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, 
bao gồm không phân biệt đối xử và bình đẳng giới, 
cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em, thương 
lượng tập thể và quyền tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn 
những khoảng cách đáng kể giữa các điều khoản 
trong luật quốc gia và tiêu chuẩn lao động quốc tế, 
vì vậy Chính phủ Việt Nam đã vạch ra lộ trình cải cách 
lao động hơn nữa (Nguyễn 2019).

Các công ước của ILO Quy định trong nước 

Đã phê chuẩn: 

C29 – Công ước về Lao động 
cưỡng bức

C100 – Công ước về Thù lao 
bình đẳng

C111 – Công ước chống Phân 
biệt đối xử (Việc làm và Nghề 
nghiệp) 

C138 – Công ước về Lương Tối 
thiểu

C182 – Công ước về Các hình 
thức Lao động Trẻ em tồi tệ 
nhất 

C98 – Công ước về quyền tổ 
chức và thương lượng tập thể 

C105 – Công ước về Xóa bỏ 
Lao động cưỡng bức

Chưa phê chuẩn 

C87 – Công ước về Tự do lập 
hội và Bảo vệ Quyền được tổ 
chức

Các công ước chuyên môn 
khác của ILO

Bộ luật Lao động 2019 quy định về liên kết giữa người sử dụng lao động 
và tổ chức đại diện người lao động trên nguyên tắc không can thiệp, tác 
động, tiếp cận của người lao động và đại diện cho người lao động bảo đảm 
về việc làm.

Bộ luật Lao động 2019 quy định năm loại công việc không cho phép làm 
thêm quá 300 giờ một năm.

Bộ luật Lao động 2019 quy định thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm cả nam 
và nữ.

Bộ luật Lao động 2019 quy định không phân biệt đối xử đối với lực lượng 
lao động đặc biệt như người khuyết tật và người già.

Bộ luật Lao động 2019 quy định doanh nghiệp và người lao động phải giao 
kết hợp đồng lao động (quy định tại Điều 13, 14, 20, 24 và 25).

Bộ luật Lao động 2019 đưa ra các quy định về an toàn, vệ sinh lao động phải 
tuân theo (Điều 132, 134, 137, 142, 16, 32, 55, 67, 108, 118).

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định phải đóng bảo hiểm xã hội đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên (quy 
định tại Điều 2 và Điều 21).

Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế đối 
với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên 
(Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 năm 2008 và Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 
sửa đổi 2014).

Bộ luật Hình sự 2015 và sửa đổi 2017 định nghĩa tội phạm mua bán người 
và lao động cưỡng bức.

Luật thi hành án hình sự 2019 quy định rõ điều kiện đối với phạm nhân; làm 
việc phù hợp với các công ước của ILO.

Luật Công đoàn 2012 quy định người lao động có quyền tham gia Công 
đoàn của doanh nghiệp theo hệ thống của TLĐLĐVN (Điều 5)

Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung giới thiệu Bộ luật Lao 
động sửa đổi của Việt Nam

Nguồn: https://en.vietnamplus.vn/new-labour-code-helps-
improve-employment-relations-in-vietnam/177477.vnp

5. Những điểm cải tiến chính của Bộ 
luật Lao động 2019
Các cải tiến chính của Luật Lao động 2019 là: 

Thứ nhất, khu vực phi chính thức được bảo vệ tốt hơn

Bộ luật mở rộng phạm vi bảo vệ cho những người 
làm việc nhưng không có hợp đồng lao động bằng 
văn bản. Một số biện pháp bảo vệ pháp lý theo Bộ 
luật mới có thể được áp dụng cho khoảng 55 triệu 
người, thay vì phạm vi bảo vệ hiện tại là khoảng 20 
triệu người lao động có quan hệ việc làm (ILO 2019).

Tuy nhiên, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho khu 
vực phi chính thức vẫn còn nhiều thách thức. Công ước 
187 của ILO nhằm thúc đẩy cải thiện liên tục các điều 
kiện làm việc để ngăn ngừa thương tích, bệnh tật và tử 
vong do lao động thông qua các chính sách và chương 
trình quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc 
tế và các hiệp định thương mại quốc tế khác. Luật An 
toàn và Vệ sinh Lao động 2015 của Việt Nam cung cấp 
khung pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao 
gồm hệ thống thanh tra lao động nhưng không thực thi 
mạnh mẽ và bao trùm cả khu vực phi chính thức.

Thứ hai, quy định trong Bộ luật Lao động tạo điều kiện 
cho người lao động và người sử dụng lao động quyết 
định tiền lương và điều kiện làm việc thông qua đối 
thoại và thương lượng.

Vai trò của nhà nước chỉ giới hạn trong việc xác định 
các tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu như tiền lương tối 
thiểu và giới hạn làm thêm giờ. Ví dụ, người sử dụng 
lao động không còn phải đăng ký thang, bảng lương 
nhưng phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện 
người lao động. Điều này thể hiện đầy đủ các nguyên 
tắc chỉ đạo mà Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về chính sách tiền lương ban hành 
năm 2018 (Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 
năm 2018) đã đề ra. Nghị quyết 27 đưa ra hướng dẫn 
về cách thiết lập, điều chỉnh tiền lương và tương thích 
với các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Nghị 
quyết này hoàn toàn công nhận tầm quan trọng của 
thương lượng tập thể trong việc ấn định tiền lương 
và điều kiện làm việc. Cụ thể:

“Doanh nghiệp [phải] thực hiện chính sách tiền lương 
trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử 
dụng lao động và đại diện tập thể người lao động. 
Nhà nước không nên can thiệp trực tiếp vào chính 
sách tiền lương của doanh nghiệp.”

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đưa vấn đề tiền lương 
và các điều kiện lao động khác vào lĩnh vực quan hệ 
lao động.
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• Thứ nhất, nghị quyết nêu rõ nhà nước không tham 
gia vào quá trình xác định tiền lương ở cấp độ 
doanh nghiệp.

• Thứ hai, nghị quyết ghi nhận vai trò quan trọng 
của tiền lương tối thiểu, nhưng đồng thời nêu rõ 
giới hạn của tiền lương tối thiểu chỉ nhằm bảo vệ 
những người lao động dễ bị tổn thương nhất trên 
thị trường lao động. Tiền lương tối thiểu không thể 
được sử dụng để xác định tiền lương thực tế của tất 
cả người lao động.

• Thứ ba, nghị quyết khuyến khích các công đoàn và 
người sử dụng lao động ấn định mức lương thực tế 
thông qua thương lượng tập thể.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 quy định mức lương tối 
thiểu. Mức lương tối thiểu được thiết lập theo vùng tùy 
thuộc vào chi phí sinh hoạt và trình độ phát triển. Hội 
đồng tiền lương quốc gia được thành lập với tư cách 
là đại diện của người sử dụng lao động và người lao 
động, đại diện cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 
(TLĐLĐVN), hoạt động theo định kỳ.

Thứ ba, Việt Nam đã đưa ra quy định chặt chẽ hơn với quyền 
thương lượng tập thể phù hợp với các công ước của ILO

Vào tháng 9 năm 2019, Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đưa ra các yêu 
cầu về quan hệ lao động hài hòa. Bộ luật Lao động 2019 
cho phép người lao động thành lập, gia nhập tổ chức 
đại diện của người lao động do họ lựa chọn (Điều 7). 
Các tổ chức công đoàn có thể trực thuộc hoặc không 
trực thuộc TLĐLĐVN.

Bộ luật cũng đảm bảo việc bảo vệ các tổ chức của người 
sử dụng lao động và người lao động trước bất kỳ hành 
vi can thiệp nào của bên kia và người lao động được 
bảo vệ đầy đủ trước sự phân biệt đối xử chống công 
đoàn. Người sử dụng lao động hiện có nghĩa vụ rõ ràng 
hơn để tránh các hành vi phân biệt đối xử chống lại 
công đoàn và can thiệp vào chức năng và hoạt động 
của các tổ chức đại diện của người lao động trước và 
sau khi đăng ký. Ngoài ra, Luật không cho phép cán 
bộ quản lý cấp cao tham gia công đoàn, vì như vậy, họ 
thuộc về người sử dụng lao động nên đôi khi rất khó lên 
tiếng cho người lao động.

Quy định này làm cho khung pháp lý của Việt Nam tiệm 
cận hơn với Công ước 98 của ILO về Quyền Tổ chức và 
Thương lượng Tập thể mà Việt Nam đã tham gia vào 
năm 2019. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch 
hành động thực hiện Công ước số 98 theo Quyết định 
số 673/QĐ-TTg ngày 07/5/2021.

Theo Bộ luật Lao động 2019, cơ chế giải quyết tranh 
chấp lao động đã được hợp lý hóa. Nếu hòa giải không 

giải quyết được tranh chấp, giờ đây người lao động có 
thể chọn tiến hành đình công hợp pháp hoặc phân xử. 
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động được 
quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Luật Khiếu nại 
2015 và Luật Tố cáo 2011. Bộ luật Lao động 2019 quy 
định tranh chấp về quyền không còn bắt buộc phải 
chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà có 
thể chuyển trực tiếp đến Hội đồng Trọng tài Lao động. 
Bộ luật Lao động Việt Nam đưa ra một số cơ chế giải 
quyết tranh chấp lao động tập thể và cá nhân. Ngoài 
ra, Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định phạm vi, thủ tục 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, việc 
làm, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), dạy nghề và 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, việc thực hiện Công ước 98 và Bộ luật Lao 
động gặp phải những thách thức. Đáng chú ý, hiện nay 
đã là năm 2023 nhưng Chính phủ vẫn chưa ban hành 
nghị định đăng ký tổ chức đại diện người lao động và 
nghị định khác về thương lượng tập thể. Thiếu những 
văn bản hướng dẫn này, người lao động và người sử 
dụng lao động không thể được hưởng các quyền lợi 
mới do Bộ luật Lao động 2019 tạo ra. Tuy nhiên, cần lưu 
ý rằng Luật Công đoàn (2012) yêu cầu tất cả các công 
đoàn phải trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (TLĐLĐVN). Công đoàn doanh nghiệp được thành 
lập theo cách tiếp cận từ trên xuống với các công đoàn 
cấp trên (tức là công đoàn cấp huyện hoặc khu công 
nghiệp) thuyết phục người sử dụng lao động thành lập 
công đoàn thay vì bằng sắc lệnh. TLĐLĐVN vẫn là cơ 
quan bảo trợ cho tất cả các hệ thống công đoàn bao 
gồm cả việc thu và sử dụng nguồn thu đoàn phí công 
đoàn (tham khảo Điều 26 Luật Công đoàn 2012).

Thứ tư, Bộ luật Lao động 2019 tăng cường bảo vệ người 
lao động khỏi bị phân biệt đối xử

Người sử dụng lao động bị cấm các hành vi sau: 

“phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, 
tầng lớp xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn 
giáo, việc tham gia công đoàn, nhiễm HIV-AIDS hoặc 
khuyết tật; đối xử tệ bạc với nhân viên; quấy rối tình 
dục; cưỡng bức lao động; lợi dụng việc học nghề, tập 
nghề để tư lợi, bóc lột người lao động hoặc lôi kéo, 
ép buộc người học nghề, tập nghề thực hiện các hoạt 
động trái pháp luật; dụ dỗ, hứa hẹn gian dối, quảng cáo 
gian dối để lừa dối người lao động hoặc lợi dụng dịch 
vụ việc làm, xuất khẩu lao động ra nước ngoài để thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật; sử dụng lao động 
trẻ em bất hợp pháp; cản trở việc thành lập, gia nhập 
công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn.”

Bộ luật này đã tăng cường các biện pháp bảo vệ chống 
lại sự phân biệt giới tính và quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc. Người sử dụng lao động hiện được yêu cầu “đảm 

tình trạng bất ổn trong lực lượng lao động. Việt Nam 
thể hiện các cam kết của mình đối với các tiêu chuẩn 
quốc tế bao gồm ILO và các công ước về quyền con 
người và các hiệp định thương mại tự do. Điều này cũng 
đặt ra yêu cầu về những thay đổi pháp lý trong lĩnh vực 
lao động nói chung và quyền lao động nói riêng.

Với việc thông qua Hiến pháp 2013, nhiều quyền con 
người đã được công nhận và việc phê chuẩn các công 
ước khác của ILO tạo cơ sở cho khung pháp lý cho môi 
trường việc làm và các quan hệ pháp lý tương ứng. Do 
đó, Bộ luật Lao động 2019 có những cải tiến quan trọng 
nhằm tạo môi trường thuận lợi cho quyền thương 
lượng tập thể, bao gồm các vấn đề về tiền lương và giải 
quyết tranh chấp, quyền của công đoàn và các biện 
pháp chống phân biệt đối xử. Điều này đòi hỏi một cam 
kết thay đổi toàn bộ quan hệ lao động bằng cách giảm 
quyền lực chi phối của người sử dụng lao động và tăng 
cường quyền lực của người lao động. Ví dụ, sửa đổi Bộ 
luật Lao động năm 2019 yêu cầu sửa đổi tương ứng 
đối với Luật Công đoàn và Luật Hiệp hội để công nhận 
quyền của công đoàn, đây là một công cụ có giá trị để 
thương lượng tập thể hiệu quả.

Tuy nhiên, đối với thị trường lao động vẫn còn những 
thách thức bao gồm vấn đề di cư lao động và sự cần 
thiết của các cơ chế bảo vệ. Việc tăng cường bảo vệ 
người lao động di cư trong tương lai sẽ yêu cầu nhà 
nước phải

• Quy định và giám sát các dịch vụ tuyển dụng và 
đảm bảo rằng các hành vi phạm tội do những người 
tham gia vào ngành tuyển dụng gây ra sẽ bị truy tố 
và trừng phạt thích đáng.

• Cải thiện cơ chế khiếu nại và hỗ trợ pháp lý để xem 
xét tính dễ bị tổn thương, tính lưu động và tính phức 
tạp của việc di cư.

• Thông qua các chính sách có mục tiêu nhằm đáp ứng 
nhu cầu của những người di cư dễ bị tổn thương, 
chẳng hạn như người di cư bất hợp pháp và người 
giúp việc gia đình.

Chính phủ Việt Nam cũng cần thiết lập bảo hiểm xã 
hội và bảo hiểm y tế phổ cập và toàn diện cho người 
lao động phi chính thức và lao động nhập cư, phải 
đảm bảo rằng các khoản đồng chi trả bảo hiểm y tế 
vẫn trong khả năng chi trả của tất cả mọi người, bao 
gồm cả các nhóm yếu thế trong xã hội, và phải mở 
rộng danh sách quy định thuốc theo chương trình bảo 
hiểm để hạn chế chi trả từ tiền cá nhân. Những điều 
này cũng đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải hành động 
nhiều hơn nữa để không để ai bị bỏ lại phía sau ở Việt 
Nam và cũng phải theo đuổi nguyên tắc này trong 
quan hệ liên chính phủ.

bảo trả lương bình đẳng cho công việc có giá trị như 
nhau mà không phân biệt đối xử dựa trên giới tính” và 
cung cấp chế độ bảo vệ thai sản. Trong khi đó, quấy rối 
tình dục lần đầu tiên được định nghĩa về mặt pháp lý và 
người sử dụng lao động có nghĩa vụ xây dựng các quy 
định nội bộ và thực hiện các giải pháp ngăn chặn quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc.

Thứ năm, người lao động di cư được thừa nhận là cần 
được bảo vệ

Cần phải kể đến luật sau: Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2007 và 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật 69/2020/
QH14, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022). Luật mới quy 
định mức độ phù hợp và tác động của việc loại bỏ một 
trong các loại chi phí do người lao động di cư chi trả. 
Đây là một bước tiến quan trọng, vì nó cung cấp khả 
năng thanh lý hợp đồng đơn phương trong trường hợp 
bị ngược đãi. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/5/2018 về tăng cường 
phòng, chống di cư, định cư ra nước ngoài trái phép để 
ngăn chặn việc người di cư trở thành nạn nhân mua 
bán người. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước ASEAN 
về chống Mua bán người (ACTIP) có hiệu lực từ ngày 
3/8/2017 và đã ban hành ba đạo luật về chuyển giao, 
tiếp nhận người tương ứng. Tuy nhiên, nhận thức của 
các bên chịu trách nhiệm thực hiện công ước còn thấp 
và không có cơ chế quốc gia để báo cáo về việc thực 
hiện công ước (ASEAN/ACT 2021). Việt Nam cũng tham 
gia Kế hoạch hành động phòng chống mua bán người 
tiểu vùng sông Mekong (COMMIT), và đã ký Đồng 
thuận ASEAN ngày 14/11/2017 về bảo vệ và thúc đẩy 
quyền của người lao động di cư. Các luật và chính sách 
khác tập trung rõ ràng vào di cư lao động.

6. Kết luận
Khung pháp lý cho thị trường lao động của Việt Nam 
đã bắt đầu giải quyết nhu cầu của lực lượng lao động 
trong nền kinh tế thị trường. Sự chuyển biến bắt đầu từ 
sự thay đổi trong hệ tư tưởng nhà nước về quan hệ nhà 
nước-xã hội, theo đó Chính phủ phải giảm bớt vai trò 
kiểm soát lĩnh vực kinh tế và quan hệ lao động.

Tuy nhiên, Nhà nước cũng nhận thấy rằng bản thân các 
quan hệ lao động không đảm bảo bảo vệ quyền lợi của 
người lao động, điều này đã được thể hiện rõ khi các 
cuộc đình công tự phát xảy ra gây nguy hiểm cho sự 
ổn định của lực lượng lao động cũng như tăng trưởng 
kinh tế. Đồng thời, việc thiếu thực thi pháp luật trong 
trường hợp lương thấp, điều kiện làm việc kém hoặc 
thiếu quyền đại diện và đàm phán thông qua các đại 
diện hợp pháp và công đoàn hiệu quả có thể dẫn đến 



42 43THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

7. Tham khảo 
ADB (2020): Viet Nam: Technical and Vocational Training Sector Assessment (Việt Nam: Đánh giá lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và dạy 
nghề). https://www.adb.org/documents/viet-nam-tvet-sector-assessment.

Anner, M. (2015): Stopping the race to the bottom: Challenges for workers’ rights in the supply chain in Asia. FES Briefing Paper. 
Hanoi. http://library.fes.de/pdf-files/iez/12321.pdf.

Better Work Viet Nam (2017). Compliance Report for 2017. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (2018): Report on the implementation of the Labour Code (Báo cáo tình hình thi hành Bộ luật 
Lao động). http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=580.

Bùi Sỹ Lợi (2020): Bảo đảm quyền tự do làm việc cho người lao động ở Việt Nam. Bài viết trên Tạp chi Xây dựng đảng. http://www.
xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=13695&print=tre.

Clarke, S./Lee, C. H./Ch, D. Q. (2007): From rights to interests: the challenge of industrial relations in Vietnam (Từ quyền đến lợi: 
thách thức của quan hệ lao động ở Việt Nam). In: Journal of Industrial Relations, vol. 49, no. 4., 548–562.

CNV (2016): Viet Nam Country Study.

Dang, N. A (2008): Labour Migration from Vietnam: Issues of Policy and Practice. ILO Asian Regional Programme on Governance 
of Labour Migration (Di cư lao động từ Việt Nam: Các vấn đề về chính sách và thực tiễn. Chương trình Khu vực Châu Á của ILO về 
Quản lý Di cư Lao động). Working Paper No. 4.

Do, Q. Chi (2017): The missing link in the chain? Trade regime and labour standards in the garment, footwear, and electronics 
supply chains in Viet Nam (Các liên kết còn thiếu trong chuỗi? Chế độ thương mại và tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng 
may mặc, da giày và điện tử tại Việt Nam). In: FES Working Paper. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/Viet Nam /13334.pdf) 

Do, Q. Chi/Torm, N. (2015): Wage Fixing Institutions and Their Impacts in Major Garment-Producing Countries: The Case of Viet 
Nam (Các thể chế ấn định tiền lương và tác động của chúng ở các nước sản xuất hàng may mặc lớn: Trường hợp Việt Nam). In: 
Mimeo. Geneva. 

Đào Quang Vinh (2017): An sinh xã hội ở Việt Nam: Những thành tựu, thách thức và định hướng phát triển, 2017. Viện khoa học lao 
động xã hôi. http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208. 

ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2021, tr. 173.

ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2021, tr. 175

ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 76.

Fforde, A. (2004): State-Owned Enterprises. Law and a decade of market oriented socialist development in Vietnam (Doanh 
nghiệp nhà nước. Pháp luật và một thập kỷ phát triển thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam). In: Southeast Asia 
Research Centre, City University of Hong Kong, Working Paper Series, no. 70. http://www6.cityu.edu.hk/searc/Resources/Paper/
WP70_04_Fforde.pdf.

Frost, S./George, O./Shepherd, E. (eds.) (2003): Asia Pacific labour law review – workers’ rights for the new century (Tổng quan luật 
lao động Châu Á Thái Bình Dương – quyền của người lao động trong thế kỷ mới). Hong Kong. 

GSO (2016): Report on labour force survey in 2015 (Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2015). https://www.gso.gov.vn/
Default_en.aspx?tabid=515.

Gillespie, J./Chen, A. H. Y. (eds.) (2010): Legal reforms in China and Vietnam: a comparison of Asian communist regimes (Cải cách 
luật pháp ở Trung Quốc và Việt Nam: so sánh các chế độ Cộng sản châu Á). Oxford. 

Hoang, Lan Anh (2020): Debt and (un)freedoms: The case of transnational labour migration from Vietnam (Nợ nần và (không) tự 
do: Trường hợp di cư lao động xuyên quốc gia từ Việt Nam). In: Geoforum 116, 33–41.

ILO (2021): Decent Work report (DWCP) (Báo cáo việc làm tốt). 2017–2021.

Mnet (2019): Statement of Mnet to Vietnam UPP 2019 Vietnam VNR2018. http://hlpf.un.org/sites/default/files/
vnrs/2021/19967VNR_of_Viet_Nam.pdf.

Nguyễn Văn Bình (2019): Quyền lao động theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và pháp luật Việt nam. Bài viết trong Quyền 
Lao động, PGS TS Nguyễn Thị Quế Anh, PGS TS. Lệ thị Hoài Thu. PGS TS Vũ Công Giao, TS Ngô Minh Hương. Đồng chủ biên. NXB 
Chính trị quốc gia sự thật. 

Paul, E. (2010). Obstacles to democratisation in Southeast Asia (Những trở ngại cho dân chủ hóa ở Đông Nam Á). London. 

UN Economic and Social Council, Committee on Economic Social and Cultural Rights (2014): Concluding observation (2014) 
E/C.12/VNM/CO/2-4.

UN Women (2015): FAO, Báo cáo khảo sát về tiếp cận an sinh xã hội của lao động nữ. 

VGCL/FES (2015): Survey of 1000 collective bargaining agreements in 2015 (Khảo sát 1000 thỏa ước lao động tập thể năm 2015).

Viet Nam Constitutions. Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 2013.

Vũ Công Giao/Nguyễn Thuỳ Dương (2018): Quyền được hưởng an sinh xã hội trong luật nhân quyền quốc tế và những vấn đề đặt 
ra với Việt Nam. http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210145

Zhang, Sheldon (et al.) (2021): Estimating the Prevalence of Forced Labour among Vietnamese Adult Migrant Labourers to Japan/
Taiwan (Ước tính tỷ lệ lao động cưỡng bức trong số lao động nhập cư trưởng thành Việt Nam đến Nhật Bản/Đài Loan). Global 
Fund to End Modern Slavery. https://www.gfems.org/wp-content/uploads/2021/08/VietnamMigrantLabourStudy-Final-Report-
Final-1.pdf.

TS. Ngô Thị Minh Hương

Hướng nghiên cứu: Luật, Nhân quyền, Quản trị nhà nước,  
Phát triển bền vững

Đại học Luật, ĐHQGHN

Email: nmhuongvn@gmail.com 



44 45THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

Lao động khu vực chính thức  
ở Việt Nam Hiện Nay 
l  Lê Thị Thanh Hà

1. Dẫn nhập
Ở Việt Nam, hiện có gần 40% lực lượng lao động có hợp đồng lao động chính thức, hàng 
tháng được trả lương đều đặn và được hưởng đầy đủ an sinh xã hội. Tuy nhiên, lực lượng lao 
động này cũng đang gặp một số thách thức như: chất lượng chưa đạt yêu cầu, cơ cấu chưa 
hợp lý, lương thấp, chế độ đãi ngộ không cao, cơ hội thăng tiến gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, 
bài viết khái quát một số thách thức đặt ra đối với lao động khu vực chính thức từ các số liệu 
thứ cấp, trên cơ sở đó hàm ý chính sách phát triển lực lượng lao động này ở Việt Nam hiện nay. 

2. Lao động khu vực chính thức ở Việt Nam hiện nay:  
quan niệm và thực trạng
Có nhiều cách hiểu khác nhau về lao động trong khu vực chính thức và chưa có định nghĩa về 
lao động khu vực chính thức. Nhưng trong thực tế, thuật ngữ “lao động khu vực chính thức” 
thường được hiểu là người lao động có ký kết hợp đồng lao động, hàng tháng được trả lương, 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được hưởng đầy đủ an sinh xã hội. 

Ở Việt Nam, lao động khu vực chính thức bao gồm những người làm việc trong các cơ quan 
của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong quân đội, công an; người làm việc theo hợp 
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với thời hạn từ 3 tháng trở lên, có hợp đồng lao động, 
đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng an sinh xã hội (Quốc hội 2019). 

Theo Tổng cục Thống kê, ở Việt Nam, năm 2022 lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,7 
triệu người (Tổng cục Thống kê 2022). Quý I năm 2023, lực lượng lao động trên cả nước tăng 
lên 52,2 triệu người. Trong đó số người đang có việc làm là 51,1 triệu người (Tổng cục Thống 
kê 2023). Theo khảo sát của tổ chức: Chỉ số Nhân lực Toàn cầu (TWI) của Manpower Group 
Solutions, Việt Nam có 38% là người lao động trong khu vực chính thức, làm việc lâu dài và 
62% lao động làm việc theo thời vụ (Lan Anh 2018). Như vậy, tính đến đầu năm 2023, Việt 
Nam có hơn 19 triệu người lao động trong khu vực chính thức. Trong số đó có 1.998.083 lao 
động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Luân Dũng 2022) thuộc cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động trong khu vực công. Tính đến hết tháng 9.2022, Việt Nam có trên 17,08 
triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (Anh Thư 2022). Những số liệu trên cho thấy, số lao động 
tham gia bảo hiển xã hội chủ yếu là lao động trong khu vực chính thức. 

Quy trình làm việc trong văn phòng không gian mở hiện đại
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Do đặc điểm lao động của khu vực chính thức ở Việt 
Nam chủ yếu bao gồm những cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động có hợp đồng lao động làm việc 
trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập nên luôn nhận được 
sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Hội nghị lần thứ ba 
BCHTW Đảng (khoá VIII), về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh đã khẳng định: 

“Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách 
mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước 
và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng 
Đảng” (Ban Chấp hành Trung ương 1997). 

Vì vậy, phần lớn nguồn lao động khu vực chính thức 
có lập trường tư tưởng vững vàng, giỏi về chuyên môn, 
nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, có tinh 
thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn. Một 
số cán bộ công chức, viên chức trong khu vực chính 
thức làm việc khoa học tâm huyết, say mê nghiên cứu, 
có nhiều đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, hoàn 
thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

3. Một số thách thức đối với lao 
động khu vực chính thức ở Việt Nam 
hiện nay
Một là, chất lượng lao động trong khu vực chính thức 
chưa đạt yêu cầu và cơ cấu chưa hợp lý. 

Theo báo cáo năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ 
lệ lao động cả nước qua đào tạo đạt 66%, trong đó tỷ 
lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 26,1% 
(Lại Cường 2021). Khảo sát về Chỉ số Nhân lực Toàn cầu 
(TWI) của ManpowerGroup Solutions cũng chỉ ra, Việt 
Nam có 5% người lao động có khả năng sử dụng thành 
thạo tiếng Anh và 10,4% là lao động có kỹ năng chuyên 
môn cao (Lan Anh 2018). Điều đó cho thấy, chất lượng 
lao động của Việt Nam thấp, thiếu lao động có kỹ năng 
và trình độ chuyên môn cao.

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động 
trong khu vực chính thức có trình độ học vấn cao hơn 
khu vực tư nhân ở cả hai giới. Cụ thể tỷ lệ lao động nam 
có trình độ từ đại học trở lên ở khu vực chính thức cao 
hơn 24 lần so với khu vực tư nhân và con số này đối với 

nữ là 11 lần. Lao động ở khu vực chính thức đa số làm 
việc từ 10 năm trở lên, trong khi đó khu vực tư nhân đa 
số làm từ 12 tháng đến dưới 5 năm (Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 2021). Nhưng khoảng cách này hiện nay đã được 
thu hẹp. Cụ thể tỷ lệ lao động có trình độ từ đại học trở 
lên ở khu vực Nhà nước cao hơn 6 lần so với khu vực 
tư nhân đối với nam và con số này đối với nữ là 4 lần 
(Nguyễn Thị Ngọc Lan 2021). Do gần đây, nhất là sau 
đại dịch COVID-19, nhiều lao động có năng lực, trình độ, 
kinh nghiệm ở khu vực chính thức (nhiều nhất là trong 
ngành y tế và giáo dục), đã dịch chuyển sang khu vực 
tư, gây ra sự đột biến cũng như thiếu hụt lực lượng lao 
động ở khu vực chính thức. 

Bên cạnh chất lượng lao động khu vực chính thức của 
Việt Nam chưa cao là cơ cấu lao động chưa hợp lý. Trước 
tình hình đó, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 
Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu 
tổng quát là 

“tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả … Tinh 
giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, 
sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách 
tiền lương” (Ban Chấp hành Trung ương 2017). 

Như vậy, Đảng và Chính phủ đã xác định thực hiện tinh 
giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc 
biệt là lao động trong khu vực chính thức nhằm giảm 
số lượng lao động không đạt yêu cầu và cơ cấu lại lực 
lượng lao động trong khu vực này. 

Ngoài Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 
Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2018 về tình hình thực 
hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp giai đoạn 2017-2021; Quốc hội ban hành Nghị 
quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội 
về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 
tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 
32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành 
kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị định số 
34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2018 sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tính 
đến ngày 31/12/2019, giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung 
ương, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh; 6 tổng cục và 
tương đương; 19 cục, vụ, 90 đơn vị sự nghiệp công lập 
ở Trung ương; 3.768 phòng, đội và tương đương; giảm 
4.963 đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương… (Đảng 
Cộng sản Việt Nam 2021, tập 2, 182). Về tinh giảm biên 
chế, cả nước giảm được 539.926 người biên chế trong 
lao động khu vực chính thức, (tương ứng giảm khoảng 
14,7% so với biên chế thực tế tại thời điểm 30/4/2015). 
Biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội đã giảm 11,24%. Đã giảm 41.089 người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã (giảm 21,7% so 
với thời điểm 30/4/2015) và 222.351 người hoạt động 
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (giảm 31,2% 
so với thời điểm 30/4/2015) (Đảng Cộng sản Việt Nam 
2021, tập 2, 183). Tuy nhiên, hiện nay cơ cấu lao động 
trong khu vực chính thức vẫn chưa phù hợp. Do đó, văn 
kiện Đại hội XIII đã khẳng định: 

“Tinh giảm biên chế mới tập trung giảm số lượng, chưa 
thật sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ công chức, viên chức” (Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2021, tập 2, 184). 

Đặc biệt, “Số lượng cán bộ cấp xã và đội ngũ viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp công vẫn còn quá lớn; phẩm 
chất, năng lực, uy tín còn hạn chế, thiếu tính chuyên 
nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tập 1, 134). 

Thực tế, ở một số cơ quan, đơn vị, muốn tinh giản biên 
chế những lao động năng lực thấp hoặc ở mức trung 
bình nhưng rất khó, không giảm được. Trong khi lao 
động có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cần ở lại khu 
vực công làm việc thì rời Nhà nước sang tư nhân. Sau 
đó Nhà nước lại tuyển mới, lại mất công đào tạo, bồi 
dưỡng, kèm cặp… Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam 
sẽ phải tiếp tục đổi mới chính sách sử dụng lao động 
trong khu vực chính thức.  

Hai là, thu nhập của lao động trong khu vực chính thức 
thấp và cơ hội thăng tiến gặp nhiều khó khăn. 

Theo số liệu tổng hợp của 63 tỉnh, thành phố và các 
bộ, ngành Trung ương trong thời gian từ ngày 1/1/2020 
đến ngày 30/6/2022 tổng số công chức, viên chức thôi 
việc là 39.552 người bằng 1,94% tổng biên chế công 
chức, viên chức của cả nước (Bộ Nội vụ 2022). Giáo dục 
là ngành có số người bỏ việc, thôi việc nhiều nhất với 
16.427 người (chiếm 41,53%). Trong số này 49% trở 
lên có trình độ đại học, 60% dưới 40 tuổi. Tiếp đến là 
ngành y tế với số công chức, viên chức nghỉ việc, thôi 
việc là 12.198 người, chiếm 30,84%, trong đó trình độ 
đại học và trên đại học là 56,27%, độ tuổi dưới 40 là 
74,72%. Trong tổng số gần 40.000 công chức, viên chức 
nghỉ việc có đến 4.700 tiến sĩ, thạc sĩ (Hoàng Vũ 2022). 
Như vậy trong số công chức, viên chức nghỉ việc, thôi 
việc nhiều người có trình độ cao, được đào tạo qua các 
trường lớp, có sức khỏe tốt, đang ở độ tuổi sung sức, 
cống hiến được nhiều cho xã hội. 

Phân loại cá mòi muối tại nhà máy chế biến cá ở Long Hải
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Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự dịch 
chuyển lao động từ khu vực chính thức sang khu vực 
phi chính thức là do có sự chênh lệch về thu nhập và cơ 
hội thăng tiến. Từ số liệu điều tra lao động việc làm năm 
2019 cho thấy, khu vực Nhà nước có tiền lương trung 
bình theo giờ cao hơn khu vực tư nhân khoảng 1,3 lần 
đối với nam và 1,4 lần đối với nữ (Nguyễn Thị Ngọc Lan 
2021). Điều này liên quan tới trình độ lao động trong 
khu vực chính thức cao hơn khu vực phi chính thức. 
Nhưng hiện nay, cách trả lương trong khu vực chính 
thức còn thấp và mang tính bình quân, không tạo động 
lực cho người lao động trong khu vực chính thức. Hiện 
tại, lương tối thiểu vùng áp dụng với khu vực doanh 
nghiệp từ 3,35 - 4,68 triệu đồng/tháng. Trong khi vào 
khu vực công, với người có bằng đại học với lương tập 
sự khởi điểm chỉ hơn 2,96 triệu đồng/tháng, mức này 
thấp hơn cả lương tối thiểu vùng 4 của người lao động 
đang làm việc ở khu vực tư (Châu Thanh 2022). Đây là 
lý do chính dẫn tới tình trạng bỏ việc, nghỉ việc, thôi 
việc trong khu vực chính thức hiện nay. Chẳng hạn, 
một bác sỹ học 6 năm và sau 18 tháng thực hành để 
được cấp chứng chỉ hành nghề, nếu tuyển dụng vào 
đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương gần 3,5 triệu 
đồng. Mức lương này chỉ đảm bảo một phần nhu cầu 
cuộc sống, vì vậy rất khó “giữ chân” họ ở lại trong khu 

4. Một số hàm ý chính sách 
Một là, có chính sách nâng cao chất lượng lao động khu 
vực chính thức, cơ cấu lại lao động phù hợp với cơ cấu 
kinh tế. Văn kiện Đại hội XIII cũng đã khẳng định: 

“Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh 
tế, nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính 
thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu 
vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp 
chuyển đổi ngành nghề” (Đảng Cộng sản Việt Nam 
2021, tập 1, 150) nhằm: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất 
là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân 
lực cho công tác lao động, quản lý và các lĩnh vực then 
chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản, 
mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo” 
(Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tập 1, 154). 

Theo đó, cần xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để 
thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo 
cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, 
nhằm nâng cao chất lượng lao động khu vực chính thức.

Việt Nam cũng cần có chính sách giảm biên chế đạt 
hiệu quả cao nhằm sắp xếp và cơ cấu lại lao động. Để 
giải quyết tốt vấn đề này, cần thực hiện tốt Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ 
về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 143/2020/
NĐ-CP sửa quy định về tinh giản biên chế. Đồng thời:

• tiếp tục sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù 
hợp hoặc không còn phù hợp trên cơ sở tiếp tục rà 
soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ ban ngành 
trong khu vực công; 

• từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
để tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện; 

• xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách 
hợp lý; 

• kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 
sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên 
chế; 

• tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động; 

• cần có những quy định pháp lý để ràng buộc sự cam 
kết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với 
trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế; 

• có những quy định về hình thức kỷ luật nghiêm khắc 
nếu người đứng đầu không thực hiện đúng vai trò, 
trách nhiệm đã được phân công, đảm nhiệm như: 
giảm biên chế không đúng đối tượng; 

• nhận người nhà chứ không phải người tài vào cơ 
quan…

Hai là, sửa đổi chính sách tiền lương, chính sách đãi 
ngộ và sử dụng nhân tài trong khu vực chính thức theo 
quan điểm chỉ đạo của Đảng: 

“Cải cách chính sách tiền lương theo hướng gắn với sự 
thay đổi của giá cả sức lao động trên thị trường, tương 
xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng năng 
suất lao động,… Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, 
an sinh xã hội… Phát triển thị trường lao động, hướng 
đến việc làm bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, 
tập 1, 149). 

Thực tế hiện nay cho thấy, tuyển được nhân sự chất 
lượng cao vào khu vực chính thức đã khó nhưng giữ 
chân được họ còn khó khăn hơn, đặc biệt trong bối 
cảnh cạnh tranh nhân sự chất lượng cao từ khu vực tư 
vốn rất năng động và nhiều cơ hội như hiện nay. Do đó, 
Nhà nước cần xây dựng chính sách tiền lương hợp lý làm 
đòn bẩy kích thích, khuyến khích người lao động làm 
việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, có 
cơ chế và chính sách đãi ngộ người tài nếu họ làm trong 
khu vực lao động chính thức. Có chế độ động viên để họ 
say mê công việc, để họ dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, ưu tiên bố trí, sử dụng lao động có tư duy 
đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao. Đồng 
thời, Chính phủ cũng cần có cơ chế bảo vệ họ, nghiên 
cứu để thể chế hoá thành quy định pháp luật. 

5. Kết luận
Lao động khu vực chính thức ở Việt Nam hiện nay, 
chiếm tỷ trọng lao động khá lớn của cả nước. Lực lượng 
lao động này là nguồn nhân lực chủ yếu của đất nước 
nên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước. Về cơ bản, lao động khu vực chính thức có lập 
trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn 
theo yêu cầu, có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc và nhận được chế độ an sinh đầy đủ. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, lao động khu 
vực chính thức đang gặp một số thách thức, đó là: chất 
lượng chưa đáp ứng nhu cầu, cơ cấu chưa hợp lý; chế 
độ lương thấp và cơ hội thăng tiến gặp nhiều khó khăn. 
Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cần bổ sung, điều chính một 
số chính sách về giáo dục, đào tạo; chính sách về cơ 
cấu lại tổ chức, bộ máy cho phù hợp. Đặc biệt, cải cách 
chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhân tài và 
lao động làm việc trong khu vực chính thức.    

vực chính thức… Tình trạng này cũng phổ biến ở các 
ngành công lập khác. Trong khi đó, thu nhập ở khu vực 
phi chính thức và khu vực nước ngoài lại tuân theo cơ 
chế thị trường và mang tính cạnh tranh cao, nên có sự 
chênh lệch lớn ở hai khu vực về mặt lương, thưởng. 

Ngoài ra, môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến của 
lao động trong khu vực chính thức chưa thật sự hấp 
dẫn. Hiện nay, công tác quản lý nhân lực được thực hiện 
theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 
chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27-11-
2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức... chưa phân định rõ nét những 
người làm công tác lãnh đạo, quản lý và những người 
làm chuyên môn. Thậm chí, trong công tác tuyển dụng, 
bổ nhiệm, sử dụng người lao động, còn tình trạng coi 
trọng thâm niên hơn là kết quả, hiệu quả công tác của 
người lao động. Việc đánh giá kết quả làm việc của 
người lao động chưa thật sự khách quan, minh bạch và 
đúng công sức mà người lao động bỏ ra. Việc bổ nhiệm 
cán bộ cần nhiều bước (5 bước), nhiều bằng cấp (7 loại) 
nhưng còn mang tính hình thức, gây khó khăn trong 
việc trọng dụng người tài.

Sản xuất tại Việt Nam

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:1490123598
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Việc làm phi chính thức và các khía cạnh giới 
ở Việt Nam
l   Trịnh Thu Nga

1. Mở đầu
Cũng giống như nhiều nước đang phát triển trên thế giới, việc làm phi chính thức (PCT) tồn tại rất 
phổ biến ở Việt Nam, bao gồm những việc làm dưới hình thức tự tạo việc làm, lao động gia đình 
không hưởng lương, lao động làm thuê cho các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) không có đăng 
ký kinh doanh và cả lao động làm công hưởng lương trong một số doanh nghiệp ở khu vực chính 
thức. Theo Tổng cục Thống kê (2022), thị trường lao động (TTLĐ) Việt Nam có khoảng 33,57 triệu 
người lao động có việc làm PCT (gọi là lao động PCT), với trên 82% số lao động này đang làm việc 
ở khu vực PCT.  Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương khi gặp rủi ro (suy thoái, khủng hoảng kinh 
tế, thiên tai, dịch bệnh, .v.v...) do không có bất kỳ sự đảm bảo công việc nào. Đặc biệt họ đã bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hai năm qua - hàng triệu lao động PCT phải 
thoái lui khỏi TTLĐ, mất việc làm, ngừng việc, giảm thu nhập (ILO, 2021; ILSSA, 2022). Đáng lưu ý, 
cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã dẫn đến sự xuất hiện 
của các mô hình kinh doanh và các hình thức việc làm mới trong những năm gần đây, nhất là ở 
khu vực đô thị. Số lượng người lao động tự do tham gia vào hệ thống cung ứng dịch vụ từ xa trên 
web, cũng như các dịch vụ vận tải như taxi, giao hàng, đồ ăn … nhờ các ứng dụng Grab, Gojek, 
Lalamove, Ahamove, Baemin, mang đến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong việc định hình lại cấu trúc 
việc làm, tạo ra những cơ hội chưa từng có cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, 
lao động tham gia các hình thức việc làm dựa trên ứng dụng công nghệ này đều là lao động tự do 
(được coi là đối tác của các doanh nghiệp công nghệ) với các đặc trưng việc làm tương tự như với 
nhóm lao động phi chính thức truyền thống. Ngoài ra, hình thức việc làm mới trên đang kéo theo 
nhiều vấn đề phát sinh, trong khi hệ thống quản trị TTLĐ chưa theo kịp, dẫn đến sự lúng túng của 
các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác định bản chất, cách thức vận hành cũng như quản lý 
nhóm lao động này.

Đặc biệt, xem xét ở góc độ giới cho thấy nam giới tham gia nhiều hơn so với nữ giới trong việc làm 
PCT ở Việt Nam - nam giới chiếm 56% trong tổng số lao động có việc làm PCT năm 2021 (TCTK, 
2022). Đến nay cũng chưa có phân tích sâu về các vấn đề giới trong việc làm PCT ở Việt Nam, tuy 
nhiên một nghiên cứu của OECD/ILO (2019) cũng chỉ ra rằng các rủi ro và tính dễ bị tổn thương 
do nền kinh tế phi chính thức mang lại có ảnh hưởng không cân xứng với nữ giới như: nữ giới 
thường tham gia ở các công đoạn thấp hơn trong thang bậc việc làm PCT hay chiếm đa số trong 
các hình thức việc làm dễ bị tổn thương; tham gia ít hơn vào các công việc được trả công và tham 
gia nhiều hơn trong các công việc không được trả công so với nam giới; có thu nhập thấp hơn so 
với nam giới; v.v… Đây là những khía cạnh giới cần tiếp tục làm rõ trong việc làm PCT ở Việt Nam 
trong thời gian tới để cung cấp các bằng chứng khoa học phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết 15 
và sửa đổi Luật Việc làm 2013, cũng như đánh giá tác động giới của dự thảo Luật việc làm sửa đổi 
trong năm 2022 và 2023.

Bài viết này sẽ tập trung làm rõ thực trạng việc làm phi chính thức ở Việt Nam và những vấn đề 
giới đặt ra, cũng như nhu cầu chuyển đổi sang việc làm chính thức của người lao động phi chính 
thức. Trên cơ sở đó, đưa ra một số hàm ý chính sách đáp ứng giới nhằm hỗ trợ người lao động có 
việc làm PCT bao gồm cả lao động nam và lao động nữ nâng cao năng lực việc làm (employability) 
để có thể chuyển dịch sang việc chính thức và tiếp cận tốt hơn đến việc làm thỏa đáng hay tự tạo 
việc làm trong khu vực chính thức cho bản thân và những NLĐ khác, góp phần thúc đẩy quá trình 
chính thức hóa việc làm phi chính thức ở Việt Nam đến năm 2030.

Công nhân xây dựng

Nguồn: www.flickr.com
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2. Một số khái niệm và nội hàm cơ 
bản về việc làm phi chính thức

Khu vực phi chính thức và việc làm phi 
chính thức

Khu vực PCT: Khu vực kinh tế phi chính thức được hiểu 
một cách chung nhất, là tập hợp các đơn vị sản xuất 
ra sản phẩm vật chất và dịch vụ với mục tiêu chủ yếu 
nhằm tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho người lao 
động. Các đơn vị này thường hoạt động với tổ chức quy 
mô nhỏ, quan hệ việc làm chủ yếu dựa trên lao động 
không thường xuyên, quan hệ họ hàng hoặc quan 
hệ cá nhân hơn là những quan hệ qua hợp đồng với 
những đảm bảo chính thức. Các đơn vị sản xuất của khu 
vực phi chính thức có những đặc điểm của cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể, doanh nghiệp hộ gia đình. Tài 
sản cố định và những tài sản khác không thuộc về đơn 
vị sản xuất mà thuộc về chủ sở hữu đầu tư. Các đơn vị 
này không thể đứng ra ký kết hợp đồng với các doanh 
nghiệp khác theo đúng luật định và họ cũng không thể 
đứng ra tự trang trải nợ với tư cách của mình. Người 
chủ sở hữu phải tự cân đối thu chi, tự chịu rủi ro. Chi phí 
sản xuất không phân biệt với chi phí gia đình. Tương tự, 
việc sử dụng hàng hoá có giá trị như nhà cửa hay xe cộ 
không phân biệt là dành cho kinh doanh hay mục đích 
tiêu dùng của gia đình (Tổng cục Thống kê 2016).

không được đảm bảo về ASXH khi gặp rủi ro (vì công 
việc SXKD của họ thường có quy mô siêu nhỏ với công 
nghệ lạc hậu, việc SXKD của họ thường không ổn định, 
doanh thu thấp, rủi ro cao, thường gặp nhiều khó khăn 
trong đảm bảo việc làm và thu nhập cho chính bản thân 
họ và NLĐ). Do đó, trong bối cảnh Việt Nam, chúng tôi 
coi những lao động tự làm và chủ cơ sở SXKD này mặc 
dù làm việc trongkhu vực chính thức (có đăng ký kinh 
doanh) nếu không tham gia BHXH bắt buộc thì vẫn là 
có việc làm phi chính thức.

Việc làm chính thức: Việc làm chính thức được hiểu là 
việc làm  được sự thừa nhận và bảo vệ của pháp luật (có 
hợp đồng lao động đối với lao động làm công hưởng 
lương; có đăng ký kinh doanh đối với các hình thức lao 
động tự làm và chủ cơ sở SXKD) và được đảm bảo an 
sinh xã hội (được tham gia BHXH bắt buộc). Trong báo 
cáo này, tiêu chí để xác định việc làm chính thức là việc 
làm có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người 
lao động. 

Giới và bình đẳng giới

Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất 
cả các mối quan hệ xã hội (Điều 5, Chương I, Luật Bình 
đẳng giới 2006)

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang 
nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực 
của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình 
và thụ hưởng như nhau về thành quả của sựa phát triển 
đó , (Điều 5, Chương I, Luật Bình đẳng giới 2006).

Bất bình đẳng giới là sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ 
về vị thế, điều kiện và cơ hội bất lợi cho nam nữ trong 
việc thực hiện quyền con người, đóng góp và hưởng lợi 
từ gia đình và đất nước.

3. Thực trạng việc làm phi chính thức 
qua lăng kính giới ở Việt Nam 
a. Quy mô và phân bố việc làm phi chính thức

Trong nền kinh tế Việt Nam, việc làm phi chính thức 
là nguồn việc làm chính cho người lao động bao gồm 
cả nam giới và phụ nữ, trong đó mức độ tham gia việc 
làm PCT của nam giới cao hơn so với phụ nữ. Năm 
2021, cả nước có 35,48 triệu lao động có việc làm PCT, 
chiếm 72,36% trong tổng số lao động có việc làm của 
nền kinh tế. Trong đó, lao động nữ có việc làm PCT là 
15,61 triệu người, chiếm 44% tổng số lao động có việc 
làm PCT; chiếm 68,45% tổng số lao động nữ có việc 
làm nói chung. Trong khi đó, lao động nam có việc làm 
PCT là 19,87 triệu người, chiếm 56% tổng số lao động 
có việc làm PCT (cao hơn 12 điểm phần trăn so với tỷ lệ 
tương ứng của lao động nữ); chiếm 75,77% tổng số lao 
động nam có việc làm nói chung (cao hơn 7,32 điểm 
phần trăn so với tỷ lệ tương ứng của lao động nữ) – 
xem bảng 1. 

Trong giai đoạn 2019-2021, do tác động của đại dịch 
Covid-19, lao động có việc làm PCT tăng nhanh cả về 
quy mô và tỷ lệ, trong đó lao động nữ tăng nhanh hơn 

Việc làm PCT: Theo ILO, việc làm phi chính thức bao gồm 
tất cả các thỏa thuận việc làm trong đó không trang bị 
cho cá nhân người lao động sự bảo vệ về mặt pháp lý 
hoặc xã hội thông qua công việc của họ, do đó khiến họ 
dễ gánh chịu các rủi ro kinh tế. Định nghĩa này bao gồm 
cả người lao động làm việc trong khu vực phi chính 
thức và người lao động làm việc phi chính thức bên 
ngoài khu vực phi chính thức (ILO, 2013a). Như vậy, theo 
phương pháp xác định của ILO, việc làm PCT là việc làm 
không có bảo hiểm xã hội bắt buộc và không bao gồm 
những chủ sơ sở SXKD không tham gia BHXH bắt buộc 
(theo quan niệm, những chủ sơ sở SXKD không tham 
gia BHXH bắt buộc cũng được coi là có việc làm chính 
thức vì họ được xem là có nguồn tài chính vững vàng và 
tạo ra nhiều việc làm cho những người lao động khác) 
(ILO 2021).

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng định nghĩa của 
ILO và sử dụng biến “tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc“ (được đảm bảo an sinh xã hội) để xác định một 
người lao động có việc làm phi chính thức hay không. 
Theo đó, trong nghiên cứu này, xác định“Việc làm phi 
chính thức là việc làm không có bảo hiểm xã hội bắt 
buộc“, bao gồm cả những lao động tự làm và chủ cơ 
sở SXKD có đăng ký kinh doanh (thuộc khu vực chính 
thức) nhưng không tham gia BHXH bắt buộc (đây là 
điểm khác với cách tính của ILO & TCTK). Lao động tự làm 
và các chủ cơ sở SXKD mặc dù có đăng kỹ kinh doanh 
(được sự thừa nhận và bảo vệ của pháp luật) nhưng 
nếu không có BHXH bắt buộc đồngnghĩa với việc họ 

Một phụ nữ địa phương đan lưới đánh cá ở Việt Nam

Nguồn: www.flickr.com

Người bán hàng rong ở Hà Nội

Nguồn: www.flickr.com
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Bảng 1: Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm của cả nước, theo giới tính và tình trạng việc làm 
(công việc chính) của người lao động, năm 2019 & 2021

Bảng 2. Số lượng, cơ cấu và tỷ lệ lao động có việc làm PCT của cả nước, theo giới tính và khu vực 
kinh tế, năm 2021

Bảng 3. Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm PCTcủa cả nước, theo giới tính và khu vực thành thị - 
nông thôn, năm 2019 & 2021

Số lượng (Triệu người) Cơ cấu (%)

Việc làm PCT
Việc làm 

chính thức
Tổng 
cộng

Việc làm PCT
Việc làm 

chính thức
Tổng 
cộng

2021

Nam 19.87 6.36 26.23 75.77 24.23 100.00

Nữ 15.61 7.2 22.81 68.45 31.55 100.00

Chung 35.48 13.55 49.04 72.36 27.64 100.00

2019

Nam 18.61 6.46 25.07 74.24 25.76 100.00

Nữ 14.36 7.18 21.54 66.65 33.35 100.00

Chung 32.97 13.64 46.61 70.73 29.27 100.00

Mức tăng/giảm số 
lượng năm 2021 so với 

năm 2019 (%)

Nam 6.77 -1.55 4.63

Nữ 8.70 0.28 5.90

Chung 7.61 -0.66 5.21

2021 2019

Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng

Quy mô (1000 người)  19,874  15,610  35,483    18,612  14,356    32,969 

Thành thị    5,623    4,746  10,369      5,357     4,485      9,842 

Nông thôn  14,251  10,864  25,115    13,256     9,871    23,127 

Cơ cấu (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Thành thị    28.29    30.40    29.22 28.78 31.24 29.85

Nông thôn    71.71    69.60    70.78 71.22 68.76 70.15

 Nam Nữ Chung

1.Số lượng (Triệu người) 19.87 15.61 35.48

a. Khu vực chính thức 4.54 3.26 7.81

b. Khu vực phi chính thức 15.33 12.35 27.68

2. Cơ cấu (%) 100.00 100.00 100.00

a. Khu vực chính thức 22.86 20.91 22.01

b. Khu vực phi chính thức 77.14  79.09 77.99

3. Tỷ lệ lao động có việc làm PCT trong tổng số lao 
động có việc làm (%)

75.75 68.45 72.36 

a. Khu vực chính thức 41.78 31.24 36.66 

b. Khu vực phi chính thức 99.78 99.84 99.81 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra LĐ-VL năm 2019 và 2021 của TCTK Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm năm 2021 của TCTK

Nguồn: Calculation from GSO’s Labour and Employment Survey Database in 2019 and 2021

so với lao động nam – xem bảng 2. Quy mô lao động 
PCT tăng nhanh với tốc độ trung bình 7,63%/năm trong 
giai đoạn 2019-2021 (cao hơn so với tốc độ tăng lao 
động có việc làm nói chung– 5,2%/năm); tốc độ tăng 
của lao động nữ PCT cao hơn so với của lao động nam 
PCT (8,73% so với 6,87%) trong cùng giai đoạn. Theo đó, 
tỷ lệ lao động PCT cũng tăng 1,63 điểm phần trăm (từ 
70,73% năm 2019 lên 72,36% năm 2022); tỷ lệ này của 
lao động nữ tăng nhanh hơn so với lao động nam (1,8 
điểm phần trăm so với 1,5 điểm phần trăm). Điều này 
cho thấy Đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng 
PCT hóa và sẽ còn để lại những hệ lụy về việc làm, thu 
nhập và các vấn đề gia đình của người lao động, nhất 
là đối với lao động nữ nếu không có các biện pháp hỗ 
trợ kịp thời.

Còn phổ biến tình trạng người lao động có việc làm 
PCT trong khu vực chính thức. Năm 2021, có 7,81 triệu 
lao động PCT làm việc ở khu vực chính thức, chiếm gần 
37% số việc làm ở khu vực chính thức; chiếm 22% tổng 
số lao động PCT - xem bảng 2. Trong đó, có hơn 2 triệu 
người lao động PCT là những lao động làm công hưởng 
lương trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh 
nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI. Tỷ lệ lao động 
nam PCT trong tổng số lao động nam có việc làm trong 
khu vực chính thức cao hơn 10 điểm phần trăm so với 
tỷ lệ tương ứng của lao động nữ (41,78% so với 31,24%). 
Điều này cho thấy, mức độ tuân thủ pháp luật lao động 
của một bộ phận chủ sử dụng lao động ở khu vực kinh 
tế chính thức trong ký kết HĐLĐ và đóng BHXH bắt 
buộc cho người lao động, nhất là đối với lao động nam 
còn hạn chế. 

nghiệp (41,47%), chỉ một số ít làm việc trong khu vực 
công nghiệp (16,85%). Trong khi đó, lao động nam PCT 
phân bố khá đồng đều trong cả 3 khu vực, đông nhất 
trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp (chiếm 38,35% 
tổng số lao động nam có việc làm PCT), tiếp đến là khu 
vực công nghiệp (31,28%) và khu vực dịch vụ (30,37%). 
Khoảng cách giới khá lớn ở khu vực công nghiệp và dịch 
vụ - Tỷ lệ lao động nam PCT ở khu vực công nghiệp cao 
hơn 14,42 điểm phần trăm so với tỷ lệ tương ứng của lao 
động nữ, trong khi tỷ lệ lao động nam có việc làm PCT ở 
lĩnh vực dịch vụ thấp hơn 11,3 điểm phần trăm so với tỷ 
lệ tương ứng của lao động nữ. Điều này một lần nữa cho 
thấy sự thiên lệch giới trong lựa chọn ngành và lĩnh vực 
làm việc của người lao động có việc làm phi chính thức, 
nhất là lao động nữ PCT tham gia rất hạn chế vào khu 
vực công nghiệp là khu vực có năng suất lao động cao 
nhất của nền kinh tế.

Khu vực Thành thị - Nông thôn

Lao động có việc làm PCT tập trung chủ yếu ở khu vực 
nông thôn, chiếm 70,78% tổng số việc làm PCT của cả 
nước năm 2021. Trong giai đoạn 2019-2021, việc làm 
PCT đều tăng cả ở khu vực thành thị và nông thôn, song 
mức tăng ở thành thị thấp hơn so với ở khu vực nông 
thôn (5,35% so với 8,6%)- xem bảng 3. Kết quả, tỷ trọng 
lao động có việc làm PCT ở khu vực thành thị giảm nhẹ 
0,63 điểm phần trăm (29,22% năm 2021 so với 29,85% 
năm 2019), ngược lại tỷ trọng lao động có việc làm PCT 
ở khu vực nông thôn lại tăng tương ứng– xem bảng 3. 
Tỷ trọng việc làm nói chung và việc làm PCT ở nông 
thôn còn rất cao cho thấy tốc độ đô thị hóa của Việt 
Nam còn chậm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực 
nông thôn còn rất hạn chế, vẫn chủ yếu là hoạt động 
trong nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi cho năng suất 
thấp, tiếp tục là thách thức lớn để chính thức hóa việc 
làm phi chính thức trong thời gian tới. 

Theo 3 khu vực kinh tế 

Đến năm 2021, lao động có việc làm PCT vẫn tập trung 
đông nhất ở khu vực nông – lâm – ngư nghiệp- có 14,09 
triệu người, chiếm 39,72% tổng số lao động có việc làm 
PCT của nền kinh tế; tiếp đến là khu vực dịch vụ - hơn 
12,54 triệu người, chiếm 35,35%; thấp nhất là khu vực 
công nghiệp - có 8,85 triệu người, chiếm 24,93%. Tuy 
nhiên, có sự khác biệt giới trong cơ cấu việc làm PCT 
theo khu vực kinh tế - lao động nữ PCT tập trung đông 
trong khu vực dịch vụ (chiếm 41,68% trong tổng số lao 
động nữ có việc làm PCT) và khu vực nông – lâm – ngư 

Ở một góc độ khác, bất chấp những nỗ lực tái cấu trúc 
khu vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua, 
khu vực nông – lâm – ngư nghiệp vẫn là khu vực lạc 
hậu nhất của nền kinh tế và chưa tạo ra nhiều việc làm 
chính thức cho cả lao động nam và lao động nữ, hay 
nói cách khác hầu hết việc làm trong khu vực nông – 
lâm – ngư nghiệp là việc làm PCT - lao động có việc làm 
PCT chiếm tỷ lệ 99,13% trong tổng số việc làm của khu 
vực này; tỷ lệ tương ứng của nhóm lao động nữ không 
có sự khác biệt nhiều so với của nhóm lao động nam 
trong cùng khu vực (99,13% so với 98,92%). Bên cạnh 
đó, khu vực dịch vụ cũng có tỷ lệ việc làm PCT khá cao 
(67,87%), tỷ lệ tương ứng của nhóm lao động nữ và lao 
động nam trong cùng khu vực này cũng không có sự 
khác biệt lớn (67,87% so với 67,28%). Đáng lưu ý, khu 
vực công nghiệp được xem là khu vực hiện đại nhất của 
nền kinh tế, nhưng cũng vẫn còn hơn một nửa là việc 
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Bảng 4.: Quy mô và cơ cấu lao động PCT theo nhóm ngành kinh tế và giới tính (%) Bảng 5. Quy mô và cơ cấu lao động PCT thức theo nhóm tuổi và giới tính, năm 2021

Nông-ngư- lâm 
nghiệp

Công nghiệp xây 
dựng

Dịch vụ Chung

Cơ cấu lao động có việc làm PCT theo 3 lĩnh vực

Nam 38.35 31.28 30.37 100.00

Nữ 41.47 16.85 41.68 100.00

Chung 39.72 24.93 35.35 100.00

Tỷ lệ lao động có việc làm PCT trong tổng số lao động có việc làm

Nam 98.92 65.07 67.28 75.77

Nữ 99.13 39.33 67.87 68.45

Chung 99.02 54.47 67.58 72.36

Lao động có việc làm phi chính thức Lao động có việc làm chính thức

Nam Nữ Chung Chung

Quy mô (triệu người) 19.87 15.61 35.48 13.55

15-24 1.93 1.26 3.19 1.47

24-34 4.19 2.80 7.00 5.16

35-59 11.40 9.40 20.80 6.82

60+ 2.35 2.15 4.50 0.10

Cơ cấu (%) 100.00 100.00 100.00 100.00

15-24 9.73 8.04 8.99 10.81

24-34 21.10 17.96 19.72 38.10

35-59 57.36 60.19 58.61 50.31

60+ 11.81 13.80 12.69 0.77

Nguồn: TCTK (2022), Điều tra lao động việc làm 2021

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm năm 2019 và 2021 của TCTK

làm PCT (54,57%) và có sự khác biệt khá lớn giữa nhóm 
lao động nữ và nhóm lao động nam trong cùng khu vực 
- tỷ lệ việc làm PCT trong tổng số việc làm của nhóm 
lao động nữ thấp hơn nhiều so với của nhóm lao động 
nam trong cùng khu vực (39,33% so với 65,07%).  Hay 
nói cách khác, mặc dù lao động nữ tham gia vào khu 
vực công nghiệp ít hơn so với nam giới, nhưng gần 2/3 
có việc làm chính thức (60,67%), so với con số hơn 1/3 
có việc làm chính thức của lao động nam trong cùng 
khu vực (34,91%). Đó là nhờ có sự phát triển mạnh mẽ 
của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo hướng về 
xuất khẩu như dệt, may, da giày, điện tử, ... đây chính 
là các ngành thâm dụng lao động và sử dụng đông 
lao động nữ, đã thu hút một lực lượng lớn lao động nữ 
vào làm việc tại các doanh nghiệp chính thức trong các 
ngành này. Do đó, các biện pháp chính thức hóa việc 
làm PCT và quản lý lao động PCT trong thời gian tới cần 
chú ý đến đặc điểm phát triển và vấn đề lao động của 
từng ngành kinh tế. Điều này cũng kêu gọi sự quan tâm 
nhiều hơn của Chính phủ đối với các chính sách phát 
triển ngành, cũng như các chính sách đầu tư (phải gắn 
với tạo việc làm thỏa đáng cho người lao động) là một 
phần không thể thiếu trong các chiến lược chính thức 
hóa việc làm phi chính thức.

b. Đặc điểm nhân khẩu học của lao động có 
việc làm phi chính thức

Theo độ tuổi, nhóm lao động có việc làm PCT phần lớn 
ở độ tuổi trung niên và có cơ cấu tuổi già hơn so với 
nhóm lao động có việc làm chính thức; lao động nam 
có việc làm PCT có cơ cấu tuổi trẻ hơn so với lao động 
nữ có việc làm PCT - Năm 2021, tỷ lệ lao động ở độ tuổi 
từ 15- 34 của nhóm lao động PCT cao hơn so với tỷ lệ 
tương ứng của nhóm lao động có việc làm chính thức 
(28,71% so với 48,91%). Trong khi đó, tỷ lệ lao động ở 

Về chất lượng lao động, trình độ học vấn của nhóm 
lao động PCT, nhất là lao động nữ rất hạn chế, thấp 
hơn nhiều so với trình độ của nhóm lao động có việc 
làm chính thức. Năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
có bằng/chứng chỉ (có trình độ từ sơ cấp trở lên) của 
nhóm lao động PCT chỉ là 14,05%, thấp hơn rất nhiều 
so với của nhóm lao động chính thức (57,65%). Trong 
đó, tỷ lệ này của lao động nữ PCT chỉ là 9,31%, thấp 
hơn khoảng 8,4 điểm phần trăm so với của nhóm lao 
động nam PCT. Khoảng cách này đã tăng gần 2 điểm 
phần trăm so với năm 2019 (6,73%). Đây là bất lợi cho 
lao động PCT trong tiếp cận các cơ hội việc làm năng 
suất, chất lượng. Đáng lưu ý, vẫn còn 11,14% trong 
tổng số lao động nam PCT và 15,29% trong tổng số 
lao động nữ PCT chưa tốt nghiệp tiểu học. Đây là rào 
cản lớn để người lao động PCT, nhất là lao động thanh 
niên có thể tiếp cận đến các bậc đào tạo cao hơn trong 
tương lai. 

Nhìn chung, lao động nữ phi chính thức mang nhiều 
đặc điểm dễ bị tổn thương hơn so với lao động nam 
PCT và so với lao động nữ có việc làm chính thức, cụ 
thể: (i) Theo nhóm tuổi, lao động nữ PCT có cơ cấu 
tuổi già hơn so với lao động nam PCT. Ở độ tuổi càng 
cao, tình trạng PCT hóa càng lớn và tình trạng này 

nhóm tuổi từ 35 tuổi trở lên của nhóm lao động có việc 
làm PCT lại thấp hơn so với tỷ lệ tương ứng của nhóm 
lao động có việc làm chính thức (71,29% so với 51,09%); 
tỷ lệ này của nhóm lao động nữ PCT cao hơn so với tỷ 
lệ tương ứng của nhóm lao động nam PCT (69% so với 
74%) – xem bảng 4. 

Đáng lưu ý, năm 2021, cả nước có khoảng 3,19 triệu 
người lao động trong độ tuổi thanh niên từ 15-24 có 
việc làm PCT, chiếm 68,51% tổng số lao động trong độ 
tuổi 15-24. Điều này cho thấy, phần lớn thanh niên đang 
làm việc trong thị trường lao động PCT, trong các công 
việc với an ninh kinh tế hạn chế, ít cơ hội đào tạo và các 
điều kiện làm việc nghèo nàn. Đây là rào cản chính cho 
thanh niên, nhất là thanh niên nữ đang trong độ tuổi 
sinh đẻ và nuôi con nhỏ trong phát triển nghề nghiệp 
và đồng thời thách thức triển vọng nghề nghiệp dài 
hạn của người lao động trong tương lai. 

Bên cạnh đó, năm 2021, cả nước cũng có hơn 4,5 triệu 
người lao động trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên (gọi là 
lao động cao tuổi) có việc làm PCT, chiếm 97,73% tổng 
số lao động cao tuổi. Đồng thời, trong bối cảnh già 
hóa dân số nhanh ở Việt Nam, việc làm nói chung và 
việc làm PCT của người cao tuổi nói riêng đã và đang 
tiếp tục tăng nhanh (tăng thêm hơn 1,4 triệu người 
cao tuổi có việc làm PCT trong giai đoạn 2019-2021).  
Người cao tuổi phải chịu yếu thế “kép“ từ vấn đề suy 
giảm sức khỏe và sự phân biệt đối xử trên TTLĐ nói 
chung, nhất là trong khu vực kinh tế PCT với điều kiện 
làm việc hạn chế, công việc và thu nhập bấp bênh. Đây 
là vấn đề cần được quan tâm để có những chính sách 
và hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy người cao tuổi có 
nhu cầu làm việc tiếp cận đến các việc làm thỏa đáng 
trong thời gian tới.  

trầm trọng hơn ở nhóm lao động nữ cao tuổi; (ii) tỷ 
lệ lao động nữ PCT trong tình trạng hôn nhân “dễ bị 
tổn thương“ như góa vợ/chồng, ly hôn, ly thân khá 
cao (12,09%), bằng 3,4 lần so với tỷ lệ tương ứng của 
nhóm lao động nam có việc làm phi chính thức và 2,3 
lần của nhóm lao động nữ có việc làm chính thức; (iii) 
phần lớn lao động khác trong các hộ gia đình của lao 
động PCT cũng làm các công việc PCT (số lao động 
bình quân có việc làm phi chính thức là 1,98 người/hộ, 
bằng 3 lần  số lao động bình quân có việc làm chính 
thức - 0,65 người /hộ), phản ánh tình trạng “dễ bị tổn 
thương“ của các hộ gia đình dễ bị rơi vào đói nghèo 
khi gặp các cú sốc về kinh tế, xã hội, môi trường (dẫn 
đến tình trạng các lao động chính của hộ bị mất việc 
làm, giảm thu nhập, trong khi không có bất cứ bảo 
đảm về ASXH); (iv) còn phổ biến tình trạng lao động 
nam và lao động nữ di cư đang làm các công việc PCT, 
cả nước có hơn 1,4 triệu lao động di cư có việc làm PCT 
năm 2021 với gần 50% là lao động nữ và chủ yếu là di 
cư từ nông thôn-thành thị. Họ là những đối tượng yếu 
thế nhất do gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ 
xã hội cơ bản tại nơi đến, trong khi thường làm việc 
trong môi trường và điều kiện lao động không được 
đảm bảo, công việc bấp bênh và nơi ở thiếu an toàn, 
... và thiếu các đảm bảo khác về xã hội.
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Về thời gian làm việc, lao động PCT có thời gian làm việc thấp hơn so với lao động chính thức, trong đó thời gian làm 
việc của lao động nữ thấp hơn so với lao động nam. Nhìn chung, lao động PCT làm ít hơn 4,58 giờ/tuần so với lao 
động chính thức và ít hơn số giờ làm việc tiêu chuẩn trong quy định của bộ Luật Lao động, phản ánh tình trạng thiếu 
việc làm của lao động PCT, trong đó chủ yếu là ở nhóm lao động PCT trong nông nhiệp và ở khu vực nông thôn. Lao 
động nữ PCT có thời gian làm việc ít hơn 2,87 giờ/tuần so với lao động nam PCT. Khoảng cách giới về thời gian làm 

Theo nhóm nghề, số lao động đang làm các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn và kỹ năng cao (bao gồm các 
nhóm Lãnh đạo - Quản lý, Chuyên gia trong các lĩnh vực, Kỹ thuật viên và trợ lý chuyên gia) chỉ chiếm tỷ trọng rất 
nhỏ (2,05%) và không có sự khác biệt nhiều giữa lao động nam và lao động nữ (1,97% so với 2,14%). Bên cạnh đó, 
khoảng 64,4% số lao động đang làm các công việc có kỹ năng trung bình và trung bình thấp (Nhân viên trợ lý văn 
phòng, Nhân viên dịch vụ và bán hàng, Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị) và tỷ lệ này của nhóm lao dộng 
nữ thấp hơn 6,87 điểm phần trăm so với của nhóm lao động nam (60,56% so với 67,42%). Ngoài ra, vẫn còn gần 1/3 
số lao động (33,53%) đang làm các công việc kỹ năng thấp (hay nói cách khác là công việc giản đơn). Đồng thời, lao 
động nữ tham gia nhiều hơn vào các việc làm có kỹ năng thấp so với nam giới - tỷ lệ này của nhóm lao động nữ cao 
hơn 6,73 điểm phần trăm so với của nhóm lao động nam (37,30% so với 30,56%), là hệ quả của trình độ hạn chế hơn 
và tham gia nhiều hơn trong các công việc dễ bị tổn thương (tự làm, lao động hộ gia đình) không đòi hỏi cao về kỹ 
năng chuyên môn – xem hình 2.

Tài xế xe ôm chờ khách

Nguồn: www.freepik.com

Hình 1. Cơ cấu lao động PCT theo vị thế việc làm và giới tính, 2021 (%)

Hình 2. Cơ cấu lao động PCT theo nhóm nghề và giới tính, 2021 (%)

Bảng 6: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn cao nhất của lao động có việc làm PCT và việc làm 
chính thức, năm 2021 (%)

Lao động có việc làm phi chính thức
Lao động có việc làm 

chính thức

Nam Nữ Chung Chung

I. Chưa qua đào tạo/không có bằng/
chứng chỉ

82.20 90.70 86.00 42.35

1. Chưa bao giờ đi học 2.50 4.50 3.40 0.30

2. Chưa TN tiểu học 8.70 10.80 9.60 1.26

3. Tốt nghiệp tiểu học 23.90 26.90 25.20 7.21

4. Tốt nghiệp THCS 32.90 33.50 33.20 16.34

5. Tốt nghiệp THPT 14.30 15.00 14.60 17.24

II. Qua đào tạo có bằng/chứng chỉ 17.80 9.30 14.00 57.65

6. Sơ cấp 9.70 2.00 6.30 8.29

7. Trung cấp 3.30 2.50 3.00 7.20

8. Cao đẳng 1.90 1.90 1.90 7.83

9. từ Đại học trở lên 2.90 3.00 2.90 34.33

Tổng cộng: (I) + (II) 100.00 100.00 100.00 100.00

Nguồn: TCTK (2022), Điều tra lao động việc làm năm 2021

Nguồn: TCTK (2022), Điều tra lao động việc làm năm 2021

Nguồn: TCTK (2022), Điều tra lao động việc làm 2021
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c. Chất lượng việc làm phi chính thức ở Việt Nam 

Theo vị thế việc làm, lao động có việc làm PCT vẫn tập 
trung chủ yếu ở các hình thức việc làm dễ bị tổn thương 
(bao gồm tự làm và lao động hộ gia đình), có 22,42 triệu 
người lao động, chiếm 80,98% tổng số lao động có 
việc làm PCT năm 2021. Trong khi đó, nhóm làm công 
hưởng lương chỉ chiếm 33,99%; nhóm chủ cơ sở SXKD 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 2,79%. Theo giới tính, phần lớn 
lao động nữ PCT có việc làm dễ bị tổn thương, chiếm 
73,41% trong tổng số việc làm PCT của lao động nữ, 
cao hơn 18,23 điểm phần trăm so với tỷ lệ tương ứng 
của lao động nam PCT (55,18%) – xem hình 1. Các bằng 
chứng này một lần nữa cho thấy sự bất lợi của lao động 
có việc làm PCT, nhất là lao động nữ PCT do có mức độ 
hiện diện cao ở các công việc có vị thế thấp/dễ bị tổn 
thương, trong khi có mức độ đại diện thấp ở các công 
việc có vị thế cao như chủ cơ sở SXKD và lao động làm 
công hưởng lương.

việc của nhóm lao động PCT cao hơn ở nhóm lao động chính thức (2,87 giờ/tuần và 1,92 giờ/tuần). Về thu nhập, thu 
nhập của lao động nữ PCT mang đặc trưng kép về thu nhập thấp của lao động PCT và lao động nữ. Khoảng cách 
giới về thu nhập ở nhóm lao động PCT lớn hơn so với ở nhóm lao động chính thức. Thu nhập bình quân tháng của 
lao động nữ PCT là 3,53 triệu đồng/tháng, bằng gần 2/3 thu nhập bình quân của lao động nam PCT; gần bằng  ¾ 
mức thu nhập bình quân chung của lao động PCT; và chỉ bằng khoảng hơn ½ thu nhập của lao động nữ chính thức. 
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Về chế độ phúc lợi của doanh nghiệp, tại nơi làm việc có rất ít chế độ, chính sách dành cho lao động PCT, đặc biệt là 
các chính sách dành cho người lao động theo quy định của bộ Luật lao động như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản. 
Các chế độ chính sách nếu có phần lớn đều ở mức tối thiểu. Chỉ có khoảng 13,48% trong tổng số 282 quan sát là chủ 
cơ sở, lao động làm công hưởng lương, lái xe/giao hàng công nghệ trả lời có chế độ chính sách dành riêng cho lao 
động nữ tại nơi làm việc. Chủ yếu chế độ đó là có phần quà cho lao động nữ nhân dịp 20/10 và 8/3.

Tham gia các tổ chức đại diện của người lao động

Hầu hết NLĐ PCT không tham gia tổ chức công đoàn hay bất cứ hiệp hội ngành nghề nào, nên thiếu sự bảo vệ cần 
thiết khi gặp rủi ro, cũng như yếu thế trong thương lượng, thỏa thuận với chủ sử dụng lao động hay các doanh 
nghiệp công nghệ và khách hàng- Theo kết quả khảo sát người lao động PCT của ILSSA và ILO (2022), không có ai 
tham gia công đoàn và chỉ một số rất ít người lao động PCT tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội (khoảng 2,22% 
lao động nữ vào tổ chức hội phụ nữ và 2,78% lao động trong độ tuổi thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn thanh 
niên).

Về tình trạng quan hệ lao động

Chỉ một tỷ lệ nhỏ lao động PCT làm công hưởng lương có HĐLĐ (chiếm gần 22% trong tổng số lao động được khảo 
sát), hầu hết số còn lại là thỏa thuận miệng(không đúng luật) hay không được ký kết HĐLĐ. Không có nhiều sự khác 
biệt giới trong việc giao kết HĐLĐ. Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết lao động có việc làm PCT, cả lao động nam 
và lao động nữ nằm ngoài sự bảo vệ của pháp luật lao động và đảm bảo về ASXH. 

Hình 3: Thu nhập bình quân tháng của lao động có việc làm phi chính thức, chính thức và cả nước 
theo giới năm 2021 

   Đơn vị tính: Triệu đồng/người/tháng

Nguồn: TCTK (2021), Điều tra lao động việc làm năm 2021
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Table 6: Informal Labor Structure of driver and technology delivery groups by contract form and gender

 Nam Nữ Chung 

Hợp đồng lao động 0.00 0.00 0.00

Hợp đồng công việc 8.16 2.63 5.75

Hợp đồng đối tác 91.84 97.37 94.25

Nguồn: Kết quả khảo sát lao động PCT, tháng 9/2022

Đáng lưu ý, hầu hết NLĐ làm việc dựa trên nền tảng 
công nghệ chỉ có giao kết với doanh nghiệp công nghệ 
về hợp đồng công việc hay hợp đồng hợp tác kinh 
doanh và không có hợp đồng lao động. Điều này cũng 
đồng nghĩa với việc hầu hết những lao động này chỉ 
được xem là đối tác kinh doanh của các doanh nghiệp 
công nghệ chứ không phải là người lao động chính 
thức của doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ lại đang bị quản 
lý, giám sát như NLĐ chính thức của doanh nghiệp 
(căn cứ theo các quy định của Bộ luật Lao động sủa đổi 
2019), cụ thể: 

• NLĐ Gig có thể được quyền lựa chọn thời gian làm 
việc và nghỉ ngơi, song có rất ít quyền lựa chọn 
khách hàng, nếu thường xuyên hủy đơn hàng/giao 
dịch hay vi phạm quy định của doanh nghiệp sẽ bị 
phạt (bị khóa tài khoản, ngắt kết nối tạm thời hay 
vĩnh viễn); 

• Giá dịch vụ và tỷ lệ thu nhập mà NLĐ được hưởng do 
doanh nghiệp công nghệ quyết định; 

• Người lao động phải tuân thủ các quy định của 
doanh nghiệp về lịch trình làm việc (tuyến đường đi, 
thời gian hoàn thành giao dịch, v.v…) (ILSSA&HSF, 
2021). 

Đây là vấn đề cần được quan tâm trong hoạch định 
chính sách và quản lý Nhà nước để định hình lại bản 
chất của các doanh nghiệp này (là doanh nghiệp công 
nghệ hay doanh nghiệp vận tải/công ty cung ứng nhân 
sự giúp việc gia đình), cũng như định hình lại mối quan 
hệ việc làm và quan hệ lao động giữa các doanh nghiệp 
này và NLĐ “đối tác” hiện nay. Theo dự báo, hình thức 
việc làm này sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới 
trên thế giới và ở Việt Nam, do đó hình thức việc làm 
này cần được thể chế hóa và quan tâm trong sửa đổi 
pháp luật việc làm, cũng như được quản lý và làm rõ 
trong thống kê quốc gia định kỳ và hằng năm ở Việt 
Nam. 

Tiếp cận của lao động PCT đến các chính sách, chương 
trình TTLĐ và hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ còn 
rất hạn chế. Theo các nghiên cứu trước của ILSSA trong 
năm 2017 và 2021, rất ít người lao động PCT bao gồm 
cả nam giới và phụ nữ được thụ hưởng các chính sách 
thị trường lao động như đào tạo, vay vốn ưu đãi, giới 
thiệu việc làm. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là phần lớn 
lao động PCT không thuộc đối tượng của chính sách 
và một bộ phận người lao động PCT không biết đến 
các chính sách này, hay còn e dè sợ phải trả phí cao 
(mặc dù đây là các chính sách hỗ trợ, không thu phí 
của người lao động). Bên cạnh đó, hầu hết các chủ sử 
dụng lao động trong khu vực PCT hay lao động tự làm 
PCT không biết đến các chương trình, chính sách hỗ trợ 

khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo của Chính phủ. Đây là 
các vấn đề cần được quan tâm trong đẩy mạnh truyền 
thông nâng cao nhận thức, cũng như trong hoàn thiện 
pháp luật việc làm để mở rộng độ bao phủ của chính 
sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ đến người lao 
động PCT.

Bên cạnh đó, tỷ lệ NLĐ PCT nhận được các trợ giúp 
xã hội đột xuất khi gặp rủi ro, đặc biệt trong đại dịch 
Covid-19 vừa qua còn rất thấp - Về các chính sách hỗ trợ 
khẩn cấp của Chính phủ trong Đại dịch Covid-19 (theo 
Nghị quyết 42 và Nghị quyết 68 – hỗ trợ lao động PCT 
bị ảnh hưởng của Covid-19), theo số liệu thống kê của 
Bộ LĐ-TB&XH, có khoảng 40% lao động PCT được thụ 
hưởng chính sách hỗ trợ tiền mặt 1 lần cho lao động 
tự do. Theo kết quả nghiên cứu của GIZ (2021) cho 
thấy các chính sách này đã có những hỗ trợ kịp thời 
đối với những lao động PCT bị ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, tuy nhiên độ bao phủ chưa cao do các địa 
phương gặp khó khăn trong quản lý và xác định các 
đối tượng lao động tự do dẫn đến những khó khăn và 
chậm trễ trong xác định đối tượng hỗ trợ. Vấn đề này 
đặt ra yêu cầu về tăng cường quản lý nhà nước về lao 
động động đối với lực lượng lao động PCT.

Đảm bảo ASXH vẫn còn là một thách thức lớn đối với lao 
động có việc làm PCT, bao gồm cả nam giới và phụ nữ. 

Trước hết, việc tham gia BHXH tự nguyện và các loại 
hình bảo hiểm nhân thọ khác của lao động có việc 
làm PCT còn rất hạn chế. Lao động nữ có chiều hướng 
tham gia các loại hình bảo hiểm cao hơn nam giới do 
đặc tính giới của người phụ nữ là chu đáo, cẩn thận và 
phòng xa hơn nam giới, tuy nhiên vẩn ở mức độ rất hạn 
chế - chỉ có khoảng 1,72% lao động PCT đang tham 
gia BHXH tự nguyện, trong đó tỷ lệ tham gia BHXHTN 
của nữ PCT là 1,83%, cao hơn so với nam giới (1,64%); 
việc tham gia các loại hình bảo hiểm nhân thọ khác là 
không đáng kể. Điều này cho thấy một bộ phận đông 
đảo người trong tuổi lao động đang bị "lọt lưới an sinh 
xã hội", đồng nghĩa với việc họ phải chịu rất nhiều thiệt 
thòi do không được bảo vệ đầy đủ bởi pháp luật lao 
động, không được đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, 
tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và hưởng các chế độ 
an sinh khi còn trong tuổi lao động như nghỉ ốm, nghỉ 
phép có lương hoặc chế độ thai sản, nuôi con nhỏ và 
không đảm bảo được an ninh thu nhập khi về già. Đáng 
lưu ý, NLĐ PCT là đối tượng được hỗ trợ tham gia BHXH 
tự nguyện song tỷ lệ tham gia rất thấp do các chế độ 
BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng giới như 
còn thiếu các chế độ ngắn hạn bao gồm nghỉ ốm và 
thai sản, …là một bất lợi cho lao động nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ và nuôi con nhỏ, đồng thời bản thân người lao 
động cũng chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của BHXH.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động PCT có mức thu nhập trên 10 triệu/tháng chỉ là 9,3%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tương 
ứng của nhóm lao động có việc làm chính thức (18,9%) và toàn nền kinh tế (11,9%). Trong đó, tỷ lệ này ở nhóm lao 
động nữ chỉ là 5,14%, chưa bằng ½ so với ở nhóm lao động nam (12,57%). Đáng lưu ý, có tới gần 70% lao động nữ 
PCT có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập rất thấp để có thể đảm bảo trang trải cuộc sống. 
Nguyên nhân căn bản dẫn đến thu nhập của lao động nữ PCT thấp hơn lao động nam PCT chủ yếu là do phụ nữ có 
mức độ đại diện nhiều hơn ở các nghề bậc thấp (lao động giản đơn và nhân viên chăm sóc dịch vụ cá nhân, bảo vệ) 
với mức lương thấp trong hệ thống phân cấp nghề đồng thời thời gian làm các công việc được trả công của phụ nữ 
PCT bị giới hạn hơn so với nam giới.
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Ngoài ra, phần lớn người lao động PCT có khoản tiết kiệm/đầu tư để dự phòng  cho việc chăm sóc y tế, hoặc khi gặp 
rủi ro (chiếm 64,81% số lao động PCT được khảo sát), tuy nhiên ý kiến của đa số người lao động thì các khoản tiết 
kiệm/đầu tư họ có đều có giá trị không cao. Nhóm lao động tự làm dựa trên nền tảng công nghệ và nhóm chủ cơ 
sở SXKD có tỷ lệ tiết kiệm/đầu tư lớn nhất, lao động làm công hưởng lương có tiết kiệm/đầu tư thấp nhất (48,46%). 
Không có sự khác biệt nhiều giữa lao động nam và lao động nữ về mức độ và giá trị tiết kiệm. Không có tiết kiệm 
hay thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư, hoặc khoản tiết kiệm hạn chế là khó khăn, thách thức lớn cho người lao 
động (bao gồm lao động nam và lao động nữ) cùng gia đình của họ khi có thành viên ốm đau nặng hay bản thân họ 
bị mất việc/thất nghiệp dài hạn.

4. Kết luận
Hàm ý chính sách phát triển việc làm thỏa đáng cho lao động phi chính thức  

Viện Khoa học Lao động và Xã hội đang xây dựng các khuyến nghị toàn diện nhằm cải thiện tình hình của lao động 
phi chính thức tại Việt Nam. Khuôn khổ bài viết này không thể đề cập một cách chi tiết tất cả các khuyến nghị đó. 
Một số khuyến nghị quan trọng bao gồm: 

• Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về cũng như tầm quan trọng của chính thức hóa việc làm 
PCT, pháp luật lao động và thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, việc làm. 

• Tăng cường khả năng tiếp cận việc làm thỏa đáng cho cả nam giới và phụ nữ có việc làm PCT, đặc biệt là lao động 
nữ PCT 

• Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho lao động phi chính thức, nhất là lao động nữ. Để khắc phục sự yếu thế và 
giảm tính dễ bị tổn thương đối với lao động khu vực PCT, Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ 
thể nhằm mở rộng sự bảo vệ đến nhóm lao động này, từ đó phát huy họ trong phát triển kinh tế xã hội.

• Tăng cường chính sách liên kết trong phát triển kinh tế địa phương. 

• Tăng cường quản lý nhà nước về lao động phi chính thức. 
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Việc làm ở nông thôn  
và di cư lao động ra thành thị
l   Nguyễn Thị Phương Mai

1. Giới thiệu

Di cư diễn ra khi mọi người di chuyển từ nơi này đến nơi khác với mục đích định cư dài hạn 
hoặc ngắn hạn. Di cư dài hạn hoặc định cư là người di cư hoặc nhóm người di cư chuyển nơi 
cư trú trong một thời gian tương đối dài và có ý định ở lại lâu dài hoặc định cư tại nơi đến.

Di cư ngắn hạn là di cư tạm thời hoặc di cư theo mùa vụ. Di cư tạm thời là sự di chuyển đến nơi 
cư trú của một người/một nhóm người trong một thời gian ngắn trước khi họ quyết định ở 
lại hoặc định cư tại đó. Di cư theo mùa vụ là một dạng đặc biệt của di cư tạm thời, nó không 
chỉ chỉ thời gian di cư trùng với thời điểm thu hoạch mà còn chỉ thời gian di cư vì các hoạt 
động sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ (ví dụ: vào thời điểm phù hợp cho xây dựng, 
mùa du lịch, v.v.), nghĩa là người di cư di chuyển theo mùa vụ để kiếm việc làm tạm thời, 
không có ý định ở lại lâu dài nơi di cư đến và sẽ trở về nơi họ rời đi, nếu có ở đó có nhu cầu 
lao động hoặc có việc gia đình.

Về cơ bản, có hai loại di cư, di cư trong nước (di chuyển của con người trong đất nước của 
họ) và di cư quốc tế (di cư của người dân từ quốc gia này sang quốc gia khác). Về điểm đến 
di cư, có bốn loại hình di cư phổ biến là:

(1)(Di cư) nông thôn-nông thôn, (2) Nông thôn-thành thị, (3) Thành thị-thành thị, và (4) 
Thành thị-nông thôn. Nó đề cập đến sự di chuyển của con người từ một vùng nông thôn 
hoặc thành thị này sang một vùng nông thôn hoặc thành thị khác (IOM - Tổ chức Di cư 
Quốc tế 2011).

Ngoài ra, di cư thường được chia thành di cư tự nguyện và di cư bắt buộc liên quan đến các 
yếu tố đẩy-kéo. Các yếu tố kéo là những khía cạnh tích cực thu hút mọi người đến một khu 
vực hoặc quốc gia. Ví dụ, các yếu tố kéo ban là các yếu tố kinh tế như cơ hội việc làm tốt hơn 
và mức sống cao hơn. Trong các thập kỷ qua, các yếu tố xã hội và chính trị như cơ sở chăm 
sóc sức khỏe tốt hơn, sự khoan dung tôn giáo và không bị đàn áp cũng là các yếu tố kéo của 
di cư. Các yếu tố đẩy là yếu tố quyết định mang tính tiêu cực dẫn đến di cư trên toàn cầu 
cũng bao gồm các yếu tố kinh tế như thiếu việc làm, mức sống thấp và nạn đói. Các yếu tố 
đẩy mang tính xã hội ảnh hưởng đến di cư bao gồm thiếu hụt khả năng chăm sóc sức khỏe 
và thiếu sự khoan dung tôn giáo. Các yếu tố chính trị bao gồm các tác động của chiến tranh 
và khủng bố, hệ thống pháp luật không công bằng và sự thiếu khoan dung của chính phủ.

Parkins (2010) chỉ ra rằng di cư toàn cầu đã tăng lên khoảng 35% trong hai thập kỷ qua. Tỷ 
lệ di cư liên tục tăng là do các yếu tố đẩy và kéo ngày càng tăng. Bài viết này chủ yếu tập 
trung vào vấn đề di cư trong nước và đô thị hóa đang diễn ra ở Việt Nam. 

Người nông dân trước cánh đồng lúa

Nguồn: www.flickr.com



68 69THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

2. So sánh nông thôn và thành thị ở Việt Nam và tổng quan tình hình di cư 
trong nước
Chênh lệch trong giáo dục

Kể từ khi ban hành Luật Giáo dục năm 2005, mọi trẻ em ở Việt Nam đều có thể tiếp cận giáo dục, đặc biệt là trẻ em 
thuộc các nhóm dân tộc thiểu số và trẻ em thiệt thòi. Ngân sách quốc gia cho giáo dục và đổi mới dạy và học cũng 
được nhà nước đầu tư (Quốc hội Việt Nam 2005). Tỷ lệ trẻ em từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt gần 100% ở cả nông thôn 
và thành thị (Tổng cục Thống kê 2021). Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận giáo dục của trẻ em nam và trẻ em ở thành thị cao 

Bên cạnh những thành tựu giáo dục, một số nghiên cứu cho thấy sự bất bình đẳng về giáo dục và chất lượng giáo dục 
giữa thành thị và nông thôn đã và đang tồn tại. Có thể thấy rõ sự chênh lệch ở các bậc học cao hơn.

Bên cạnh đó, mặc dù tỷ lệ trẻ em nông thôn học tiểu học tăng và không chênh lệch nhiều so với trẻ em học tiểu học 
ở thành thị nhưng số trẻ em đi học các cấp học cao hơn ở nông thôn lại thấp hơn thành thị (Bảng 2). Ngoài ra, sự khác 
biệt về trình độ học vấn giữa nông thôn và thành thị còn được thể hiện rõ qua Bảng 3. Dân số nông thôn tốt nghiệp cao 
đẳng, đại học và trên đại học thấp hơn gần 4 lần so với dân số thành thị.

Các bên nhất trí cho rằng giáo dục có vai trò quan trọng 
trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
con người, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Do đó, khoảng cách về trình độ học vấn giữa 
người dân nông thôn và thành thị có thể dẫn đến sự 
chênh lệch về thu nhập và việc làm của họ.

Sự khác biệt về thu nhập và việc làm

Các đô thị ở Việt Nam được hưởng nhiều lợi thế về đặc 
điểm địa lý, cơ sở hạ tầng và cụm công nghiệp nên đã 
trở thành các trung tâm phát triển thu hút đầu tư nước 
ngoài. Ngược lại, khu vực nông thôn thường kém phát 
triển hơn. Điều này cho thấy rằng mặc dù dân số ở các 
khu vực thành thị của Việt Nam chỉ chiếm 25% nhưng 
lại đóng góp tới 70% vào sự phát triển kinh tế quốc gia 
(Ngân hàng Thế giới 2004). Năm 2010, tỷ lệ dân số sống 
ở thành thị chỉ tăng lên hơn 34% khi phần lớn dân số 
sống ở nông thôn (UN Vietnam 2010). Sự tăng trưởng 
không đồng đều này tạo ra sự mất cân đối rõ rệt giữa 
thành thị và nông thôn về thu nhập, cơ hội việc làm, 
giáo dục, y tế và cải thiện mức sống. Ví dụ, theo Liên 
hợp quốc (UN Vietnam 2010), thu nhập bình quân của 
người dân thành phố cao hơn gần gấp đôi so với người 
dân nông thôn.

Giai đoạn 2016–2019, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân 6,78%/năm. Thu nhập tăng từ 

Biểu 1: Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo giới tính và vùng (đơn vị: %)

Biểu 3: Tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ học vấn cao nhất và theo vùng (đơn vị %)

Bảng 2: Tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi của trẻ em (đơn vị: %)

hơn trẻ em nữ và trẻ em ở nông thôn (Bảng 1).

Năm

2015 2016 2017 2018 2019

Cả nước 94.9 95.0 95.1 94.8 95.8

Thành thị 97.6 97.7 97.8 97.7 98.3

Nông thôn 93.5 93.6 93.6 93.2 94.3

Nam 96.6 96.6 96.7 96.5 97.0

Female 93.3 93.5 93.6 93.2 94.6

Cấp học cao nhất Tổng số Thành thị Nông thôn

Chưa bao giờ đến trường 5.3 2.4 6.6

Không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ gì 13.2 8.5 15.4

Tiểu học 21.8 16.5 24.3

Trung học cơ sở 27.9 22.5 30.4

Trung học phổ thông 14.5 18.7 12.5

Sơ cấp 3.0 4.6 2.3

Trung cấp nghề 1.8 2.8 1.4

Cao đẳng nghề 0.4 0.6 0.3

Trung cấp chuyên nghiệp 3.1 4.8 2.4

Cao đẳng, đại học 8.5 17.4 4.4

Sau đại học 0.4 1.2 0.1

Tổng 100 100 100

Năm

2010 2012 2014 2019 2019

Cả nước 95.8

Tiểu học 91.9 92.4 93.0 98.0 98.3

Trung học cơ sở 81.3 81.4 84.4 89.2 94.3

Trung học phổ thông 58.2 59.4 63.1 68.3 97.0

Thành thị 94.6

Tiểu học 92.8 92.6 93.6 98.3

Trung học cơ sở 86.0 85.0 88.9 91.6

Trung học phổ thông 69.6 70.2 73.2 76.4

Nông thôn

Tiểu học 91.6 92.4 92.8 97.9

Trung học cơ sở 79.7 80.1 82.7 88.1

Trung học phổ thông 54.4 55.6 59.3 64.4

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2018 và Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Nguồn: VHLSS 2014

Nguồn: VHLSS 2014 and Central Population and Housing Census 2019

3,1 triệu đồng/tháng/người năm 2016 lên 4,2 triệu đồng 
năm 2020, nhưng tốc độ tăng thu nhập của nhóm nghèo 
nhất luôn thấp hơn nhóm giàu nhất.

Mặc dù thu nhập và điều kiện sống của người dân khu 
vực nông thôn đã được cải thiện và thu nhập bình quân 
của họ tăng đáng kể từ 75,8 triệu đồng lên gần 130 triệu 
đồng trong giai đoạn 2012–2017 (Đào Thế Anh/Nguyễn 
Văn Bộ 2019), nhưng sự chênh lệch thu nhập giữa nông 
thôn và thành thị còn tồn tại.

Khảo sát cho thấy gần 8% người dân thành thị có thu 
nhập tối thiểu từ 30 triệu đồng/tháng trở lên trong khi 
khoảng 2% người dân sống ở nông thôn có mức thu 
nhập tương đương (Infocus Mekong 2020). Nói cách 
khác, vào năm 2020, những người sống ở thành phố có 
thể kiếm được gấp đôi so với những người sống ở nông 
thôn (Bảng 4).

Người ta ước tính rằng những người làm việc trong khu 
vực phi chính thức chiếm 59% ở khu vực thành thị và 
35% ở khu vực nông thôn vào năm 2016 (Đặng Kim 
Khôi/Trần Công Thắng 2019). Ngược lại, tỷ lệ lao động 
qua đào tạo ở thành thị cao gấp 3 lần ở nông thôn. 
Ngoài ra, lao động có việc làm trong lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, thủy sản giảm nhưng tăng trong lĩnh vực công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong 10 năm qua từ 2009 
đến 2019 (Điều tra dân số năm 2019).
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Bảng 4: Tỷ lệ phân bổ thu nhập cá nhân/tháng ở nông thôn và thành thị Việt Nam năm 2020,  
phân theo mức thu nhập

Nguồn: Infocus Mekong 2020

 

Lĩnh vực nông nghiệp đã trở nên kém nổi bật khi số 
lượng người làm việc trong lĩnh vực này giảm. Năm 
2008, gần một nửa dân số Việt Nam làm việc trong lĩnh 
vực nông nghiệp nhưng 10 năm sau, ngày càng có 
nhiều người rời quê hương và làm việc trong lĩnh vực 
dịch vụ và công nghiệp (O’Neill 2023). Hơn nữa, Việt 
Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến 
đổi khí hậu. Vấn đề này gây ra những thách thức cho 
phát triển nông nghiệp do suy thoái đất, ngập úng, đất 
ngập nước, ô nhiễm nguồn nước, v.v. Những thách thức 
đó có thể là yếu tố thúc đẩy cư dân nông thôn quyết 
định chuyển đến các khu đô thị (Chinvanno 2003).

Tình hình di cư ở Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ 
chính sách Đổi Mới vào những năm 1980, và những cải 
cách chính sách của Việt Nam đã cho phép người dân 
Việt Nam di chuyển đến các thành phố lớn, một yếu tố 
góp phần vào quá trình đô thị hóa. Dân số đô thị hiện 
có khoảng 39,4 triệu người, bằng gần 40,9% dân số cả 
nước (Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019).

Theo Điều tra Di cư nội địa quốc gia năm 2015, tỷ 
lệ di cư từ nông thôn đến thành thị chiếm gần một 
nửa số người di cư (49,8%). Tuy nhiên, người di cư từ 
thành thị đến nông thôn chỉ chiếm 2,9% tổng dòng di 
cư nội địa (TCTK/UNFPA 2016). Nghiên cứu cũng chỉ 
ra rằng các yếu tố kéo của điểm đến là nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến di cư từ nông thôn ra thành thị ở 

Việt Nam. Một nghiên cứu (Nguyen, Dang và Liu 2019) 
chỉ ra rằng quyết định di cư của người lao động là để 
cải thiện cuộc sống của họ. Các thành phố như Thành 
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh ở 
Đông Nam Bộ đóng vai trò là trung tâm sản xuất (Bình 
Dương, Đồng Nai) đã và đang kéo người dân ra khỏi 
các vùng nông thôn (Thanh/Sakata 2005; Nguyễn-
Hoàng/ McPeak 2010; Coxhead/Nguyễn/Vũ 2015).

Cụ thể, theo Điều tra Di cư nội địa quốc gia năm 2015 
cho thấy 13,6% dân số Việt Nam là người di cư trong 
nước. Phần lớn trong số họ đến từ khu vực nông thôn 
(79,1%) và những người thuộc gia đình lớn với nhiều 
thành viên đi làm hơn có xu hướng di chuyển thường 
xuyên hơn (Tổng cục Thống kê 2016). Do đó, tỷ lệ dân 
thành thị (19,7%) cao hơn so với nông thôn là 13,4% 
(Tổng cục Thống kê 2016). Tổng cục Thống kê 2016 
cũng chỉ ra rằng 36,2% di cư là nông thôn-thành thị, 
31,6% là thành thị-thành thị, 19,6% là nông thôn-
nông thôn và 12,6% là thành thị-nông thôn trong 
giai đoạn 2010–2015. Hơn nữa, Tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2019 cho thấy lý do di cư chính là cơ 
hội việc làm (36,8%) và chuyển đến nơi ở hoặc đoàn 
tụ gia đình (35,5%) (Hình 1). Phần lớn người di cư tập 
trung ở vùng Đông Nam Bộ (20,3%) so với 6 vùng kinh 
tế - xã hội khác của Việt Nam trong khi vùng trung du 
và miền núi phía Bắc có số lượng lao động di cư thấp 
nhất (Hình 2).

Trung tâm mua sắm tại một thành phố của Việt Nam 

Nguồn: www.freepik.com

Hình 1: Lý do di cư (đơn vị: %)

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp  
 

 

Hình 2: Tỷ lệ người di cư trong lực lượng lao động theo vùng 
kinh tế - xã hội (đơn vị: %)

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
 

Đặc điểm chính của người di cư

Phần lớn người di cư là người trẻ, độ tuổi di cư từ 15 
đến 39 chiếm 85%, tuổi trung bình là 29,2, mặc dù nữ 
có xu hướng di cư ở độ tuổi trẻ hơn. Nhóm dân tộc di 
cư phổ biến nhất là Kinh và Hoa. Phần lớn các dân tộc 
thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa và miền núi, cách xa 
các thành phố lớn nên họ có xu hướng không thường 
xuyên di chuyển do thiếu thông tin và chi phí di cư cao 
(Nhóm Ngân hàng Thế giới 2015).

Ngoài ra, tỷ lệ nữ di cư trong độ tuổi 15–59 đã tăng lên, 
chiếm 52,4% tổng số người di cư (GSO/UNFPA 2016). 
Do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam 
kể từ Đổi mới, các công ty sản xuất các mặt hàng như 
may mặc, giày dép, công nghiệp điện tử và chế biến 
thủy sản có xu hướng tuyển dụng nữ nhiều hơn nam. 
Ví dụ, khoảng 80% lao động sản xuất hàng may mặc 
và điện tử là nữ (ILO 2018; IPEN/CGFED 2017). Hệ quả là 
người già “bị bỏ lại phía sau” vì hầu hết các thành viên 
trong gia đình di cư để tìm kiếm cơ hội việc làm. UNFPA 
(2019) chỉ ra rằng 72,5% người cao tuổi sống ở vùng 
nông thôn và miền núi. Hơn nữa, theo Điều tra quốc 
gia về Người cao tuổi Việt Nam năm 2011, 4,8% ông bà 
trong các hộ gia đình bỏ qua thế hệ (Các gia đình ông 
bà nuôi cháu vì bố mẹ vắng mặt ) từ 60 tuổi trở lên đang 
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động phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Để hạn chế 
tác động tiêu cực về mặt kinh tế của đại dịch COVID-19, 
Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số chương trình, bao 
gồm gói tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình cho 
vay lãi suất bằng 0 để doanh nghiệp trả lương cho người 
lao động, gói bảo trợ xã hội cho các nhóm yếu thế, đồng 
thời hỗ trợ giảm giá điện, giảm lãi suất và gói tín dụng 
cho các ngân hàng. Việt Nam được cho là tiếp tục đạt 
được sự phát triển kinh tế tích cực kể cả khi đại dịch đang 
diễn ra. Do các khu vực đô thị đã và đang đóng góp hơn 
một nửa vào GDP quốc gia, nên quá trình phục hồi sau 
những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 sẽ diễn 
ra nhanh chóng (Minh-Ngoc Nguyen 2022).

Thực trạng người nhập cư tại các thành phố

Điều kiện sống và làm việc của người di cư trong nước 
khi chuyển đến đô thị có nhiều thay đổi, với những đặc 
điểm chính được mô tả dưới đây.

Theo Tổng cục Thống kê năm 2016, 74,8% người di cư 
trong độ tuổi từ 15–59 có việc làm. Những người không 
làm việc di cư với mục đích học tập. Ngoài ra, phần lớn 
trong số họ nghĩ rằng họ có cơ hội việc làm tốt hơn 
(54%) hoặc thu nhập tốt hơn (52%) tại nơi ở mới. Gần 
một nửa trong số họ tin rằng mức sống và khả năng tiếp 
cận với các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nơi đến đã được 
cải thiện trong khi 15% trong số họ không hài lòng lắm. 
Người ta thấy rằng nhiều lao động nữ làm việc trong 
ngành may mặc hoặc giúp việc gia đình hơn, và nam 
giới chủ yếu làm việc trong ngành xây dựng hoặc lái xe 
taxi/xe ôm. Hầu hết người di cư không có bảo hiểm y tế 
cho rằng bảo hiểm y tế là không cần thiết (50%) hoặc 
quá tốn kém (25%) (Tổng cục Thống kê 2016).

Hơn 30% người di cư gửi tiền về quê hàng năm (Điều 
tra Di cư nội địa Quốc gia năm 2015). Theo Tổng cục 
Thống kê năm 2016, số tiền gửi về quê trung bình là 
1.200 đô la Mỹ và mức trung vị là 530 đô la Mỹ mỗi năm. 
Các khoản tiền gửi về được chi tiêu cho nhu yếu phẩm 
và dịch vụ cần thiết hàng ngày như thực phẩm, chăm 
sóc sức khỏe và học phí cho con cái họ. Đông Nam Bộ, 
Đồng bằng sông Hồng và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ 
lệ người di cư gửi tiền về cao nhất. Đây cũng là những 
khu vực có tỷ lệ người di cư có việc làm cao nhất.

Thách thức sau khi di cư ở các thành phố

Gần 30% người di cư gặp khó khăn khi sống ở nơi đến 
mới. Những khó khăn liên quan đến vấn đề nhà ở (42%), 
không có lương (38,9%), thất nghiệp (34,3%) và không 
thích nghi được với nơi ở mới (22,7%). Người di cư đến 
Tây Nguyên cũng cho biết họ bị hạn chế tiếp cận với các 
khoản hỗ trợ về đất đai (26,6%), cũng như tiếp cận với 
thông tin và nước (23,9%; 14,9%). Ngoài ra, theo Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhà ở là một trong 
những mối quan tâm chính của người di cư tại các đô 
thị. Gần một nửa trong số họ phải thuê và/hoặc mua 
nhà để sinh sống. 30% trong số họ nói rằng họ sống 
trong điều kiện nhà ở tồi tệ hơn sau khi di cư do tiền 
thuê nhà, tiền điện nước cao hơn những gì mà những 
người không phải người di cư phải trả. Hơn 50% sống 
trong tại nơi ở tạm thời hoặc không chính thức hoặc 
ngay tại nơi làm việc không đảm bảo an toàn và vệ sinh 
và 18,4% sống trong những nơi nhỏ không quá 6m2.

3. Chính sách đối với di cư và người 
di cư
Theo Tổng điều tra dân số 2019, các chính sách di cư sau 
đây có thể được xem xét để cải thiện điều kiện sống cho 
người di cư, cũng như ở điểm đến và nơi di cư.

Cần xem xét và/hoặc đổi mới một cách toàn diện, đồng 
bộ các chính sách về an sinh xã hội, y tế, giáo dục (cả 
ở quê và nơi định cư hiện nay của các gia đình di cư, 
không dựa vào sổ hộ khẩu) để tạo điều kiện cho lao 
động di cư tiếp cận dễ dàng hơn với nhà ở xã hội hoặc 
vay không lãi suất để mua nhà, chăm sóc sức khỏe cũng 
như tiếp cận giáo dục cho con cái, đặc biệt là ở cấp 
trung học phổ thông và đại học để phụ nữ, trẻ em và 
các thành viên lớn tuổi của người lao động di cư không 
bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, đã đến lúc Việt Nam cần 
xóa bỏ sổ hộ khẩu và áp dụng mã số căn cước công dân 

để mọi người dân đều có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ 
quản trị và dịch vụ công một cách bình đẳng tại mỗi 
tỉnh thành của đất nước (Báo cáo PAPI 2020).

• Về các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền 
địa phương cần có các hoạt động phù hợp để hỗ trợ 
đầy đủ cho người di cư, bao trùm họ trong các kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo. Cần 
thiết lập hệ thống giám sát luồng di cư để kiểm soát số 
lượng lao động di cư đến và đi.

• Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội đào tạo nghề 
& việc làm và đào tạo kỹ năng mềm cho khu vực (phi) 
chính thức. Các nội dung đào tạo đó cần dựa trên yêu 
cầu của người sử dụng lao động và đáp ứng nhu cầu 
của người dân di cư. Đặc biệt, ưu tiên các chương trình 
hỗ trợ cho phụ nữ nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp 
của lao động nữ và tăng tỷ lệ lao động nữ có việc làm 
có kỹ năng.

• Cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, tình dục và kỹ năng sống cho đông đảo thanh 
thiếu niên vùng di cư đến, đặc biệt là phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản.

• Ngoài việc đầu tư cho các thành phố lớn để giải quyết 
các vấn đề do đô thị hóa quá mức gây ra, cần có chính 
sách đầu tư phù hợp cho các thành phố nhỏ và vùng 
nông thôn, miền núi để tạo sự cân bằng, thu hẹp 
khoảng cách đô thị hóa giữa nông thôn và thành thị.

Xem xét các chương trình và/hoặc hoạt động phục hồi 
hậu COVID, cần củng cố khung giải quyết khủng hoảng 
có thể giúp đỡ những người bị thiệt thòi, đặc biệt là 
người di cư cũng như thực hiện các chương trình phát 
triển kinh tế xã hội ngắn hạn và dài hạn về chăm sóc 
sức khỏe, tạo và bố trí việc làm (UN Analysis 2020). Hơn 
nữa, điều quan trọng là phải giải quyết các vấn đề mới 
xuất hiện và các vấn đề khác về sức khỏe tinh thần và 
tâm lý xã hội của người dân, cũng như việc tái hòa nhập 
và tuyển dụng lại lao động di cư. Cuối cùng, tăng cường 
nhận thức cho những người dễ bị tổn thương là người 
khuyết tật, những người sống ở vùng nông thôn và 
miền núi, người di cư và các thành viên gia đình của họ 
bằng cách duy trì sự tham gia của họ và cung cấp kiến 
thức về COVID-19 để ngăn ngừa phân biệt đối xử và rủi 
ro, cũng như các hoạt động hỗ trợ sức khỏe như chia 
sẻ gánh nặng chăm sóc và nguồn lực hỗ trợ bạo lực gia 
đình (UN Analysis 2020).

sống với cháu và 2,2% sống với trẻ dưới 10 tuổi. Người 
ta cũng thấy rằng 74,1% họ thấy việc chăm sóc trẻ nhỏ 
là khá vất vả; 25,9% đồng ý rằng việc chăm sóc trẻ nhỏ 
không quá khó khăn và 13% trong số họ thấy rất vất vả 
(Knodel/Nguyen 2015).

Những thay đổi về luồng di cư sau đại dịch 
COVID-19

Những thông tin và số liệu thống kê nêu trên được thu 
thập và phát hiện trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19. 
Tuy nhiên, có một số thay đổi về luồng di cư sau đại 
dịch COVID-19. Một nghiên cứu kéo dài 7 tháng được 
thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022 với sự hợp 
tác của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm điều tra tác 
động của COVID-19 đối với quyền lao động của người di 
cư trong nước làm việc trong các lĩnh vực sản xuất như 
may mặc, giày dép và công nghiệp điện tử. Bà Mihyung 
Park, Trưởng phái đoàn Tổ chức IOM Việt Nam cho biết:

“Trong làn sóng COVID-19 thứ tư tại Việt Nam, lao động 
di cư trong nước là một trong những nhóm bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất, khiến khoảng 2,2 triệu người phải 
trở về quê hương,”

Người ta cũng dự đoán rằng những người di cư sẽ dè dặt 
hơn với việc quay trở lại làm việc, đặc biệt là trong những 
ngành sản xuất quan trọng trên vì họ đã chịu những tác 
động về thể chất và tinh thần trong thời gian bị phong 
tỏa nghiêm ngặt và cấm đi lại. Do đó, điều quan trọng là 
các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính phủ 
và các bên liên quan khác để bảo vệ tốt người lao động 
Việt Nam vì lợi ích và hạnh phúc bền vững của họ bởi họ 
là nhân tố chính và là động lực thúc đẩy lực lượng lao 

Trẻ em ở trường làng tỉnh Hà Giang 

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:460569539



74 75THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

4. Kết luận
Tóm lại, có thể thấy thiếu việc làm ở khu vực nông thôn 
là một trong những yếu tố thúc đẩy di cư ra thành thị. 
Việc người lao động nhập cư tìm kiếm cơ hội việc làm 
tốt hơn, mong muốn cải thiện thu nhập, học vấn, … tại 
các thành phố lớn đã mang lại cả những thuận lợi và 
khó khăn cho quá trình đô thị hóa. Một mặt, số lượng 
việc làm và đầu tư tăng lên sau quá trình đô thị hóa đã 
tác động tích cực đến thu nhập của người di cư tại Việt 
Nam. Có thể so sánh trước và sau khi đô thị hóa, thu 
nhập hộ gia đình tăng lên và số lượng việc làm được 
tạo ra cũng tăng. Do đó, xu hướng phát triển đô thị và 
quá trình đô thị hóa này có tác động tích cực từ góc độ 
vi mô khi nghiên cứu các hộ gia đình sống và làm việc 
tại các đô thị Việt Nam.
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Mặt khác, quản lý sự di chuyển của con người là một 
trong những khó khăn lớn nhất đối với các khu vực tiếp 
nhận, đặc biệt là ở một nước đang phát triển như Việt 
Nam. Không dễ để chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến 
dòng di cư và đưa ra dự báo cho hiện tượng đó. Điều 
này đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền và các cơ 
quan chức năng ở cấp địa phương và quốc gia, đặc biệt 
là ở các thành phố đông đúc như Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh. Một lượng lớn lao động di chuyển đến các 
thành phố này tạo ra những áp lực ngày càng tăng đối 
với việc cung cấp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đô thị cần 
thiết để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dân. Vì 
vậy, một số khuyến nghị chính sách liên quan đến di cư 
và người di cư nêu trên cần được cân nhắc kỹ lưỡng để 
đạt được sự phát triển của khu vực nông thôn và thành 
thị nói chung.
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Phụ nữ trong thị trường lao động ở Việt Nam 
l   Vũ Thị Minh Thắng và Nguyễn Thị Thúy Hằng

1. Thị trường lao động Việt Nam từ góc nhìn giới 
Với đặc điểm nổi bật là quy mô dân số liên tục tăng cùng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thị 
trường lao động Việt Nam từ nhiều năm trở lại đây hưởng một nguồn cung nhân lực trẻ, dồi 
dào cùng hàng loạt thuận lợi: Các chương trình và dự án phát triển cũng như đầu tư nước 
ngoài tạo ra nhiều việc làm; hệ thống luật pháp ngày một hoàn thiện giúp loại bỏ và thu hẹp 
nhiều bất cập cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động; việc triển khai quy hoạch 
phát triển nhân lực quốc gia đem lại nhiều kết quả khả quan,… Song thị trường lao động Việt 
Nam đồng thời phải đối mặt với những vấn đề và thách thức không hề nhỏ: Luật chơi của 
toàn cầu hóa; bất định gia tăng trong hoàn cảnh hậu-đại dịch COVID-19 và đa-khủng hoảng 
quy mô toàn cầu; những vấn đề nằm ở triết lý và cách thức phát triển quốc gia với yêu cầu 
vừa thích ứng được các hoàn cảnh mới lại vừa phải đảm bảo đáp ứng các định hướng và mục 
tiêu phát triển lâu dài. Thêm vào đó, Việt Nam luôn có các đối thủ cạnh tranh xét về lợi thế thị 
trường lao động trong khi cơ hội quy mô dân số vàng được xem là sẽ chấm dứt vào nửa sau 
của thập niên 2030. 

Kể từ khi Việt Nam bắt đầu quá trình đổi mới, người lao động Việt Nam, trong đó có phụ nữ, 
đã hưởng nhiều điều kiện thuận lợi. Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ khi phê chuẩn và 
chính thức tham gia CEDAW (1982), Việt Nam duy trì một diễn ngôn chính trị coi trọng bình 
đẳng giới và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các chính sách an sinh xã hội 
quan tâm tới phụ nữ. Việt Nam có nhiều cam kết quốc tế liên quan nhân quyền, quyền phụ 
nữ, quyền người lao động đồng thời phối hợp hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các tổ chức 
quốc tế hầu thúc đẩy phát triển thị trường lao động theo hướng các quyền của người lao 
động, trong đó có nữ lao động, được đảm bảo.

Tuy nhiên, khi nhìn gần hơn, có thể dễ dàng nhận thấy lực lượng nữ lao động Việt Nam còn 
chịu nhiều thiệt thòi. Luôn có một khoảng cách tồn tại giữa diễn ngôn chính trị đề cao và hứa 
hẹn đem lại cơ hội và bảo vệ quyền của lao động nữ với các trải nghiệm thực tế của họ. Việc 
xây dựng và triển khai nhiều chương trình và chính sách phát triển còn thiếu đồng bộ hay 
nhất quán dẫn tới một số khu vực của thị trường lao động không ổn định, dễ bị tổn thương 
mà đối tượng chịu tác động tiêu cực đầu tiên trong hầu hết trường hợp là phụ nữ. Thêm vào 
đó, ngay cả khi ý thức rõ về tính cạnh tranh khốc liệt giữa các thị trường lao động cũng như 
cơ hội nội tại dân số vàng rồi sẽ kết thúc thì sự ứng phó và chuẩn bị của Việt Nam xem ra chưa 
được như kỳ vọng. 

Đặc biệt hơn, nữ lao động Việt Nam, từ người lao động tự do tới tầng lớp quản lý lãnh đạo 
cao cấp, tiếp tục phải gánh chịu nhiều rào cản, cả hữu hình lẫn vô hình, cả trong và ngoài môi 
trường làm việc của họ. Có những rào cản mang tính thể chế, song cũng có những rào cản 
mang tính xã hội và văn hóa. Việc xóa bỏ chúng không phải là chuyện ngày một ngày hai, và 
trong không ít trường hợp ngay cả khi có các can thiệp pháp lý và thể chế đi chăng nữa thì 
một số giá trị nhân danh truyền thống vẫn tiếp tục cản trở cơ hội giải phóng và phát triển 
của phụ nữ. 

Cơ hội việc làm và nghề nghiệp bình đẳng

Nguồn: Stock-Illustration-ID:1173963103
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2. Phụ nữ trong thị trường lao động 
qua các số liệu
Thoạt nhìn, các số liệu thống kê về thị trường lao động 
Việt Nam nhiều năm qua cho thấy một bức tranh tích 
cực về lực lượng nữ lao động, xét cả trong quan hệ so 
sánh với những người đồng cấp nam giới lẫn trong 
tương quan với hoàn cảnh của nữ lao động toàn cầu 
và khu vực. Tuy nhiên một sự thay đổi cách nhìn nhận 
có thể đem lại những sắc thái mới trong nhận định và 
đánh giá. 

Năm 2019 có tới 70.9% phụ nữ Việt Nam trong độ 
tuổi lao động tham gia lực lượng lao động, trong khi 
số liệu toàn cầu chỉ là 47.2%, và ở khu vực Châu-Thái 
Bình Dương thậm chí còn thấp hơn, là 43.9% (Vietnam+ 
2021).

Nữ lao động Việt Nam giống lực lượng nữ lao động 
trên thế giới ở chỗ họ tập trung trong các nghề nghiệp 
hay lĩnh vực thường được coi là không đòi hỏi nhiều kỹ 
năng và hiện diện hiếm hoi trong giới quản lý, lãnh đạo 
ở cả khu vực tư nhân cũng như khu vực công. Tỷ lệ phụ 
nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam năm 2019 
theo báo cáo của ILO mới chỉ xấp xỉ mức 25% (ILO 2019).

Chênh lệch về số lượng lao động tham gia thị trường 
lao động theo giới ở Việt Nam ổn định lâu dài ở mức 9.5 
điểm phần trăm (2010-2019) (ILO 2021) và được xem là 
tích cực khi được đặt trong tương quan với số liệu khu 

vực Châu Á-Thái Bình Dương (32 điểm phần trăm trong 
cùng thời kỳ). Nhưng cũng chính sự ổn định kéo dài 
suốt một thập kỷ này cho thấy cần có thêm nỗ lực thúc 
đẩy bình đẳng giới trong lao động việc làm. 

Bất bình đẳng còn tồn tại

Việc nhìn nhận các số liệu thống kê theo một góc độ 
khác không chỉ nhắc nhở chúng ta không nên có thái 
độ lạc quan thái quá khi đánh giá sự tham gia thị trường 
lao động của phụ nữ Việt Nam. Nhiều quan sát và phân 
tích ngoài khuôn khổ định lượng càng nhấn mạnh sự 
cần thiết phải có một thái độ thận trọng trong xem xét 
và nhận định. Trên thực tế, bất bình đẳng luôn hiện tồn, 
không chỉ giữa hai lực lượng lao động nữ và nam, mà 
còn ngay cả giữa lực lượng lao động nữ.

Chênh lệch tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động 
giữa các vùng miền đã tồn tại trong thời gian dài. Năm 
2003, tỷ lệ phụ nữ hoạt động kinh tế được ghi nhận cao 
nhất là ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên, lần lượt đạt 80% và 78% và thấp nhất là ở khu 
vực Đông Nam Bộ với mức 60% và đồng bằng sông 
Cửu Long với mức 64% (Nguyễn Thị Nguyệt 2006). Tình 
hình này không thay đổi sau gần hai thập kỷ. Trong các 
năm từ 2017 đến 2020, hai khu vực Trung du và miền 
núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục giữ vị trí hàng đầu 
xét về số liệu tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động: 
tỷ lệ của tương ứng mỗi khu vực lần lượt qua các năm 
là 82.5%, 83.6%, 84.5%, 81.6% và 80%, 80.4%, 80.3%, 

78.1%. Ở chiều ngược lại, ở cuối bảng xếp hạng cũng 
trong khoảng thời gian này là khu vực Đông Nam Bộ với 
các mức lần lượt qua các năm là 64.7%, 62.5%, 64.2% và 
61.9% và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 68.2%, 
67.9%, 66.1% và 62.8% (Tổng cục Thống kê 2021). 

Cơ cấu lao động Việt Nam dù đã và đang chuyển dịch theo 
định hướng đề ra và có nhiều tiến bộ trong nhóm lao động 
nữ nhưng nhìn trong tổng thể, còn tồn tại chênh lệch 
giữa hai giới. Chuỗi số liệu thống kê trong ba năm liên 
tiếp từ 2017-2019 về cơ cấu lao động trong nền kinh 
tế Việt Nam cho thấy sự gia tăng về tỷ lệ phụ nữ làm 
công hưởng lương: từ mức 37.9% năm 2017 lên mức 
39.6% năm 2018 và đạt mức 43% năm 2019. Sang đến 
năm 2021, tỷ lệ này đạt mức 43.4%, tăng 0.2% so với số 
liệu tương ứng năm 2020. Diễn tiến đi lên này hứa hẹn 
tính khả thi của mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 là “tăng tỷ 
lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào 
năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030”. Năm 2019, tỷ 
trọng lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp là 35.9% 
(so với 33.2% ở nam giới). Năm 2021, trong tổng số lao 
động nữ có việc làm, tỷ trọng lao động làm việc trong 
lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 
28.7%. Con số này đáp ứng chỉ tiêu của Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới là “giảm tỷ trọng lao động nữ làm 
việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động 
nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 
25% vào năm 2030” (Chính phủ 2021).

Công nhân xây dựng

Nguồn: www.flickr.com

Theo nhà kinh tế học lao động Valentina 
Barcucci của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 
tại Việt Nam, trước đại dịch COVID-19, phụ nữ 
và nam giới tiếp cận việc làm tương đối dễ 
dàng nhưng chất lượng của những công việc 
đó đối với phụ nữ nhìn chung thấp hơn so với 
nam giới. Lao động nữ chiếm đa số trong các 
công việc bấp bênh, đặc biệt là công việc gia 
đình. Họ kiếm được ít hơn nam giới (13.7% 
trên tiền lương hàng tháng vào năm 2019), 
mặc dù số giờ làm việc tương đương nhau và 
khoảng cách giới về trình độ học vấn đang 
dần bị xóa bỏ. Phụ nữ cũng ít được đại diện 
trong các vị trí ra quyết định. Họ chiếm gần 
một nửa dân số đang đi làm, nhưng chưa đến 
một phần tư trong tất cả các vị trí quản lý. 

Tuy nhiên, ở mỗi nội dung cụ thể thì mức chênh lệch 
giữa hai lực lượng lao động nữ và nam vẫn là một thực 
tế đáng quan tâm. Năm 2019 có 43% phụ nữ có việc 
làm là lao động làm công hưởng lương trong khi tỷ lệ 
này ở nam giới là 51.4%. Trong hai nhóm được xem là 
lao động/việc làm dễ bị tổn thương là hộ gia đình và lao 
động tự làm, phụ nữ vẫn chiếm vai trò chủ đạo (65.4%) 
cao hơn so với nam giới (34.6%). Vẫn theo số liệu năm 
2019, lao động gia đình không được trả công ở phụ nữ 
cao gần gấp hai lần so với nam giới, 19.4% so với 9.2%. 
Ở Việt Nam có tới 2/3 lao động gia đình là phụ nữ, chiếm 
gần ¼ việc làm của phụ nữ nông thôn. Tương ứng với 
5 triệu lao động gia đình là nữ trong tổng số 17.6% lao 
động nữ nông thôn, chỉ có 2.7 triệu lao động gia đình 
là nam giới và những công việc này chỉ chiếm 13% của 
tổng số việc làm của nam giới ở nông thôn (19.5 triệu) 
(Tổng cục Thống kê 2021).

Giữa hai giới vẫn luôn tồn tại bất bình đẳng về thu nhập. 
Thu nhập từ việc làm bình quân năm 2018 của lao động 
làm công ăn lương vẫn ở mức thấp (5.867 triệu đồng/
tháng). Trong đó, nam giới có thu nhập hàng tháng cao 
hơn 12% so với nữ giới (6.183 so với 5.446 triệu đồng). 
Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy thu 
nhập bình quân tháng của người lao động làm công 
hưởng lương đã tăng lên đến 7.4 triệu đồng. Trong đó, 
lao động nam đạt mức thu nhập bình quân 7.8 triệu 
đồng, cao hơn 1.13 lần so với lao động nữ vốn chỉ đạt 
mức thu nhập bình quân 6.9 triệu đồng/tháng (Tổng 
cục Thống kê 2022)

Theo số liệu thống kê năm 2019, hơn 22.6% 
số lao động có việc làm ở Việt Nam đã qua 
đào tạo và có bằng cấp, chứng chỉ. Nếu chỉ 
xem xét khu vực nông thôn, tỷ lệ này thấp 
hơn nhiều, chỉ đạt 14.3%
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Hình 1: Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương (nghìn đồng)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Còn tồn tại chênh lệch về chất lượng nguồn nhân lực 
và tiếp cận giáo dục-đào tạo giữa hai giới cũng như 
trong chính lực lượng lao động nữ. Số liệu thống kê quý 
II năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy có sự cải 
thiện về tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng, chứng 
chỉ: đạt mức 26.2% (Tổng cục Thống kê 2022). Tuy nhiên 
sự gia tăng này không nhất thiết đảm bảo một sự tiến 
bộ về bình đẳng giới trong tiếp cận đào tạo. Trên thực 
tế, còn tồn tại nhiều khiếm khuyết và chênh lệch. Năm 
2019, cứ 4 lao động nam có việc làm thì có 1 người đã 
qua đào tạo, ở nữ giới thì cứ 5 lao động có việc làm thì 
1 người đã qua đào tạo (Tổng cục Thống kê 2022). Tỷ lệ 
này đặc biệt thấp với lao động nữ thuộc khu vực nông 
thôn (năm 2019 chỉ đạt 12.3% so với mức 36.3% ở thành 
thị). Mức chênh lệch tiếp tục được phản ánh trong năm 
2020 xét ở số lượng lao động nữ có bằng cấp, chứng chỉ 
chính quy về giáo dục nghề nghiệp là 9.1% so với nam 

Giai đoạn chuyển đổi của thời kỳ Đổi mới đã qua và 
một trạng thái mới của lực lượng lao động đang được 
hình thành. Kể từ đây, ở Việt Nam tồn tại đan xen “tư 
duy tích lũy tư bản chủ nghĩa và sự kiểm soát của Nhà 
nước Xã hội Chủ nghĩa” (Gills & Piper 2002). Mâu thuẫn 
không thể giải quyết triệt để này giúp giải thích phần 
nào tình trạng bất bình đẳng giới tiếp tục tồn tại trong 
thị trường lao động Việt Nam. 

3. Những thách thức đầu thế kỷ 21
So với thế hệ nữ lao động vừa mới bước ra khỏi nền 
kinh tế bao cấp cuối thập niên 1980 của thế kỷ trước, 
phụ nữ tham gia thị trường lao động Việt Nam ngày nay 
phải đối mặt những khó khăn và thách thức không kém 
phần nặng nề trong một bối cảnh mới với những động 
năng và sức ép mới.

Lực lượng lao động nữ luôn dễ bị tổn thương. Trong cơ 
cấu dân số vàng ở Việt Nam hiện nay, lao động nữ trẻ 
áp đảo. Tuổi trẻ đồng nghĩa với sức khỏe tốt, xu hướng 
năng động, dám dấn thân, linh hoạt và dễ thích ứng. 
Tuy nhiên, bên cạnh nhóm nữ lao động trẻ, còn có các 
nhóm đối tượng nữ lao động khác: những người đã kết 
hôn và bước sang giai đoạn làm mẹ phải chịu nhiều 
áp lực nuôi và chăm dưỡng con cái, gia đình; những 
người cao tuổi hoặc những người làm việc trong một 
số ngành nghề đặc thù dễ bị cắt giảm việc làm. 

Mức độ tổn thương đối với nữ lao động Việt Nam lại càng 
rõ khi nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn và 
khủng hoảng do đại dịch COVID-19 và những biến động 
của kinh tế toàn cầu với xu thế cắt giảm và sa thải lao 
động ở nhiều lĩnh vực sản xuất có phần đông lao động là 
nữ (giày da, may mặc, chế biến thủy hải sản). Thêm vào 
đó, cùng với xu hướng phát triển của các nhóm ngành 
nghề gắn liền với tự động hóa, số hóa hay dịch vụ cao 
cấp, một bộ phận không nhỏ người lao động, trong đó 
có phụ nữ, đã và đang có nguy cơ bị đào thải khỏi công 
việc mà họ vốn gắn bó từ lâu khi không đáp ứng được 
các yêu cầu mới về nâng cao trình độ và năng lực. 

Khuôn khổ pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho lao động nữ còn 
khiếm khuyết và thiếu hiệu quả. Theo thời gian, đặc biệt 
là cùng với việc Việt Nam chịu ràng buộc khi tham gia 
các công ước và tổ chức quốc tế (CEDAW, ILO, WTO…), 
các khuôn khổ bảo vệ người lao động ở Việt Nam ngày 
càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, các vấn đề về điều 
kiện lao động vẫn luôn tồn tại và đặc biệt có ảnh hưởng 
tiêu cực đến lao động nữ. Ghi nhận phổ biến nhất thời 
gian gần đây là nhiều cuộc đình công, lãn công tại một 
số khu công nghiệp, khu chế xuất mà nội dung yêu sách 
liên quan nhiều đến lương bổng và chế độ chính sách. 

Năm 1993, 23.5% phụ nữ tự tạo việc làm, đến 
năm 1995 có tới 40% lao động nữ đã rời khu 
vực Nhà nước để kinh doanh nhỏ.

Năm 2003, 73.3% phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi 
từ 15-60 tham gia các hoạt động kinh tế (tỷ lệ 
này ở nam giới là 80.5%). 

Bước sang những năm đầu của Thiên niên kỷ 
mới, phụ nữ chiếm tới 70-80% lực lượng lao 
động trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Trải nghiệm của một bộ phận nữ lao động 
Việt Nam giai đoạn đầu của quá trình chuyển 
đổi nền kinh tế: thời gian làm việc kéo dài; 
trong trường hợp bản thân hay con ốm cần 
chăm sóc y tế, phải chọn lựa giữa tiếp tục làm 
việc hoặc nghỉ việc; một số doanh nghiệp yêu 
cầu người lao động ký cam kết không mang 
thai trong thời gian 3-5 năm đầu làm việc.

giới là 16% (Liên hiệp quốc Việt Nam 2021). Xét riêng 
về các nhóm yếu thế như người thiểu số, người khuyết 
tật, khoảng cách cũng được ghi nhận. Ví dụ, chỉ có 4.4% 
phụ nữ khuyết tật so với 11.64% nam giới khuyết tật 
được đào tạo nghề (Liên hiệp quốc Việt Nam 2021). 

So với nam giới, phụ nữ có phần thua thiệt trong tiếp 
cận giáo dục đào tạo. Song chính giữa các nhóm phụ nữ 
phân theo vùng miền, khoảng cách cũng không phải là 
nhỏ. Trong khi khu vực Đồng bằng sông Hồng có 27.8% 
số lao động nữ đã qua đào tạo thì số liệu tương ứng tại 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ là 11.9% (Tổng 
cục Thống kê 2021).

Những chênh lệch và bất bình đẳng nói trên, xét ở một 
chừng mực nào đó, phản ánh một cách nhất quán tình 
trạng bất bình đẳng giới trong thị trường lao động Việt 
Nam mà nhiều khía cạnh của nó được nhận diện ngay 
từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới.

Cú sốc Đổi mới: Năng động tự thân không phải 
là giải pháp lâu dài

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp Đổi mới (1986), đặc biệt là 
từ nửa sau thập niên 1990 của thế kỷ trước, thị trường 
lao động Việt Nam đã chứng kiến sự tham gia vô cùng 
tích cực của phụ nữ (World Bank et al. 2006). Phụ nữ 
khẳng định vai trò kinh tế của họ ở mọi nơi, từ gánh 
hàng rong trên đường phố qua công trường, xí nghiệp 
cho tới trụ sở cơ quan công quyền. Một mặt, cải cách 
kinh tế đem lại nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ; mặt 
khác, chính bản thân phụ nữ Việt Nam cũng đã chủ 
động và tích cực chứng minh vị thế của mình trong một 
nền kinh tế quốc gia. 

Chân dung về người lao động Việt Nam nói chung và nữ 
lao động Việt Nam thời kỳ đổi mới là năng động, sáng 
tạo và có khả năng bươn chải và thích ứng cao thay vì 
thụ động trông chờ vào Nhà nước (Tran Thi Van Anh & 
Le Ngoc Hung 2000). Điều này thể hiện đặc biệt rõ trong 
khu vực phi chính thức. Thu nhập từ việc làm trong khu 
vực này không chỉ giúp phụ nữ đóng góp đáng kể cho 
kinh tế gia đình mà còn trao cho họ thêm phần độc lập, 
khiến họ được tôn trọng hơn và được đối xử bình đẳng 
hơn trong quan hệ với chồng (Le Thi & Do Thi Binh 1997; 
Tran Thi Van Anh & Le Ngoc Hung 2000). Tuy nhiên, tất 
cả những điều kể trên không nhất thiết dẫn tới một 
đánh giá hoàn toàn tích cực. Sự tham gia đông đảo và 
tích cực của phụ nữ trong khu vực phi chính thức còn có 
thể được lý giải là vì họ không có nhiều cơ hội trong khu 
vực chính thức, kể cả Nhà nước hay tư nhân (Kabeer 
2008). Thêm vào đó, quá trình nữ giới hóa lực lượng lao 
động còn có thể được diễn giải là phần lớn do nền kinh 
tế [mới] Việt Nam vận hành dựa trên sự khai thác nguồn 
nhân lực này (Gills & Piper 2002). 

Thập kỷ 1990 đánh dấu quá trình hàng loạt doanh 
nghiệp Nhà nước đã không còn được hỗ trợ, phải 
hướng tới cổ phần hóa hoặc giải thể trong khi Chính 
phủ ban hành nhiều chính sách kinh tế chào đón và 
khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, những doanh 
nghiệp mong muốn tìm thấy ở Việt Nam nguồn nhân 
lực giá rẻ và linh hoạt. Trong khu vực sản xuất tư nhân, 
quyền của người lao động thường không được quan 
tâm, điều kiện làm việc không phải lúc nào cũng được 
đảm bảo nếu không nói là tồi tệ trong một số trường 
hợp. Vai trò của tổ chức công đoàn mờ nhạt (Tran Han 
Giang 2004; Le Thi 1995), và phần lớn nữ lao động Việt 
Nam không biết đến sự tồn tại của các khuôn khổ pháp 
lý vốn có chức năng bảo vệ họ (Bui Thi Kim Quy 1995; 
Franklin 2000).
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Cũng tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nữ lao 
động nhận được rất ít hoặc gần như là không các hỗ trợ 
phúc lợi và an sinh. Theo định hướng chung, phát triển 
các khu chế xuất và công nghiệp tập trung gắn liền với 
các cơ sở hạ tầng phục vụ và hỗ trợ người lao động (nhà 
ở giá rẻ, nhà trẻ và trường học, cơ sở y tế...). Nhưng trên 
thực tế, nữ lao động có con nhỏ ở một số nơi gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tìm nhà trẻ và trường học 
(công) cho con. Các công ty và tập đoàn lớn có nhiều 
chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe y tế cho người 
lao động song ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều này 
hiếm khi xảy ra hoặc nếu có thì chỉ trong một giai đoạn 
và mang tính hình thức.

Diễn ngôn chính trị  vốn luôn đề cao khẩu hiệu bình 
đẳng giới đôi khi lại có thể là tác nhân bất lợi cho phụ 
nữ. Đặc biệt, liên quan đến hình ảnh người phụ nữ Việt 
Nam hiện đại như là một sự tạo dựng giới, cần phải tính 
đến tính hai mặt của các khẩu hiệu và công thức. Ví dụ, 
việc đề cao người phụ nữ “ba tốt” (Tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc), “hai 
giỏi” (Giỏi việc nước, đảm việc nhà) và các hoạt động 
tôn vinh đại biểu tích cực của các phong trào này có 
thể được diễn giải như là biểu hiện cho sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với lực lượng phụ 
nữ, vai trò tích cực và hiệu quả của đoàn thể phụ nữ và 
chính quyền các cấp… nhưng ở một chiều khác lại có 
thể bị xem là tạo thêm gánh nặng cho người phụ nữ cả 
ở tư cách người lao động cũng như người vợ, người mẹ 
trong gia đình. Các cuộc vận động nhằm vào đối tượng 
phụ nữ có thể bị xem là áp đặt một chuẩn vị khá cao đối 
với phụ nữ khi họ được kỳ vọng làm việc chăm chỉ vì 
bản thân và gia đình đồng thời luôn đặt lợi ích gia đình 

và quốc gia lên trên lợi ích bản thân. Việc người phụ 
nữ vừa phải là người lao động tốt lại vừa phải giữ được 
môi trường gia đình hạnh phúc và hài hòa làm gia tăng 
trách nhiệm và gánh nặng cho phụ nữ (Santillan et al. 
2002; Schuler et al. 2006).

Nhiều giá trị truyền thống đôi khi lại là sự kéo dài sức ép 
và rào cản gây bất lợi hay thậm chí là kiềm hãm phụ nữ 
Việt Nam khi tham gia thị trường lao động. Bị ràng buộc 
bởi nhiều giá trị và khuôn mẫu truyền thống, phụ nữ 
khó có được cơ hội giải phóng cũng như đạt được một 
chất lượng sống và các cơ hội ngang bằng với nam giới. 
Từ đó dẫn tới hệ quả là họ hoặc bị hạn chế hoặc tước 
đoạt nhiều cơ hội ngay từ đầu, hoặc quá mệt mỏi để có 
động lực phấn đấu làm tốt vai trò lao động xã hội cũng 
như thăng tiến nghề nghiệp, điều khiến vị thế của họ 
trong thị trường lao động duy trì ở mức khiêm tốn so 
với người đồng cấp là nam giới.

Biểu hiện đầu tiên của loại sức ép này là phân công 
trách nhiệm việc nhà giữa phụ nữ và nam giới cho tới 
nay vẫn theo khuôn mẫu chung: phụ nữ giữ vai trò tề 
gia, nội trợ, là người cáng đáng chính các công việc nhà. 
Đối với phụ nữ làm công hưởng lương ở khu vực đô thị, 
sức ép việc nhà được giảm bớt đáng kể do họ hưởng lợi 
từ nhiều dịch vụ sẵn có, các trang thiết bị gia dụng hiện 
đại hay thậm chí là người giúp việc gia đình. Tuy nhiên, 
nhìn sang nhiều nhóm nữ lao động khác, thực tế không 
dễ dàng đến vậy. Một nghiên cứu được thực hiện trong 
nhiều năm về lao động nữ di cư từ nông thôn đến Hà 
Nội cho thấy nhiều phụ nữ bán hàng rong ở thành phố 
không hào hứng về quê thăm gia đình với lý do chủ yếu 
là khi về quê, họ bị bủa vây bởi các công việc mang tên 

việc nhà và không còn thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng 
lượng, dù chỉ là khoảng thời gian ít ỏi, như khi ở trọ ở Hà 
Nội (Jensen et al. 2013). 

Nhìn nhận một cách sâu xa hơn, gánh nặng việc nhà 
có thể ảnh hưởng đến cả các chiến lược và quyết định 
việc làm của phụ nữ. Năm 2018, có tới gần nửa số phụ 
nữ không hoạt động kinh tế đã viện dẫn các "lý do cá 
nhân hoặc liên quan đến gia đình", trong khi tỷ lệ này ở 
nam giới chỉ là 18.9% (Vietnam+ 2021). Như vậy, dù đạt 
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trung bình ở cao thì 
phụ nữ Việt Nam vẫn phải đối mặt sự bất bình đẳng về 
cơ hội tham gia hoạt động kinh tế so với nam giới (Tiến 
Long 2022).

Vẫn là trong khu vực kinh tế phi chính thức, có không 
ít trường hợp thu nhập của nữ lao động bị cắt giảm do 
họ phải thực hiện các nghĩa vụ truyền thống trong gia 
đình, dòng tộc và có khi là cả cộng đồng. Điều này tác 
động tiêu cực không chỉ đến ngân sách gia đình mà 
theo một cách gián tiếp và sâu xa còn hạn chế vị thế của 
họ. Chẳng hạn, rất nhiều lao động nữ di cư nông thôn-
đô thị làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức ở 
Hà Nội cho biết việc họ phải gián đoạn công việc để trở 
về quê, đồng nghĩa với đó là sụt giảm thu nhập, trong 
không ít trường hợp chính là để tham gia các hoạt động 
mang tính nghi lễ (giỗ chạp trong gia đình và dòng họ, 
dự đám ma, ăn cỗ cưới, ăn mừng nhà mới, mừng thôi 
nôi...) (Jensen et al. 2013). Ở đây, tư duy duy lý kinh tế 
phải nhường chỗ cho sức nặng vô hình của mối quan 
hệ mang tính trao đi-đổi lại cũng như các giá trị truyền 
thống làng xã. 

4. Kết luận - Hướng tới một thị 
trường lao động bình đẳng hơn 
Có rất nhiều điều để nói về thị trường lao động Việt 
Nam ở tương lai gần cũng như xét trong định hướng 
quy hoạch và phát triển dài hạn của quyền lực nhà 
nước. Nền kinh tế Việt Nam ngày nay cùng thị trường 
lao động của nó không thể nằm ngoài logic cùng động 
năng của kinh tế toàn cầu với đồng thời các cơ hội và 
thách thức cũng như nhiều bất trắc khó lường trước. 
Mọi ý chí chủ quan từ quyền lực chính trị quan phương 
cho dù có nhân danh đến đâu vì tiến bộ và công bằng, 
các đường lối chính sách trung hạn, dài hạn và thậm 
chí các biện pháp ad hoc đối diện với các tình huống 
khủng hoảng cũng như đo đạc về mức độ hiệu quả của 
chúng không thể chỉ tập trung chuyên nhất vào khía 
cạnh kinh tế mà cần phải được tiếp cận toàn diện. Các 
thành tựu Việt Nam đã được về trong việc nâng cao 
chất lượng của thị trường lao động cho tới này có thể 
nói là rất đáng kể, nhưng không có nghĩa là đã hoàn tất. 
Xã hội Việt Nam hiện đại vừa nắm bắt nhanh nhạy các 
xu hướng và giá trị mới nhưng cũng đồng thời duy trì 
âm ỉ trong lòng nó các hệ giá trị và chuẩn mực cũ đôi 
khi không còn phù hợp. 

Trong bức tranh chung đó, người lao động Việt Nam 
nói chung cũng như người lao động nữ thấy mình ở 
trong một hệ phức tạp các tác nhân. Họ tiếp cận được 
nhiều cơ hội song đồng thời cũng phải đối mặt nhiều 
khó khăn thách thức và bất định của quá trình hội nhập 
và phát triển kinh tế. Họ thụ hưởng nhiều hỗ trợ từ các 
khuôn khổ pháp lý và chính sách nhưng đồng thời chưa 
hẳn được giải phóng khỏi nhiều ràng buộc và rào cản 
đến từ văn hóa truyền thống. Các số liệu và sự kiện từ 
thị trường lao động Việt Nam có thể đem lại một cảm 
giác thành tựu và lạc quan, nhưng cần phải giữ thái độ 
cẩn trọng để không bị mắc kẹt trong những thành tích 
này vì đôi khi chính chúng lại đang che đậy nhiều bất 
cập ở lực lượng lao động nữ Việt Nam. 

Để hướng tới một thị trường lao động Việt Nam bình 
đẳng hơn xét từ góc nhìn giới, chỉ các chính sách và 
biện pháp nhằm riêng vào phụ nữ là không ổn thỏa 
mà cần phải đặt nhiệm vụ chăm lo và phát triển nguồn 
lực tới cả hai giới trên cơ sở nguyên tắc công bằng. Bên 
cạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ chính sách 
pháp luật và gia tăng sức mạnh của các cơ quan đầu 
mối hỗ trợ người lao động thì không thể bỏ qua yêu cầu 
về tính đồng bộ và dài hạn của các chương trình phát 
triển quốc gia. Cuối cùng, cần chú ý nội dung của diễn 
ngôn chính trị có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến 
người lao động và không thể quên sức mạnh âm ỉ của 
các hệ giá trị truyền thống.

Theo nhà kinh tế học lao động Valentina 
Barcucci của ILO tại Việt Nam, phụ nữ phải 
“dành gấp đôi số giờ so với đàn ông để làm 
việc nhà." Trong khi tính trung bình phụ nữ 
dành 20.2 giờ mỗi tuần để dọn dẹp nhà cửa, 
giặt quần áo, nấu ăn và đi chợ cho gia đình, 
chăm sóc gia đình và con cái, thì nam giới chỉ 
đóng góp quỹ thời gian tương ứng là 10.7 giờ. 
Và có tới gần 1/5 nam giới không dành thời 
gian cho những hoạt động này.

Mặc dù ở cấp độ chính sách, Bộ luật Lao 
động 2019 đã mở ra những cơ hội để thu 
hẹp khoảng cách giới, chẳng hạn như thu 
hẹp khoảng cách trong độ tuổi nghỉ hưu hay 
xóa bỏ việc hạn chế phụ nữ tham gia một 
số ngành nghề nhất định, Việt Nam vẫn còn 
một nhiệm vụ khó khăn hơn nữa cần phải 
hoàn thành. Đó là việc thay đổi tư duy của 
nam giới và của cả chính phụ nữ Việt Nam để 
từ đó thay đổi hành vi của họ trên thị trường 
lao động

Chang-Hee Lee, Giám đốc quốc gia ILO Việt 
Nam

Nữ doanh nhân trẻ  

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:1393778741



84 85THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  
Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: hangkhct@vnu.edu.vn

TS. Vũ Thị Minh Thắng

Khoa Khoa học Chính trị

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 
gia Hà Nội

Email: thangvtm@gmail.com 

4. Tài liệu tham khảo
Tran Thi Van Anh and Le Ngoc Hung (2000): Women and Doi Moi in Vietnam, Women's Publishing House, Hanoi.

Chính phủ (2021): Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2012-2030. http://www2.
chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?_piref33_14725_33_14721_14721.
strutsAction=ViewDetailAction.do&_piref33_14725_33_14721_14721.docid=5060&_piref33_14725_33_14721_14721.
substract=. Truy cập 10/4/2023.

Franklin, B. (2000): Expanding horizons. A report on the audience research and analysis and the media campaign for gender 
(Project Vie/96/011: Capacity development for the implementation of the National Plan for the Advancement of Women), 
Women's Publishing House, Hanoi.

Tran Han Giang (2004): Impact of Renovation policies on women in education, healthcare and social welfare, in Lisa Drummond 
and Helle Rydstrom (eds), Gender practices in contemporary Vietnam, Singapore University Press/ NIAS Presss, Singapour/ 
Copenhague. 

Gills, Dong-Sook S. and Nicola Piper (eds) (2002): Women and work in globalising Asia, Routledge, New York & London.

ILO (2019): A quantum leap for gender equality: for a better future of work for all. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf. Truy cập 10/4/2023.

ILO (2021): Giới và thị trường lao động Việt Nam. Báo cáo phân tích dựa trên số liệu điều tra lao động-việc làm. https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_774433.pdf. Truy cập 10/4/2023.

Jensen, R., Peppard, D. & Vu T.M. Thang (2013): Women on the move. Hanoi’s migrant roving street vendors, Women's Publishing 
House, Hanoi.

Liên hiệp quốc Việt Nam (2021): Tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021. https://vietnam.un.org/vi/153151-
t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%B3ng-gi%E1%BB%9Bi-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-
nam-n%C4%83m-2021. Truy cập 10/4/2023.

Tiến Long (2022): Giới và thị trường lao động ở Việt Nam. https://consosukien.vn/gioi-va-thi-truong-lao-dong-tai-viet-nam.htm. 
Truy cập 10/4/2023.

Nguyễn Thị Nguyệt et al. (2006): Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính 
sách. http://ciem.org.vn/tin-tuc/4456/bat-binh-dang-gioi-ve-thu-nhap-cua-nguoi-lao-dong-o-viet-nam-va-mot-so-goi-y-giai-
phap-chinh-sach?newsgroup=Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u. Truy cập 10/4/2023.

Bui Thi Kim Quy (1995): The present situation of women workers in sorne foreign-invested enterprises in Ho Chi Minh City, in 
Valentine Moghadam (ed), Economie reforms, women’s employment, and social policies. Case studies of China, Vietnam, Egypt 
and Cuba, World Institute for Development  Economies Research (WIDER), pp. 68-93.

Santillan, D., Schuler, S., Hoang, T., Trang, H. & Bui, T. (2002): Limited equality: contradictory ideas about gender and the implications 
for reproductive health in rural Vietnam, Journal of Health Management, 4, pp. 251-267.

Schuler, S. R. et al (2006): Construction of gender in Vietnam: In pursuit of the “Three Criteria”, Culture, Health & Sexuality, 8(5), pp. 
389-394.

Le Thi (1995): Doi Moi and female workers: a case study of Hanoi, in Valentine Moghadam (ed), Economie reforms, women’s 
employment, and social policies. Case

studies of China, Vietnam, Egypt and Cuba, World Institute for Development

Economies Research (WIDER), pp.44-66.

Le Thi and Do Thi Binh (eds) (1997): Ten years of progress. Vietnamese women from 1985 to 1995, Phu Nu Publishing House, 
Hanoi.

Tổng cục Thống kê (2021): Bình đẳng giới trong lao động và tiếp cận việc làm quản lý doanh nghiệp. https://www.gso.gov.
vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-nghiep/. Truy cập 
10/4/2023.

Tổng cục thống kê (2022): Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý II và 6 tháng đầu năm 2022. https://www.gso.gov.
vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/07/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2022/. 
Truy cập 10/4/2023.

Vietnam+ (2021): Le coronavirus a accentué les inégalités hommes-femmes au travail au Vietnam, 04/3/2021. https://fr.vietnamplus.
vn/le-coronavirus-a-accentue-les-inegalites-hommesfemmes-au-travail-au-vietnam/161473.vnp. Truy cập 10/4/2023.

World Bank, Asian Development Bank, UK Department for International Development (DFID) et Canadian International 
Development Agency (CIDA) (2006): Vietnam. Country Gender Assessment.



86 87THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

Luật Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) đã tạo ra khung pháp lý cho việc thúc đẩy doanh 
nghiệp chủ động tham gia vào hệ thống GDNN với vai trò là nhà đầu tư, đồng thời là 

đối tác khách hàng cho chính lao động của mình được đào tạo ra.

Điều 51, Điều 52, Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm 
chính trong việc đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp của mình; phối hợp với cơ sở GDNN 
để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo; đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào 
tạo như xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học nghề… 
Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm cho các cơ sở 
GDNN; đồng thời thường xuyên có thông tin phản hồi cho cơ sở GDNN về mức độ hài 
lòng đối với lao động đã được đào tạo để giúp cơ sở GDNN điều chỉnh quá trình đào tạo 
để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được phối hợp với các cơ sở GDNN 
khác để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào 
tạo thường xuyên. Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

1. Khái quát về Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, cùng với đó là sự tham gia ngày càng tích cực của nhiều 
bên liên quan trong đào tạo nghề nghiệp, là một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả 
GDNN ở nước ta. Thực tế trong những năm qua, hệ thống GDNN Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tựu, góp phần phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật, từng bước đáp ứng các 
yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng 
đào tạo.

Tính đến tháng 12 năm 2021, cả nước có 1.901 cơ sở GDNN, giảm 3,8% so với năm 2017 
(Hình 1).

Vai trò của doanh nghiệp  
trong giáo dục nghề nghiệp
l   Phùng Lê Khanh

Tìm lỗi sai 

Nguồn: www.freepik.com
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Hình 1: Số lượng cơ sở GDNN theo loại hình cơ sở (Đơn vị tính : Cơ sở) Hình 3: Đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở hoạt động GDNN (Đơn vị: Người)

Figure 4: Percentage of enterprises cooperating with VE institution

Hình 2: Kết quả tuyển sinh (Đơn vị: nghìn người)

Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2017, 2018, 2019, 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH
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Tính đến ngày 31/12/2021, cả nước tuyển sinh được khoảng 2.030,4 nghìn người, trong đó trình độ cao đẳng khoảng 
210 nghìn người, trình độ trung cấp khoảng 280 nghìn người, trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác 
khoảng 1.540,4 nghìn người (Hình 2).

Tính đến tháng 6/2020 cả nước có khoảng 744 nghìn doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác với cơ sở GDNN 
là 12,0% (tăng 4,5% so với năm 2017). Tỷ lệ hợp tác với cơ sở GDNN của khối doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ 
cao nhất so với các khối doanh nghiệp khác, nhưng tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có tỷ lệ hợp tác với cơ sở 
GDNN tăng lên khá nhiều so với các năm trước đó. (Hình 4).

Sự gắn bó chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, giữa dạy lý thuyết với dạy thực hành, giữa dạy thực hành 
nghề kết hợp với lao động sản xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Khi mối quan hệ cơ sở GDNN-doanh 
nghiệp được thiết lập sẽ thu hút được sự quan tâm và  tham gia của chuyên gia từ các doanh nghiệp trong phát triển 
các chương trình đào tạo, đăc biệt là trong việc xây dựng và đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo theo hướng bám sát 
nhu cầu thực tiễn của sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Tính đến 31/12/2021, tổng số nhà giáo trong các cơ sở hoạt động GDNN là 81.900 người (giảm 4.450 người, tương 
ứng với 5,2% so với năm 2017). Trong đó, số nhà giáo tại các trường cao đẳng là: 35.361 người, trung cấp là 12.713 
người, trung tâm GDNN là 22.959 người, và cơ sở khác có hoạt động GDNN là 10.867 người. (Hình 3).
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Hình thức hợp tác chủ yếu giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN là tiếp nhận và hướng dẫn học viên thực tập tại doanh 
nghiệp (62,5%); Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp (33,0%); Những 
hình thức hợp tác như: Chia sẻ chi phí đào tạo, tham gia đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở GDNN, hỗ 
trợ cơ sở vật chất, thiết bị, cấp học bổng, cử cán bộ tham gia xây dựng chương trình đào tạo/chuẩn đầu ra vẫn chưa 
nhiều (Hình 5).

Hình 5: Hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN năm 2020 (Đơn vị: %)

Hình 6: Đánh giá về mức độ đáp ứng năng lực/kỹ năng của lao động qua đào tạo nghề so với yêu 
cầu của doanh nghiệp (Đơn vị: Điểm trung bình)

Hình 7: Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đào tạo cho người lao động (Đơn vị: %)

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH 

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2017, 2018, 2019, 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
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Sự phù hợp giữa GDNN và nhu cầu của doanh nghiệp thể hiện cả hai khía cạnh đó là phù hợp về số lượng, cơ cấu đào 
tạo nghề nghiệp và sự phù hợp về chất lượng đào tạo nghề nghiệp so với yêu cầu của doanh nghiệp. 

Sự phù hợp về số lượng và cơ cầu đào tạo nghề nghiệp so với yêu cầu của doanh nghiệp thể hiện ở chỗ số lượng 
lao động qua đào tạo nghề nghiệp phải phù hợp và đáp ứng được nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, cơ cầu đào tạo nghề nghiệp theo ngành nghề đào tạo và cấp trình độ đào tạo cũng phải đáp ứng được nhu cầu 
lao động của doanh nghiệp. Tránh tình trạng nghề không có nhu cầu thì lại đào tạo nhiều trong khi những nghề mà 
doanh nghiệp có nhu cầu lại đào tạo rất ít. Chính vì vậy, sự định hướng, quy hoạch đào tạo nghề nghiệp theo ngành 
nghề đào tạo và cấp trình độ đào tạo cần phải được coi trọng để đào tạo GDNN phù hợp với yêu cầu của doanh 
nghiệp.

Sự phù hợp về chất lượng đào tạo GDNN so với yêu cầu của doanh nghiệp ở đây được đo bằng mức độ đáp ứng của 
học viên tốt nghiệp so với yêu cầu của doanh nghiệp. Năng lực của học viên tốt nghiệp thể hiện cả ở trình độ chuyên 
môn kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng và thái độ. Vì vậy, đào tạo nghề nghiệp không chỉ đào tạo chuyên môn, kiến thức 
về nghề mà song hành cùng với đó là đào tạo cả về kỹ năng và thái độ.

Với thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 điểm là mức độ “Đáp ứng tốt”, 1 điểm là “Hoàn toàn không đáp ứng”, thì ở tất cả 
các hạng mục năng lực/kỹ năng thì mức độ đáp ứng hiện có của người lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 86% 
so với yêu cầu của doanh nghiệp. Những hạng mục mà người lao động cần phải cải thiện nhiều hơn để đáp ứng yêu 
cầu của doanh nghiệp đó là: Kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động; Kỹ năng giải quyết vấn đề. (Hình 6).

Năm 2020, có 251,8 nghìn doanh nghiệp (33,8%) thực hiện đào tạo cho người lao động. Trong đó, tỉ lệ này đối với 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khá cao (51,9% và 49,00%), doanh nghiệp 
ngoài nhà nước chỉ chiếm 28,7%. (Hình 7).
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Trong những năm qua, việc đào tạo cho người lao động chủ yếu là các doanh nghiệp tự đào  tạo. Năm 2020, có 81,2% 
lượt doanh nghiệp tự đào tạo cho người lao động; 35,2% liên kết với cơ sở đào tạo, số khác thuê đào tạo toàn bộ. Đối 
với các doanh nghiệp Nhà nước thì tỷ lệ lượt doanh nghiệp tự đào tạo và liên kết với các cơ sở đào tạo tương đối cao. 
Đối với các loại hình doanh nghiệp khác thì phần lớn là doanh nghiệp tự đào tạo (Hình 8).

Hình 8: Tỷ lệ doanh nghiệp có đào tạo cho người lao động chia theo hình thức đào tạo  (Đơn vị: %)

Hình 9: Số lượt lao động được đào tạo chia theo loại lao động (Đơn vị: nghìn lượt người)

Hình 10: Hình thức đào tạo chia theo loại lao động (Đơn vị: %)
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Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2017, 2018, 2019, 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2017, 2018, 2019, 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2017, 2018, 2019, 2020, Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH

Trong 9 tháng đầu năm 2020, có khoảng 7,9 triệu lượt lao động được đào tạo. Trong đó có 5,9 triệu lượt người là lao 
động trực tiếp sản xuất - kinh doanh, còn lại là lao động gián tiếp và lao động quản lý. (Hình 9)

Các doanh nghiệp tiến hành đào tạo cho cả lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và lao động mới được tuyển 
dụng. Lý do đào tạo cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp là nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tiếp 
đến là thay đổi/cập nhật công nghệ; thay đổi vị trí việc làm. 

Đối với lao động mới tuyển dụng cũng như lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thì lý do đào tạo chính là nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tiếp đến là do thay đổi/cập nhật công nghệ.  

Như đã đề cập trên đây, yêu cầu về năng lực chuyên môn/nghiệp vụ doanh nghiệp rất cao nhưng mức độ đáp ứng 
của người lao động mới chỉ đáp ứng được khoảng 86%. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn/nghiệp vụ được các 
doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu trong việc tiến hành đào tạo cho người lao động. Thứ tự ưu tiên đào tạo cho lao 
động đang làm việc tại doanh nghiệp và lao động mới được tuyển dụng cũng khác nhau. (Bảng 1)

Thời gian đào tạo cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp chủ yếu là dưới 1 tháng, đối với lao động mới tuyển 
dụng thì thường từ 1 đến 3 tháng. (Bảng 2)

Trong năm 2020, lao động quản lý và lao động gián tiếp được đào tạo nâng cao khá nhiều (trên 40%); trong khi lao 
động trực tiếp sản xuất - kinh doanh thì đào tạo lại được tổ chức nhiều nhất (45,3%). (Hình 10)

Bảng 1: Lý do doanh nghiệp đào tạo cho lao động (Đơn vị: %)

Lý do
LĐ đang làm việc tại doanh 

nghiệp
LĐ mới được tuyển dụng

Nâng cao năng lực chuyên môn/nghiệp vụ 69,31 68,14

Thay đổi/cập nhật công nghệ 35,82 35,28

Tăng cường tự động hóa trong sản xuất - kinh doanh 29,29 29,37

Do thay đổi chiến lược/lĩnh vực sản xuất - kinh doanh 20,82 31,00

Chuyển đổi vị trí việc làm 29,76 29,84

Lao động bị thiếu hụt kỹ năng mềm 19,04 36,60

Workers’ lack of soft skills 19.04 36.60

Nguồn: “Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2020”, Viện 
Khoa học giáo dục nghề nghiệp
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Nguồn: “Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2020”, Viện 
Khoa học giáo dục nghề nghiệp

Theo Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, Việt 
Nam đứng thứ 48/132 quốc gia trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, giữ vị trí số 2 trong nhóm 36 nền 
kinh tế thuộc nhóm thu nhập thấp, đứng thứ 10 trong số 17 nền kinh tế Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương.

Với tiêu chí 5.1.2 "Doanh nghiệp có đào tạo chính thức”, tiêu chí này đạt 22.2 điểm, xếp hạng thứ 69. (Hình 11)

Bảng 2: Thời gian đào tạo cho lao động (Đơn vị: %)

 Thời gian đào tạo
 Lao động đang làm việc tại 

doanh nghiệp 
Lao động mới được tuyển 

dụng

1. Dưới 1 tháng 65,89 34,50

2. Từ 1 đến 3 tháng 19,89 38,46

3. Từ 3 đến 6 tháng 10,41 9,09

4. Từ 6 đến 12 tháng 2,56 8,47

5. Trên 12 tháng 3,73 3,03

Hình 11: Thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng GII (Đơn vị: %)
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Nguồn: Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

2. Tài liệu tham khảo
Cục Việc làm , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017, 2018, 2019, 2020): Điều tra “Nhu cầu sử dụng lao động trong 
các loại hình doanh nghiệp.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (2022): Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022   

Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (2020): Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc 
làm đáp ứng thị trường lao động.

ThS. Phùng Lê Khanh

Hướng nghiên cứu: Giáo dục nghề nghiệp

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp

Email: plkhanh@gmail.com 

Trainee in a Vietnamese construction company

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:1406639192
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1. Giới thiệu

Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, đã đạt được những thành 
tự to lớn và có ý nghĩa lịch sửtrên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Đảng 
Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: 

“Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta 
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. 

Chẳng hạn, trên phương diện kinh tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, lạm phát là mối quan ngại hàng đầu của nhiều nền kinh tế, dấu hiệu suy 
thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét, nhưng năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
đã đạt 8,02%, là một kỳ tích mà nhiều quốc gia vốn có thực lực hơn Việt Nam phải mơ ước.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nhìn từ góc độ phát 
triển bền vững. Một trong những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt chính là vấn đề nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Đảng 
Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: 

“Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.” (Đảng 
Cộng sản Việt Nam 2021)  

Nhu cầu ngày càng lớn, nhưng nguồn cung nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động 
lại đang thiếu hụt và nghịch lý ở đây là: tỷ lệ học sinh nhập học đại học, cao đẳng của Việt 
Nam là rất thấp và đang trong xu hướng suy giảm. Theo báo cáo tháng 8/2022 của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank), tỷ lệ nhập học đại học, cao đẳng của học sinh Việt Nam năm 2019 là 
28,6%, thuộc nhóm thấp trong khối ASEAN và chỉ bằng một nửa so với bình quân 55,1% của 
các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
năm 2020, số sinh viên tuyển mới là 447.483, giảm 0,95% so với năm 2015.

Vấn đề đặt ra ở đây là, điều gì đang diễn ra với giáo dục đại học Việt Nam và cần có những giải 
pháp nào cho những vấn đề mà các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang phải đối mặt? Bài 
viết này sẽ góp phần trả lời những câu hỏi nói trên.

Thách thức đối với giáo dục đại học 
Việt Nam 
l   Lại Quốc Khánh

Lễ tốt nghiệp của nữ sinh Hà Nội

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:612498908
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2. Những thách thức đối với giáo 
dục đại học Việt Nam

Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng giáo dục 
và đào tạo. Quan điểm: “Giáo dục và đào tạo là quốc 
sách hàng đầu” đã được nêu ra từ khá sớm trong sự 
nghiệp đổi mới, lần đầu tiên trong Nghị quyết số 04-
NQ/TW, ngày 14/01/1993 của Đảng Cộng sản Việt Nam 
về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và 
luôn được khẳng định từ đó đến nay. Với sự nỗ lực của 
lãnh đạo đất nước và của toàn xã hội, giáo dục và đào 
tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng, đã có những 
bước phát triển đáng ghi nhận. Chẳng hạn, theo thống 
kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2021, 
tổng số trường đại học có sự gia tăng trong giai đoạn 
2015-2020, từ 223 trường năm học 2015-2016 lên 237 
trường năm học 2019-2020. Số lượng và thành tích xếp 
hạng quốc tế của một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
cũng có sự cải thiện đáng ghi nhận trong mấy năm gần 
đây. Theo bảng xếp hạng của QS (Quacquarelli Symonds), 
năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện góp mặt. 
Đến năm 2023, có ba trường đại học của Việt Nam là Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Đại học Duy Tân cùng đứng hạng 801-1000, 
Đại học Tôn Đức Thắng hạng 1001-1200 và Đại học Bách 
khoa Hà Nội hạng 1201-1400. Gần nhất, ngày 01/6/2023, 
Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng THE 
Impact Ranking 2023, theo đó, Việt Nam có chín trường 
lọt vào bảng xếp hạng, so với năm 2022 thêm hai trường 
và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Duy Tân tăng 200 
bậc, xếp vị trí 401-600, v.v.. Tuy vậy, theo đánh giá của các 

Tình trạng đào tạo không gắn với nhu cầu thực tiễn và đòi hỏi của xã hội dẫn đến sự lãng phí về nguồn nhân lực, tài 
chính, thời gian, làm chậm nhịp phát triển của xã hội, đồng thời làm phát sinh thêm nhiều vấn đề xã hội khi nhiều 
sinh viên ra trường không có việc làm hoặc có việc nhưng phải đào tạo lại. Năm 2020, Việt Nam có 225.000 cử nhân, 
kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, hoặc chấp nhận làm không đúng nghề nghiệp 
được đào tạo. Số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ ra, trong số 1,2 triệu người thất nghiệp, số người có trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%, tức là khoảng 369.600 người (Tổng cục Thống kê). 

Còn theo kết quả khảo sát tại 60 doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh về 
Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng của sinh viên được đào tạo trong  năm đầu tiên sau khi tốt 
nghiệp (bộ tiêu chí để đánh giá là kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc và 
kỹ năng nghề nghiệp), chỉ có 5% tổng số sinh viên tham gia khảo sát được đánh giá ở mức độ tốt, 15% ở mức khá, 
30% ở mức độ trung bình và 40% ở mức độ không đạt (Tran Thi Minh Tuyet 2022). 

Tình trạng học nhưng sau khi tốt nghiệp không có việc làm là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh 
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không muốn học lên đại học mà chọn con đường học nghề, du học, xuất 
khẩu lao động, lao động tự do. Số lượng sinh viên du học tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2011 – 2016. Thống kê 
của Bộ Giáo dục và Ðào tạo vào năm 2016 ghi nhận con số 130.000 công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài 
cho thấy một tín hiệu rất rõ về sự không hấp dẫn của giáo dục đại học trong nước. Vì thiếu nguồn tuyển sinh đầu 
vào, vì phải tự chủ tài chính, nhiều trường đã hạ điểm chuẩn, tiến hành nhiều phương thức xét tuyển, thậm chí mời 

chuyên gia, giáo dục đại học Việt Nam đang tụt hậu ngay 
trong so sánh với các nước Đông Nam Á và đang đối mặt 
với nhiều thách thức, trong đó nổi lên mấy thách thức lớn 
sau đây:

Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu về 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, thiếu sự gắn kết với thị trường lao động. 

Số lượng các cơ sở đào tạo đại học hiện nay đang tăng 
lên, song nhìn chung chất lượng đào tạo chưa đảm bảo; 
vẫn còn tình trạng chạy theo hình thức, hư danh, quảng 
bá thương hiệu nhà trường sai với thực tế, đánh lừa tâm 
lý người học. Một số cơ sở giáo dục đại học xuống cấp 
về cơ sở hạ tầng, thiếu trang thiết bị thực hành; thiếu 
diện tích mặt bằng, không gian phục vụ cho việc học 
tập, nghiên cứu, giảng dạy, phải thuê mượn, phân tán 
ở nhiều địa điểm, cơ sở khác nhau. Một số trường trong 
diện quy hoạch phải di rời ra khỏi nội đô nhưng chậm 
thực hiện, gây những xáo trộn, lo lắng trong tâm lý 
giảng viên, sinh viên. Một số trường đại học được xây 
dựng với quy mô lớn, được cấp phép đào tạo, tuyển sinh 
nhưng do thiếu tầm nhìn, thiếu đánh giá thị trường, nhu 
cầu của người học, thiếu bộ máy, cơ cấu tổ chức nên 
không thể tuyển sinh, trường bị bỏ hoang, gây lãng phí 
lớn. Không những vậy, việc thành lập nhiều cơ sở giáo 
dục đại học, nâng cấp, chuyển đổi các trường cao đẳng 
lên đại học, thay đổi tên trường, mở rộng ngành nghề, 
chạy theo số lượng tuyển sinh mà lãng quên việc nâng 
cao chất lượng đào tạo khiến nhiều trường mất đi uy tín, 
hình ảnh, không tạo được thiện cảm, niềm tin với xã hội.

Hình 1: Tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ

 
Tỷ lệ thất nghiệp

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2019

Hình 2: Số bằng sáng chế trên một triệu dân của một số quốc gia

 
Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2020
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gọi người học, nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu. Việc chạy 
theo số lượng, hạ thấp chuẩn đầu vào cộng với tâm lý 
bất an của giảng viên, khiến cho chất lượng đào tạo có 
nguy cơ ngày càng suy giảm.

Dù đã có chuyển biến trong thời gian gần đây nhưng chất 
lượng và số lượng đội ngũ giảng viên đại học còn chưa 
cao; môi trường, điều kiện làm việc trong nhiều cơ sở đại 
học chưa phát huy được năng lực của đội ngũ giảng viên, 
khó giữ chân giảng viên giỏi.

Tính đến năm 2020, số lượng giảng viên ở các trường 
đại học của Việt Nam là 76.600 người (Theo Niên giám 
Thống kê tính đến tháng 9/2021), trong đó số giảng 
viên có trình độ tiến sĩ là 21.977 người (chiếm 28,7%), 
số giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư là 4.865 
(chiếm 6,3%). Tỷ lệ này vẫn còn thấp so với mặt bằng 
chung của giáo đại học cả nước và thế giới. Cụ thể:

“tỷ lệ sinh viên/giảng viên là xấp xỉ 26/1; trong khi đó, ở 
các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới 
thì tỷ lệ này nằm trong khoảng 15 - 20/1. Cá biệt, Đại học 
Harvard có tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 23/2.” (Doan Nam 
Chung 2016, 85)

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiếp tục đẩy 
mạnh việc nâng cao trình độ của đội ngũ nhà giáo, 
nhất là đội ngũ giảng viên cốt cán, đầu ngành và cán 
bộ quản lý của một số cơ sở đào tạo giáo viên. Bên cạnh 
đó, cùng với xu thế hội nhập quốc tế, số lượng và chất 
lượng các công trình công bố trên các ấn phẩm khoa 
học quốc tế đã trở thành thước đo quan trọng về chất 
lượng giáo dục đại học ở các quốc gia. Tuy nhiên qua 
thực tế cũng cho thấy, số lượng các công bố quốc tế 
của các trường đại học ở Việt Nam vẫn còn thua kém 
nhiều nước trong khu vực. Không những vậy, chỉ số 
ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu khoa học của 
Việt Nam cũng thấp hơn so với một số nước trong khu 
vực, như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Số bằng sáng 
chế trên 1 triệu dân, mà một phần trong đó đến từ các 
cơ sở giáo dục đại học cũng là một thước đo chất lượng 
giảng viên đại học, và con số đó ở Việt Nam là rất thấp 
(Thanh Hằng 2022).

Một trong những thách thức lớn khác của giáo dục đại 
học hiện nay là môi trường, điều kiện làm việc chưa 
đảm bảo. Nhiều quy chế, quy định còn cứng nhắc, hành 
chính hóa, chưa thực sự thông thoáng để giảng viên 
phát huy hết tài năng, tâm sức cho nghiên cứu, giảng 
dạy. Chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách ưu đãi cho 
các giảng viên trẻ tài năng, có nhiều triển vọng trong 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học hiện chưa tương xứng, 
còn mang tính cào bằng. Chính sách thu hút, đãi ngộ, 
bố trí công việc phù hợp cho giảng viên trẻ, có năng lực, 
trình độ, được đào tạo ở nước ngoài còn nhiều bất cập. 
Điều này dẫn đến tâm lý chán nản, và tình trạng bỏ việc, 
dịch chuyển từ khu vực trường công sang trường tư, 
hoặc sang các lĩnh vực khác, gây sự xáo trộn, lãng phí 
nguồn tài nguyên chất xám. Theo số liệu báo cáo, năm 
2022, “cả nước có 16.000 giáo viên bỏ việc, bình quân 
cứ 100 nhà giáo thì một người ra khỏi ngành.” (Vo Hai 
2022)   Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên chỉ rõ: 

“việc tuyển dụng tiến sĩ về làm giảng viên của trường 
cũng không hề dễ dàng, nhất là ở khối ngành sức khỏe. 
Có trường hợp giảng viên sau khi được trường tạo điều 
kiện cho đi học tiến sĩ ở nước ngoài về đã xin nghỉ và 
tìm cơ hội tốt hơn ở một trường đại học thành phố, với 
mức lương hàng trăm triệu đồng/tháng. Thu nhập tăng 
thêm của một trường đại học còn phụ thuộc vào tuyển 
sinh có tốt không. Nếu trường nào có số lượng sinh viên 
ít thì thu nhập giảng viên càng thấp. Mà thu nhập thấp 
thì lại càng không thể tuyển được giáo sư, tiến sĩ. Bài 
toán cứ mãi không có lời giả.i” (https://thanhnien.vn)

Các nguồn lực tài cho sự phát triển của giáo dục đại học 
đang rất hạn hẹp, không đáp ứng được yêu cầu.

Trước hết, về ngân sách: Mặc dù giáo dục - đào tạo 
được coi là quốc sách hàng đầu, nhưng đầu tư cho giáo 
dục nói chung, đầu tư cho giáo dục đại học nói riêng, 
đang rất thấp. Trong Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại 
học tổ chức vào sáng nay 27-11-2020, đại diện WB đã 
chỉ rõ: Việt Nam phân bổ nguồn lực công hơn 5% GDP 
cho giáo dục, tuy nhiên trong đó, mức đầu tư cho giáo 
dục đại học của Việt Nam hiện rất thấp, chỉ chiếm 0,33% 
(trong tổng số 6.1% Chính phủ đầu tư cho giáo dục và 
đào tạo). Trong khi đó, ở các nước, tỷ lệ này cao hơn 
nhiều (Thanh Hùng, Nguyệt Linh 2020). 

Gần đây, trong Hội thảo khoa học quốc gia do Hiệp hội 
Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với 
Trường Đại học Cần Thơ tổ chức vào ngày 12/5, số liệu 
của Bộ Tài chính đã được dẫn ra, theo đó: Tổng ngân 
sách nhà nước chi cho giáo dục nói chung là 5-6 % GDP, 
nhưng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đại học chỉ 
chiếm 0,27% GDP (Phạm Minh 2023).

Với mức đầu tư ngân sách như thế, các cơ sở giáo dục 
đại học ở Việt Nam khó lòng tạo đột phá trong việc 
nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về tự chủ đại học: Tự chủ đại học là một chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ trương này 
đã được thể chế hóa thành các quy định, hướng dẫn 
khá đầy đủ. Nhận thức của các bên có liên quan về tự 
chủ đại học cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc 
một số cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong tự 
chủ đại học thu được thành tựu đã góp phần tạo động 
lực và niềm tin để chủ trương này lan tỏa rộng rãi. Nếu 
năm 2014, khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/
NQ-CP, ngày 24/10/2014, Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 
2014 - 2017, chỉ có bốn trường đại học áp dụng là đại 
học Kinh tế Quốc dân, đại học Kinh tế Thành phố Hồ 
Chí Minh, đại học Ngoại thương và Đại học Hà Nội, thì 
đến cuối năm 2022, đã có 154/170 cơ sở giáo dục đại 
học công lập đã thành lập hội đồng trường và đi vào 

Hình 3: Chi phí công cho Giáo dục hệ Đại học, tính theo %, năm 2016

  Nguồn: vietnamnet 

hoạt động, đạt tỷ lệ 90,6%, trong đó, có 36/36 cơ sở giáo 
dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã thành lập hội đồng trường. Các trường trực thuộc 
các bộ, ngành, địa phương thành lập hội đồng trường 
đạt tỷ lệ 91,18%; 142/232 trường đại học đủ điều kiện 
tự chủ theo quy định của Luật số 34/2018/QH14; 32,7% 
trường đại học tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu 
tư; 13,7% trường đảm bảo chi thường xuyên. Tổng thu 
của các cơ sở giáo dục đại học tự chủ tăng rõ rệt. Thu 
nhập bình quân tăng 20,8% đối với giảng viên và 18,7% 
đối với cán bộ quản lý (Đỗ Đức Hồng Hà 2022). 

Tuy nhiên, không ít vấn đề đã nảy sinh, chẳng hạn nhận 
thức của xã hội, của các cơ quan, cơ sở giáo dục đại học 
về tự chủ đại học còn nhiều hạn chế; sự phân định về 
vai trò, trách nhiệm của đảng ủy, hội đồng trường và 
ban giám hiệu trong các cơ sở giáo dục đại học chưa rõ 
ràng, dẫn đến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thậm 
chí có nơi nảy sinh mâu thuẫn, bè phái, v.v.. Những vấn 
đề đó đã làm chậm tiến độ, hạn chế hiệu quả của tự 
chủ đại học, dẫn tới việc huy động nguồn lực xã hội cho 
phát triển giáo dục đại học chưa được như kỳ vọng.

Về mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học với 
doanh nghiệp: Đây là một kênh quan hệ rất quan 
trọng khả dĩ giúp các cơ sở giáo dục đại học có được 
nhiều nguồn lực cho sự phát triển, trong đó có nguồn 
lực tài chính. Tuy nhiên, mặc dù đã có những chuyển 
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Ảnh 1: Khách mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư 
của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 10/12/2022. 

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội. biến tích cực bước đầu, nhưng mối quan hệ này vẫn 
còn mờ nhạt ở Việt Nam. Trong Báo cáo được đưa 
ra tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban về giáo dục và 
phát triển nhân lực thuộc Hội đồng Quốc gia về phát 
triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh sáng 
18-8-2022, nhiều số liệu liên quan đến quan hệ giữa 
cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo công bố: Báo cáo của khoảng 
50% cơ sở giáo dục đại học (tháng 6-2021) cho thấy, 
có đến 93,3% các trường đại học có hợp tác với 
doanh nghiệp; Về phía doanh nghiệp, 6.126 doanh 
nghiệp có hợp tác với 135 cơ sở giáo dục đại học, đạt 
tỉ lệ trung bình là 60 doanh nghiệp/cơ sở đào tạo. 
Những có số đó có vẻ ấn tượng! Tuy nhiên, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cũng chỉ rõ, nội dung hợp tác giữa cơ 
sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp chủ yếu là: đưa 
sinh viên đến doanh nghiệp kiến tập/thực tập; doanh 
nghiệp tài trợ trao học bổng sinh viên, tổ chức ngày 
hội việc làm và tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp; 
tham gia góp ý cho chương trình đào tạo, tham gia 
giảng dạy (Trung tâm Truyền thông Giáo dục 2022). 
Như vậy, có thể thấy, chất lượng và hiệu quả hợp tác 

giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp 
chưa cao. Các cơ sở giáo dục đại học chưa thực sự 
thu hút được nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực 
tài chính, từ phía doanh nghiệp cho sự phát triển, và 
doanh nghiệp cũng chưa thực sự coi các cơ sở giáo 
dục đại học là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng 
cao phục vụ nhu cầu phát triển doanh nghiệp.

Giáo dục đại học Việt Nam tương đối “khép kín”, chưa tạo 
được mối liên kết trong nước và quốc tế. 

Ở trong nước, mặc dù được đặt dưới sự quản lý chung 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng trên thực tế khả 
năng liên thông kiến thức giữa các cơ sở giáo dục đại 
học vẫn còn hạn chế. Việc công nhận tín chỉ, trao đổi 
người học giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước 
còn nhiều hạn chế, vì thế người học gặp nhiều khó 
khăn trong việc học tập đa trường, liên trường, còn các 
cơ sở giáo dục đại học thì khó có thể liên kết sử dụng 
các nguồn lực chung, trong đó có nguồn lực giảng viên 
chất lượng cao. Việc liên thông kiến thức giữa cơ sở 
giáo dục đại học trong nước với các cơ sở giáo dục đại 
học nước ngoài lại càng khó khăn do có sự khác biệt về 
mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo (trừ các 
chương trình liên kết quốc tế theo thỏa thuận) và nhiều 
nguyên nhân khác. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới 
chưa công nhận văn bằng giáo dục đại học do Việt Nam 
cấp. Điều này buộc nhiều sinh viên trong nước khi có 
mong muốn học lên các chương trình nâng cao của 
nước ngoài phải học lại từ đầu. Như thế, sức hấp dẫn 
của các cơ sở giáo dục đại học trong nước sẽ suy giảm, 
đồng thời, việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn với 
hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
cũng sẽ bị hạn chế.

3. Một số giải pháp

Để giáo dục đại học Việt Nam có thể vượt qua những 
thách thức nêu trên, có thể đề xuất một số giải pháp 
như sau:

Một là, các cơ sở giáo dục đại học cần ưu tiên và nỗ 
lực nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Cần ưu 
tiên đầu tư cho con người, đặc biệt là cho các chuyên 
gia đầu ngành, các giảng viên chất lượng cao, từ môi 
trường, điều kiện làm việc, đến các cơ hội phát huy và 
phát triển năng lực chuyên môn, và đến các chính sách 

đãi ngộ về thu nhập. Có chính sách tăng cường thu hút 
giảng viên trình độ cao từ trường ngoài, nước ngoài về 
giảng dạy tại trường theo chế độ cơ hữu, thỉnh giảng, 
chuyên gia. Đẩy mạnh phát triển các nhóm nghiên cứu 
mạnh, các trung tâm nghiên cứu trọng điểm, v.v..

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung chương 
trình và phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, hội 
nhập quốc tế. Nội dung chương trình và giáo trình cần 
được tổ chức xây dựng và triển khai theo hướng mở (đa 
ngành, liên ngành; cho phép cập nhật thường xuyên về 
kiến thức trong và ngoài nước; sử dụng giáo trình, học 
liệu từ các cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao trong 
nước hoặc cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có uy tín 
một cách linh hoạt, v.v.), nội dung giảng dạy phải theo 
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người 
học, bám sát và đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực hoạt động 
mà xã hội cần và người học đang theo đuổi; tinh gọn 
nội dung lý thuyết, mở rộng và tăng cường các nội 
dung thực hành, ứng dụng, v.v.. Về phương pháp, tăng 
cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại. Cố 
gắng đầu tư để phát triển các không gian đổi mới sáng 
tạo, thực hành, thực tập; các phòng thí nghiệm, các 
“vườn ươm” nhà khoa học trẻ, v.v..

Ngoài ra, các trường cần thực hiện tốt công tác bảo đảm 
chất lượng, đẩy mạnh kiểm định các chương trình đào 
tạo, phát triển mảng công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số, truyền thông và quản trị thương hiệu của trường, 
nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người học, hỗ 
trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, v.v., để 
ngày càng thu hút được người học, làm cho người học 
sẵn sàng trả chi phí cao để có được dịch vụ giáo dục - 
đào tạo tốt nhất cũng như có được cơ hội việc làm tốt 
nhất sau tốt nghiệp, đồng thời có chính sách đảm bảo 
quyền lợi học tập cho sinh viên có hoàn cảnh có khăn.

Hai là, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát 
triển cơ sở giáo dục đại học. Tiếp tục hoàn thiện khung 
khổ thể chế, đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với 
các cơ sở giáo dục đại học đồng thời tạo các động lực 
thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự chủ đại học. Bên cạnh 
đó, cần có mô hình tổ chức các cơ sở giáo dục đại học 
phù hợp với từng loại hình công lập, dân lập, có vốn 
đầu tư nước ngoài, v.v.. Nghiên cứu mô hình cơ sở giáo 
dục đại học của các tổ chức tôn giáo có đủ năng lực để 
đáp ứng yêu cầu học tập của những người theo đạo.
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PGS. TS. Lại Quốc Khánh

Phó Hiệu Trưởng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  
Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: khanhlq.ussh@gmail.com   

Tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục đại học. Đây là bài 
học kinh nghiệm thành công của rất nhiều quốc gia. 
Giáo dục - đào tạo có vai trò vô cùng quan trọng đối 
với mỗi quốc gia. Vì thế, không thể đẩy hết trách nhiệm 
đầu tư cho giáo dục đại học sang phía xã hội. Nhà nước 
cần sắp xếp các nguồn lực để tăng ngân sách đầu tư 
kết hợp với việc lựa chọn ưu tiên đầu đư, chẳng hạn 
cho các nền tảng tài nguyên dùng chung của các cơ sở 
giáo dục đại học, cho các lĩnh vực khoa học cơ bản khó 
tuyển sinh nhưng là nền tảng của các lĩnh vực khoa học, 
cho các ngành đào tạo mà nhà nước nói riêng, hệ thống 
chính trị nói chung đang cần có nhân lực chất lượng 
cao, v.v.. Tăng ngân sách và có phương án đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, sẽ là một cú hích 
lớn thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vượt 
qua cái bẫy thu nhập trung bình thấp, có được những 
bước phát triển như kỳ vọng.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng cơ 
chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự liên 
kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp. Đây 
vẫn phải được coi là một giải pháp căn bản và lâu dài, có 
khả năng phát huy tính chủ động, năng động và cơ chế 
tự điều chỉnh của xã hội, nhằm tối ưu hóa các nguồn lực 
xã hội cho phát triển giáo dục đại học.

Ba là, nhà nước dành sự quan tâm cần thiết và có giải 
pháp về thể chế để tháo gỡ những vướng mắc trong 
việc gia tăng liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học 
trong nước. Đối với một quốc gia đang phát triển như 
Việt Nam, khi nguồn lực của các cơ sở giáo dục đại học 
trong nước còn nhiều hạn chế, thì sự liên kết chắc chắn 
sẽ là giải pháp hữu ích để tối đa hóa hiệu quả các nguồn 
lực giáo dục đại học của quốc gia, từ con người đến cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, v.v.. Ngoài ra, nhà nước cũng 
có trách nhiệm trong việc tháo gỡ các rào cản pháp lý 
quốc tế (chẳng hạn như việc tham gia Công ước năm 
1983 về công nhận học thuật và văn bằng giáo dục đại 
học ở Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là Công 
ước Tokyo 2011), những rào cản pháp lý trong nước, 
đồng thời tạo cơ chế hỗ trợ kết nối quốc tế cho các cơ 
sở giáo dục đại học Việt Nam. Nhu cầu và năng lực liên 
kết trong nước và quốc tế của các cơ sở giáo dục đại 
học Việt Nam có đủ, nhưng vấn đề quan trọng nhất 
chính là các rào cản, và vì thế, vai trò và trách nhiệm của 
nhà nước Việt Nam trong bối cảnh này là rất quan trọng.

Frank H. T. Rhodes, một trong những tiếng nói có thẩm 
quyền và tạo nhiều cảm hứng nhất trong số các nhà 
lãnh đạo giáo dục đương đại - đã viết trong công trình 
nổi tiếng của ông: Tạo dựng tương lai - Vai trò của các 
Viện đại học Hoa Kỳ như sau: 

“Trong một thiên niên kỷ mà tri thức đã trở thành một 
loại vốn kinh tế mới, các viện đại học - các nhà cung cấp 
tri thức truyền thống - đối mặt với những thách thức 
vô cùng to lớn mà họ phải thích nghi lẫn những cơ hội 
vô cùng to lớn mà họ phải nắm bắt.” (Rhodes 2009, 19) 

Giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước nhiều 
thách thức, nhưng cũng không ít cơ hội để phát triển. 
Cái cần nhất lúc này chính là hướng đi đúng đắn, khát 
vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, vì 
một nền giáo dục nói chung, nền giáo dục đại học nói 
riêng phát triển, đóng góp xứng đáng cho “một nước 
Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh 
vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công 
tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng 
của toàn dân tộc ta.” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021a)
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Chân dung chủ quán cà phê đứng sau quầy

Nguồn: Stock-Fotografie-ID:1358133280

Người lao động việt nam đi làm việc 
ở nước ngoài

l   Nguyễn Tuấn Anh

1. Dẫn nhập
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại lợi ích kinh tế 
cho bản thân họ và gia đình của họ mà còn có tác động tích cực đến phát triển kinh 
tế và xã hội của đất nước. Trước hết, người lao động đi làm việc ở nước ngoài thường 
có nguồn thu nhập cao và ổn định. Nhờ thu nhập cao và ổn định, người lao động có 
thể cải thiện điều kiện sống, trang trải các chi phí gia đình, gửi tiền về quê hương và 
đầu tư vào các nguồn lực khác nhau. 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn góp phần phát triển kinh tế của Việt 
Nam. Người lao động ra nước ngoài làm việc giúp giảm áp lực thất nghiệp và tăng cơ 
hội việc làm cho người dân. Đồng thời, nguồn thu nhập từ việc làm ở nước ngoài của 
người lao động cũng góp phần tăng cường dòng vốn ngoại tệ cho đất nước. Thêm 
nữa, những người lao động ở nước ngoài khi trở về nước thường mang theo kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý mà họ học hỏi được. Họ có thể chia sẻ 
những kiến thức, kỹ năng này với các lao động khác và đóng góp vào việc nâng cao 
chất lượng lao động và sản xuất trong nước. Ngoài ra, người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài còn giúp mở rộng mối quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế với 
các quốc gia khác. Qua quá trình làm việc và sinh sống trong môi trường đa quốc gia, 
người lao động Việt Nam có cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ và kết nối với các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp, và chuyên gia quốc tế. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội mới 
cho các hoạt động thương mại và đầu tư, mà còn thúc đẩy sự hợp tác song phương 
trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và công nghệ.

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu, báo cáo liên quan đến người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài và hoạt động xuất khẩu lao động hay hoạt động đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được thực hiện bởi các nhà khoa học, 
các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước (ILO 2015; Phạm Anh Thắng 2023; Tống Văn 
Băng 2020; Vũ Thị Cúc 2022). Những công trình này góp phần mở rộng sự hiểu biết 
về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài trong các giai đoạn khác nhau. Đồng thời, các nghiên cứu về chủ 
để này còn phản ánh thực trạng người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài cũng 
như những vấn đề đặt ra liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài.  Mặc dù vậy, việc tiếp tục có các nghiên cứu, báo cáo về người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài là thực sự cần thiết, nhằm mở rộng sự hiểu biết cập nhật về một trong 
những lĩnh vực quan trọng của tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện 
nay và trong thời gian tới.
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2. Tổng quan chủ trương, chính sách, 
luật pháp về người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước  ngoài
Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
là một chủ trương  lớn của Đảng và Nhà nước. Ngay từ 
năm 1980, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46-CP 
về việc đưa công nhân và cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao 
trình độ và làm việc có thời hạn tại các nước xã hội chủ 
nghĩa. Quyết định này khẳng định: 

“Hội đồng Chính phủ chủ trương đưa một bộ phận 
công nhân và cán bộ đang công các ở các xí nghiệp, cơ 
quan Nhà nước sang các nước xã hội chủ nghĩa nhằm 
mục đích bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng cao trình 
độ kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý, đồng thời làm việc có 
thời hạn trong các cơ sở kinh tế của các nước đó, nhằm 
đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo lao động của nước ta, vừa 
giúp các nước anh em khắc phục một phần khó khăn về 
lao động, trên tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa 
các thành viên trong Hội đồng tương trợ kinh tế” (Hội 
đồng Chính phủ 1980b). 

Cũng trong năm 1980, Chính phủ tiếp tục ban hành 
Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 362-CP về việc 
hợp tác sử dụng lao động với các nước xã hội chủ nghĩa. 
Nghị quyết này nhấn mạnh: 

Do thiếu công nhân lành nghề trong ngành xây dựng của Đức, thanh niên Việt Nam đang được đào tạo để sang Đức làm việc.

Nguồn: https://bau-bildung.de/international-projects/vietnam/placement-of-vietnamese-specialists-in-construction-training

Như vậy, nếu như năm 1980 Nghị quyết của Chính phủ 
chỉ nhấn mạnh đưa người lao động đi làm việc ở các 
nước xã hội chủ nghĩa thì đến năm 1988, Chỉ thị của Hội 
đồng Bộ trưởng đã khẳng định hợp tác rộng rãi với các 
nước. Điểm quan trọng nữa là chỉ thị này chỉ đạo thành 
lập các tổ chức kinh tế làm dịch vụ việc làm ngoài nước: 

“cần tổ chức dịch vụ hợp tác lao động và chuyên gia 
do các công ty hoặc tổ chức kinh tế thích hợp của các 
ngành có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên 
tắc hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính; các tổ chức này cùng với người lao động ký kết 
hợp đồng, chịu trách nhiệm đưa người lao động đi làm 
việc và giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ tìm công ăn việc 
làm khi về nước.” (Hội đồng Bộ trưởng 1988) 

Đây là một dấu mốc quan trọng đối với việc đưa lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Với tầm quan trọng của xuất khẩu lao động đối với đất 
nước, ngày 22 tháng 09 năm 1998 Bộ Chính trị đã ban 
hành Chỉ thị số 41-CT/TW về xuất khẩu lao động và 
chuyên gia. Chỉ thị khẳng định: 

“Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động 
kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, 
giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ 
tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ 
cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế 
giữa nước ta với các nước” (Bộ Chính trị 1998). 

Chỉ thị này cũng đề ra các chủ trương quan trọng. Cụ 
thể là: 

“a) Cùng với giải quyết việc làm trong nước là chính 
thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến 
lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ 
lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời 
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là một bộ phận của 
hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, 
hợp tác lâu dài với các nước. b) Xuất khẩu lao động và 
chuyên gia phải được mở rộng và đa dạng hoá hình 
thức, thị trường xuất khẩu lao động, phù hợp với cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đáp ứng 
nhu cầu của nước ngoài về số lượng, trình độ và ngành 
nghề. Xuất khẩu lao động và chuyên gia một mặt phải 
đảm bảo sức cạnh tranh trên cơ sở tăng cường đào tạo 
lực lượng lao động kỹ thuật và chuyên gia nâng dần tỉ 
trọng lao động xuất khẩu có chất lượng cao trong tổng 
số lao động xuất khẩu và nâng cao trình độ quản lý của 
các đơn vị xuất khẩu lao động; mặt khác phải chăm lo 
và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo pháp luật của nước ta và 
nước mà người lao động sống và làm việc” (Bộ Chính 
trị 1998). 

Đến năm 2012, trên cơ sở tổng kết quá trình triển khai 
Chỉ thị số 41-CT-TW, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16-
CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài. Chỉ thị này đã xác định: 

“Việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo 
thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ và góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Trích lại 
từ: Phạm Anh Thắng 2023). 

Trên cơ sở tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 16-CT/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Ban Bí thư 
ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài trong tình hình mới. Chỉ thị đã “Xác định 
công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao 
động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn; quảng 
bá văn hoá, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người 
Việt Nam ra thế giới; đồng thời là cơ hội học tập, nâng 
cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến 
và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lao động Việt 
Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau 
khi về nước (Ban Chấp hành Trung ương 2022). Như 
vậy, những văn bản quan trọng của Đảng đã chỉ đạo, 
khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài và nhấn mạnh việc chăm 
lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với hệ thống các văn bản pháp luật về người Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài, hệ thống này đã từng 
bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
lao động, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu 
lao động và hội nhập vào thị trường lao động khu vực 
và quốc tế. Đáng chú ý là “Luật người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” được Quốc hội 
ban hành năm 2006 (Quốc hội 2006). Đây là một văn 
bản pháp lý quan trọng quy định quyền và nghĩa vụ 
của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự 
nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trong bối cảnh mới, đến năm 2020, Luật người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 
Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022. Luật này thay thế Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

“Nước ta mở rộng việc hợp tác sử dụng lao động với 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác trên 
nguyên tắc hai bên cùng có lợi, bằng nhiều hình thức 
và nhằm các mục đích sau đây: 1/Giải quyết công ăn 
việc làm cho một bộ phận thanh niên ta; 2/Thông qua 
hợp tác sử dụng lao động, nhờ các nước anh em đào 
tạo giúp ta một đội ngũ lao động có tay nghề vững, đáp 
ứng được yêu cầu phát triển nền kinh tế nước ta sau 
này” (Hội đồng Chính phủ 1980a). 

Như vậy, ngay từ năm 1980, đưa lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài đã rất được quan tâm.

Đến năm 1998 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về 
việc mở rộng hợp tác lao động và chuyên gia với nước 
ngoài. Chỉ thị này khẳng định: 

“Mở rộng hợp tác lao động và chuyên gia với nước 
ngoài là một nhiệm vụ kinh tế quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược lâu dài. Chủ trương của ta là hợp tác rộng 
rãi với các nước có yêu cầu hợp tác với ta, với quy mô 
ngày càng lớn theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước, trước hết là với Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa; chú ý phát triển quan hệ hợp tác với các 
nước Trung Đông và Châu Phi” (Hội đồng Bộ trưởng 
1988). 
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năm 2006 (Quốc hội 2020). Điều 4 của “Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng” năm 2020 quy định: 

"Khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lao 
động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về”; “Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam trong lĩnh vực người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”; “Mở rộng hợp tác quốc tế 
trong hoạt động phát triển thị trường lao động mới, an toàn, việc làm có thu nhập 
cao, ngành, nghề, công việc cụ thể giúp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”; “Bảo đảm bình đẳng 
giới, cơ hội việc làm, không phân biệt đối xử trong tuyển chọn, bồi dưỡng kỹ năng 
nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng; có biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động Việt Nam ở 
nước ngoài phù hợp với các đặc điểm về giới”; “Hỗ trợ hòa nhập xã hội và tham gia 
thị trường lao động sau khi về nước” (Quốc hội 2020). 

Cùng với Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 
ban hành năm 2006 và năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/
NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Chính phủ 2020a). Thêm nữa, Chính phủ cũng đã 
ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng (Chính phủ 2020b). Những văn bản này và nhiều văn bản pháp luật 
khác đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Thực trạng người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài
Người lao động Việt Nam có nhiều cách thức khác nhau 
để đi làm việc ở nước ngoài. Một nghiên cứu của Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) chỉ ra rằng các hình thức 
đi làm việc ở nước ngoài của người lao động Việt Nam 
ngày càng đa dạng và phức tạp. Số lượng người lao 
động Việt Nam ra nước ngoài làm việc và số lượng thị 
trường tiếp nhận lao động Việt Nam ngày càng tăng lên 
(ILO 2015). Đáng lưu ý là số lượng người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài bằng cách “tự đi” hoặc 
“không chính thức” ngày càng lớn (ILO 2015). Trên thực 
tế, bộ phận lớn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài thông qua các chương trình đưa người lao động 
đi làm việc tại nước ngoài. Một số chương trình quan 
trọng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
hiện nay bao gồm: 

• Chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn 
Quốc (Chương trình EPS); 

• Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật 
tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan);

• Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang học 
tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng 
hòa Liên bang Đức; 

• Chương trình đưa hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản theo 
thỏa thuận với Hiệp hội chăm sóc y tế OSAKA;

• Chương trình tuyển mộ trực tiếp lao động đi làm 
việc tại Đài Loan (Trung tâm lao động ngoài nước 
2022).

Liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quy mô 
tổ chức, doanh nghiệp đã tăng nhanh qua các năm. 
Tính đến năm 2022, Việt Nam có 451 tổ chức, doanh 
nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài (Văn Toán 2022). Liên quan đến thị trường 
tiếp nhận lao động Việt Nam, tính đến nay, hơn 40 thị 
trường tiếp nhận người lao động Việt Nam. Trong đó, 
nhiều quốc gia tiếp nhận lao động Việt Nam là những 
quốc gia có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, chẳng 
hạn như Đức, Ba Lan, Séc... Bên cạnh đó, nhiều quốc gia 
có số lượng lớn lao động Việt Nam đến làm việc trong 
những năm năm qua như Hàn Quốc, Nhật Bản... (Phạm 
Anh Thắng 2023).

Hiện tại lao động Việt Nam đã đi làm việc ở rất nhiều 
quốc gia trên thế giới. Trong năm 2022, tổng số lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.779 lao 

động, trong đó có 48.835 lao động nữ. Trong số lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 có 
67.295 lao động (29.741 lao động nữ) đến làm việc ở 
Nhật Bản; 58.598 lao động (17.689 lao động nữ) đến 
làm việc ở Đài Loan; 9.968 lao động (454 lao động nữ) 
đến làm việc ở Hàn Quốc; 1.822 lao động (02 lao động 
nữ) đến làm việc ở Singapore (Cục quản lý lao động 
ngoài nước 2022). 

Ngoài ra, một số các quốc gia khác cũng có số lượng 
nhất định lao động Việt Nam đến làm việc trong năm 
2020 bao gồm: 

• Trung Quốc: 910 lao động nam; 

• Hungary: 775 lao động (325 lao động nữ);

• Rumania: 721 lao động (155 lao động nữ); 

• Ba Lan: 494 lao động (86 lao động nữ); 

• Liên bang Nga: 467 lao động (20 lao động nữ); 

• Malaysia: 399 lao động (298 lao động nữ). 

Bên cạnh đó, một bộ phận nhất định lao động Việt Nam 
cũng đến làm việc ở nhiều quốc gia khác (Cục quản lý 
lao động ngoài nước 2022). 

Trong giai đoạn từ 2013-2021, Việt Nam đã đưa được 
gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài (Thành 
Đức 2023). Số lượng người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài từ năm 2014 đã vượt qua con số 
100.000 người/năm (Thành Đức 2023). Năm 2023, dự 
kiến có khoảng 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài (Nhật Dương 2023). Trong đó, quý I năm 
2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài là 37.923 lao động (Phạm Anh Thắng 2023). 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực chủ yếu mà người lao 
động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bao gồm sản 
xuất chế tạo như cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện 
tử...; xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ bao gồm 
chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc gia đình… 
(Phạm Anh Thắng 2023). Ở mỗi nước khác nhau, ngành 
nghề mà lao động Việt Nam làm việc cũng khác nhau. 
Chẳng hạn ở Hàn Quốc, đến hết tháng 03 năm 2022 có 
38.544 lao động Việt Nam đang làm việc ở đây. Trong 
đó, 27.081 lao động làm việc theo Chương trình đưa 
người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; 8.8111 lao động 
làm việc theo Chương trình thuyền viên tàu cá gần bờ; 
3.535 lao động làm việc theo Chương trình kỹ thuật 
cao và khoảng gần 200 lao động theo Chương trình lao 
động thời vụ (Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 2022).

Bóc lột trong Tiệm làm móng. Một bộ phim tài liệu Đức.

Nguồn: Screenshot documentary Funk (public German channel) on Exploitation in the Nail Studio
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Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã 
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước. Trước hết, những người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài đã đóng góp đáng kể vào nguồn 
ngoại tệ của đất nước. Năm 2021, lượng kiều hối thu 
hút về nước đạt 12,5 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với 
năm 2020. Trong đó, một phần quan trọng của lượng 
kiều hối này đến từ nguồn lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài (PV 2022). Bình quân, mỗi lao động 
đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước 200 triệu đồng 
người/năm (Phạm Anh Thắng 2023). Tiền lương của 
người lao động Việt Nam và các trợ cấp khác mà họ 
được hưởng khi làm việc ở nước ngoài cao hơn đáng 
kể so với mức lương trung bình trong nước. Mức thu 
nhập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gấp 
ít nhất hai hoặc ba lần so với những người lao động làm 
việc ở quê nhà. Đối với những người lao động đi làm 
việc ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, mức thu nhập của họ 
còn có thể nhiều hơn nhiều lần so với những lao động 
làm việc ở quê nhà (Nhật Dương 2023). Chẳng hạn thu 
nhập bình quân của người lao động Việt Nam tại Hàn 
Quốc hiện nay đạt khoảng 1.700 USD/người/tháng (Đại 
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 2022). Với mức thu nhập 
như thế, bên cạnh những đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài cũng cải thiện được đời sống 
của họ và gia đình của họ. 

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là, bên cạnh 
những đóng góp về mặt tài chính, những người lao 
động Việt Nam sau một thời gian làm việc ở nước 
ngoài trở về còn là nguồn nhân lực quan trọng cho 
phát triển đất nước. Sau một thời gian làm việc ở nước 
ngoài, những người lao động khi về nước đã có thêm 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tác phong làm việc 
trong các lĩnh vực khác nhau. Với kiến thức, kỹ năng, 
kinh nghiệm và tác phong làm việc đã được nâng cao, 
đội ngũ nhân lực này góp phần nâng cao năng suất lao 
động trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa và dịch vụ 
của Việt Nam. 

4. Một số vấn đề đặt ra liên quan đến 
người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài
Cho đến nay, liên quan đến người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài, nhiều vấn đề đã và đang được 
đặt ra. Trong đó, một số vấn đề đáng quan tâm cụ thể 
như sau:

Thứ nhất là tình trạng gia tăng số lượng lao động Việt 
Nam tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc hết hạn 
hợp đồng nhưng không về nước, ở lại cư trú bất hợp 
pháp. Chẳng hạn, hiện nay tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ 
trốn, cư trú bất hợp pháp khi đi làm việc Hàn Quốc 
đang ở mức rất cao (VTV.vn 2023). Đáng chú ý nữa là số 
lượng du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc học tiếng 
Hàn bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp đang tăng 
cao. Tính hết tháng 3 năm 2022, có 28.047 trong tổng 
số 65.536 du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc học 
tiếng Hàn đã bỏ trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp (Đại 
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 2022). Tình trạng này 
gây ra những hệ quả tiêu cực trên nhiều phương diện. 
Cụ thể là những người lao động bỏ trốn, cư trú và làm 
việc bất hợp pháp đối mặt với nhiều rủi ro, nguy cơ như 
bệnh tật, tai nạn lao động, không được bảo hộ quyền 
công dân, thiếu việc làm, bị ngược đãi, bị chủ sở hữu lao 
động nợ lương. Thêm nữa, những lao động này cũng 
phải sống trong tình trạng bất an và khi bị phát hiện thì 
họ sẽ có nguy cơ bị bắt giam, trục xuất và mất cơ hội 
nhập cảnh trở lại làm việc (TL 2023). Ở tầm vĩ mô, thực 
trạng gia tăng số lượng lao động Việt Nam tự ý bỏ hợp 
đồng ra ngoài làm việc hoặc hết hạn hợp đồng nhưng 
không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp ảnh hưởng 
đến hình ảnh lao động Việt Nam, tác động tiêu cực đến 
xúc tiến xuất khẩu lao động. Thêm nữa, người dân tại 
các địa phương có nhiều lao động bỏ trốn, cư trú bất 
hợp pháp cũng sẽ mất cơ hội tiếp cận những thị trường 
lao động có thu nhập cao (TL 2023). 

Thứ hai là một bộ phận nhất định người lao động Việt 
Nam di cư ra nước ngoài làm việc tự do, không ký kết 
hợp đồng lao động thông qua công ty cung ứng dịch 
vụ lao động. Liên quan đến vấn đề này, Báo cáo khảo 
sát phân tích thực trạng và đánh giá nhu cầu của phụ 
nữ về di cư lao động an toàn tại Nghệ An, Lào Cai, Thanh 
Hóa (Vũ Thị Cúc 2022) chỉ ra rằng lao động nữ di cư nếu 
đi làm việc theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ về thủ tục 
giấy tờ, việc làm tại nước đến, đồng thời họ được đào 
tạo một số kỹ năng nghề, ngôn ngữ cơ bản cùng những 
thông tin cơ bản về pháp luật và văn hóa của nước tiếp 
nhận. Tuy nhiên, nhóm lao động di cư lao động nước 

ngoài tự do, không ký kết hợp đồng lao động thông 
qua công ty cung ứng dịch vụ lao động nước ngoài đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả trong cuộc sống 
cũng như trong công việc (Vũ Thị Cúc 2022). Điều này 
ảnh hưởng đến khả năng của họ trong việc kiếm tiền 
và gửi tiền về cho gia đình. Thêm nữa, những lao động 
này khi gặp rủi ro họ cũng không dám đến trình báo 
với chính quyền địa phương sở tại. Thực trạng này tạo 
một vòng luẩn quẩn, hạn chế người phụ nữ thoát khỏi 
những khó khăn trong cuộc sống khi lựa chọn đi làm 
việc ở nước ngoài (Vũ Thị Cúc 2022). Nói tóm lại, thực 
trạng một bộ phận nhất định lao động Việt Nam di cư ra 
nước ngoài làm việc tự do, không ký kết hợp đồng lao 
động thông qua công ty cung ứng dịch vụ lao động là 
một vấn đề đáng quan tâm.

Thứ ba, công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, 
giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài còn có những tồn tại. Đây là nguyên nhân 
dẫn đến tỷ lệ lao động Việt Nam có tay nghề cao đi làm 
việc ở nước ngoài còn thấp. Thực tế này còn làm giảm 
năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng đến vị thế của người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Phạm Anh 
Thắng 2023). Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo 
doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 10 năm đưa lao 
động đi làm việc ở Nhật Bản đánh giá: 

“Thực tế tới 90% người đi làm việc ngoài nước vẫn chủ 
yếu là nhóm tay nghề thấp, hạn chế về chuyên môn, 
ngoại ngữ. Tỷ lệ lao động kỹ thuật bậc cao, chuyên gia 
không quá 10%. Xuất khẩu lao động nhiều năm tập 
trung giải quyết công ăn việc làm cho lao động nghèo 
mà chưa quan tâm tới nhóm có khả năng học tập, tiếp 
nhận tay nghề, công nghệ, tư duy quản lý của nước 
ngoài như sinh viên, học viên trường nghề” (Trích lại từ: 
Hồng Chiêu 2022). 

Như vậy, vấn đề cần quan tâm đối với hoạt động đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 
đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, giáo dục định 
hướng cho người lao động. Thêm nữa, bên cạnh mục 
tiêu giải quyết việc làm và tạo thu nhập thì hoạt động 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần chú 
trọng việc học tập, tiếp nhận tay nghề, công nghệ và tư 
duy quản lý của người lao động. 

5. Kết luận 
Với tầm quan trọng ngày càng gia tăng của hoạt động 
đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tiến 
trình phát triển đất nước, từ những năm 1980 cho đến 
nay, nhiều chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và hoạt 
động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài đã được ban hành. Các chủ trương, chính sách, văn 
bản pháp luật đó đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trên thực tế, số người lượng lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài ngày càng gia tăng. Số lượng các 
quốc gia mà người lao động Việt Nam đã đến làm việc 
cũng đã tăng lên rất nhiều. Hàng năm, những người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mang lại lợi ích 
kinh tế lớn cho họ và gia đình của họ, đồng thời đóng 
góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Ngoài 
ra, quá trình đi làm việc ở nước ngoài còn giúp người 
lao động Việt Nam học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, 
kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng mối 
quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế với các quốc gia khác. 
Khi trở về Việt Nam, đội ngũ lao động này bổ sung vào 
lực lượng lao động có chất lượng ở trong đất nước.

Quá trình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài cũng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề. Một số vấn 
đề đáng quan tâm cụ thể như sau.:

• Thứ nhất là tình trạng gia tăng số lượng lao động 
Việt Nam tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc 
hết hạn hợp đồng nhưng không về nước, ở lại cư 
trú bất hợp pháp. Thực tế này ảnh hưởng đến chính 
người lao động, ảnh hưởng đến hình ảnh lao động 
Việt Nam và hoạt động xúc tiến xuất khẩu lao động 
của Việt Nam. 

• Thứ hai, một bộ phận nhất định người lao động Việt 
Nam di cư ra nước ngoài làm việc tự do, không ký kết 
hợp đồng lao động thông qua công ty cung ứng dịch 
vụ lao động. Điều này có thể gây ra những khó khăn, 
thách thức đối với người lao động và hoạt động quản 
lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

• Thêm nữa, công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại 
ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài còn có những tồn tại. Những tồn 
tại này cần được khắc phục để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, hình ảnh, vị thế và hiệu quả công việc của 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 



114 115THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

6. Tài liệu trích dẫn
Ban Chấp hành Trung ương (2022): "Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới." Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (https://tulieuvankien.
dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-
lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-9067). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Bộ Chính trị (1998): "Chỉ thị về xuất khẩu lao động và chuyên gia." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-
nhap-khau/Chi-thi-41-CT-TW-nam-1998-xuat-khau-lao-dong-chuyen-gia-170756.aspx). Truy cập ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Chính phủ (2020a): "Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2020-ND-CP-
huong-dan-Luat-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-400871.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Chính phủ (2020b): "Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-28-
2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-377300.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Cục quản lý lao động ngoài nước (2022): "Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023."

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. 2022. "Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/05/2012 của Ban Bí 
thư khoa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài"."

Hội đồng Bộ trưởng (1988): "Chỉ thị về việc mở rộng hợp tác lao động và chuyên gia với nước ngoài." Thư viện pháp luật (https://
thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Chi-thi-108-HDBT-mo-rong-hop-tac-lao-dong-chuyen-gia-voi-nguoi-nuoc-
ngoai-37590.aspx). Truy cập ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Hội đồng Chính phủ (1980a): "Nghị  quyết của Hội đồng Chính phủ số 362-CP ngày 29 tháng 11 năm 1980 về việc hợp tác sử dụng 
lao động với các nước Xã hội Chủ nghĩa." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-
quyet-362-CP-hop-tac-su-dung-lao-dong-voi-cac-nuoc-xa-hoi-chu-nghia-44261.aspx). Truy cập ngày 16 tháng 05 năm 2023.

Hội đồng Chính phủ (1980b): "Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 46-CP ngày 11 tháng 2 năm 1980 về việc đưa công nhân 
và cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ và làm việc có thời hạn tại các nước xã hội chủ nghĩa." Thư viện pháp luật (https://
thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-46-CP-dua-cong-nhan-can-bo-di-boi-duong-nang-cao-trinh-
do-va-lam-viec-co-thoi-han-tai-cac-nuoc-XHCN-44226.aspx). Truy cập ngày 16 tháng 05 năm 2023.

Hồng Chiêu (2022): "90% lao động đi làm việc nước ngoài có tay nghề thấp." Vnexpress (https://vnexpress.net/90-lao-dong-di-
lam-viec-nuoc-ngoai-co-tay-nghe-thap-4500367.html). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

ILO (2015): "Lao động di cư theo kênh chính thức và không chính thức tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam: Kết quả từ khảo 
sát hộ gia đình." Văn phòng ILO tại Việt Nam (https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/WCMS_379371/
lang--vi/index.htm) Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Nhật Dương (2023): "Đi lao động ở nước ngoài, người Việt có thể kiếm gấp đôi trong nước." VnEconomy (https://vneconomy.vn/
di-lao-dong-o-nuoc-ngoai-nguoi-viet-co-the-kiem-gap-doi-trong-nuoc.htm). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Phạm Anh Thắng (2023): "Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Những dấu ấn và vấn đề đặt ra trong tình hình mới." 
Tạp chí Cộng sản (https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/827319/dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-
di-lam-viec-o-nuoc-ngoai--nhung-dau-an-va-van-de-dat-ra-trong-tinh-hinh-moi.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2023.

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

Khoa Xã hội học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Email: xhhanh@gmail.com

PV (2022): "Quản lý dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp." Tạp chí Con số và Sự kiện 
(https://consosukien.vn/quan-ly-du-lieu-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-thuc-trang-va-giai-phap.htm). 
Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Quốc hội (2006): "Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng." Thư viện pháp luật (https://
thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-nguoi-lao-dong-Viet-Nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-
2006-72-2006-QH11-15865.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Quốc hội (2020): "Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng " Thư viện pháp luật (https://
thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-
theo-hop-dong-2020-439844.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Thành Đức (2023): "Lao động di cư về nước cần được hỗ trợ việc làm." Kiểm Toán (http://baokiemtoan.vn/lao-dong-di-cu-ve-
nuoc-can-duoc-ho-tro-viec-lam-23428.html). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

TL (2023): "Giải pháp nào ngăn chặn lao động cư trú bất hợp pháp?" Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (https://dangcongsan.
vn/cung-ban-luan/giai-phap-nao-ngan-chan-lao-dong-cu-tru-bat-hop-phap-635292.html). Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Tống Văn Băng (2020): "Vấn đề lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt 
Nam và các nước – Lý luận và thực tiễn." Luận án tiến sĩ Luật học: Trường Đại hoc Luật Hà Nội.

Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2022): "Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2023."

Văn Toán (2022): "Công tác đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới." Nhân Dân (https://
nhandan.vn/cong-tac-dua-lao-dong-va-chuyen-gia-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi-post712086.html). 
Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2023.

VTV.vn (2023): "Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bỏ trốn và những hệ lụy." VTV Báo điện tử (https://vtv.vn/xa-hoi/lao-dong-viet-
nam-tai-han-quoc-bo-tron-va-nhung-he-luy-20230330185505735.htm). Truy cập ngày 21 tháng 05 năm 2023.

Vũ Thị Cúc (2022): Báo cáo khảo sát phân tích thực trạng và đánh giá nhu cầu của phụ nữ về di cư lao động an toàn tại Nghệ An, 
Lào Cai, Thanh Hóa. Hà Nội: UNWOMEN, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.



116 117THE LABOUR MARKET IN VIETNAM

Lực lượng lao động nước ngoài  
tại Việt Nam
l   Detlef Briesen

Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về đóng góp của lao động nước ngoài đối với thị trường 
lao động Việt Nam. Theo các kết quả nghiên cứu trước đây, nhóm người này bao gồm chủ yếu là 

thành viên của các nhóm chuyên gia và giới tinh hoa có nền tảng giáo dục cao. Ở phần đầu tiên, bài 
viết áp dụng cách tiếp cận thực nghiệm để đánh giá vai trò của người nước ngoài ở Việt Nam. Tiếp 
theo là phần đánh giá ngắn gọn về chức năng mà quá trình di cư của những người thuộc giới tinh 
hoa và chuyên gia thường có đối với sự phát triển của từng quốc gia và khu vực. Phần thứ ba là phần 
thảo luận về tình hình sống và làm việc của lực lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Phần này đặc 
biệt dựa trên quan sát của chính tác giả.

1. Người nước ngoài ở Việt Nam
Tại các trung tâm đô thị lớn của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể thấy 
rõ Việt Nam đang tiếp tục thu hút một lượng lớn người nước ngoài hơn sau khi đại dịch COVID-19 
kết thúc. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là khách du lịch, với con số kỷ lục mới là khoảng 18 triệu 
lượt đã được thiết lập vào năm 2019, trong đó hơn 14 triệu lượt đến từ các quốc gia khác ở châu 
Á, chủ yếu là Trung Quốc và Hàn Quốc (Tổng cục Du lịch Việt Nam 2019, 12). Kể từ đầu năm 2023, 
những con số này đang tăng trở lại một cách đáng kể. Chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, 
chính quyền Việt Nam đã ghi nhận khoảng 1,9 triệu lượt, mặc dù 810.000 lượt trong số này, tức gần 
một nửa, hiện đến từ Hàn Quốc (Tổng cục Du lịch Việt Nam 2023, 3). Các con số thống kê không 
cho biết chính xác có bao nhiêu trong số những du khách này đến Việt Nam vì những lý do khác 
ngoài du lịch.

Bên cạnh lượng khách du lịch đông đảo, ít nhiều có thể thấy các nhóm người nước ngoài sinh sống 
lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm doanh nhân, nhà 
ngoại giao, nhân viên và thực tập sinh tại các tổ chức quốc tế, sinh viên, và người Việt Nam trở về 
nước có hộ chiếu nước ngoài. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những cá nhân đến từ các nước 
công nghiệp ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. Ngoài ra, cũng như mọi nơi trên thế giới, ở Việt Nam 
cũng có những khu vực không được quy định rõ ràng hay di cư bất hợp pháp, nhưng vấn đề này 
cho đến nay hầu như chưa được giải quyết (Tổ chức Lao động Quốc tế. Di cư lao động ở Việt Nam)

Ít nhất có thể nói rằng, trái ngược với số lượng người Việt Nam rời khỏi đất nước chủ yếu để làm 
việc ở nước ngoài, chưa có nhiều người nhập cư vào Việt Nam. Dựa trên số liệu của Tổ chức Lao 
động Quốc tế, hàng năm có khoảng 80.000 người rời Việt Nam chủ yếu vì lý do này. Cũng theo Tổ 
chức Lao động Quốc tế, riêng năm 2019 đã có 2,7 triệu người gốc Việt định cư tại các nước ASEAN 
(Đo lường di cư lao động trong ASEAN 2022, 24). Ngược lại, theo cùng thống kê của Tổ chức Lao 
động Quốc tế, tổng số người có quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam chiếm chưa đến 0,1% dân số 
cư trú tại Việt Nam (76.000 người) vào năm 2019 (Đo lường di cư lao động trong ASEAN 2022, 24).

Lao động nước ngoài được chào đón tại Việt Nam

Nguồn: www.flickr.com
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Điều này khiến Việt Nam, cùng với Trung Quốc và 
Indonesia, trở thành một trong những quốc gia chính 
thức có tỷ lệ người nhập cư trong tổng số dân cư hoặc 
lao động thấp nhất trên toàn thế giới (Liên Hợp Quốc 
2022).

Tuy nhiên, nhập cư lao động là một chủ đề rất phù hợp 
với Việt Nam 

• Thứ nhất, hội nhập quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục 
diễn ra sâu rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, 
do toàn cầu hóa nói chung và đặc biệt ở cấp độ khu 
vực, thông qua các thể chế như ASEAN (Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á) hay RCEP (Hiệp định Đối 
tác kinh tế toàn diện khu vực). Có thể giả định rằng 
trong tương lai sẽ có nhiều lao động nước ngoài đến 
Việt Nam hơn.

• Thứ hai, Việt Nam hiện đang trải qua quá trình già 
hóa dân số nghiêm trọng. Nếu tốc độ tăng trưởng 
kinh tế mạnh mẽ tiếp tục duy trì, chỉ trong vài thập 
kỷ tới, có thể sẽ thiếu người lao động phù hợp trong 
nước. Có lẽ khi đó Việt Nam sẽ chuyển từ một quốc 
gia di cư sang một quốc gia nhập cư.

• Và thứ ba, một số nhóm người nhập cư đã đóng một 
vai trò quan trọng trong sự phát triển trên quy mô 
toàn cầu: những người có tay nghề cao, có nhiều nơi 
để sống và làm việc ở những nơi khác nhau trên thế 
giới hoặc di chuyển từ nước này sang nước khác. Bài 
viết tập trung vào các giới tinh hoa hoặc chuyên gia 
quốc tế này.

Sự đóng góp của nhóm này nói riêng cho thị trường việc 
làm và sự phát triển ở Việt Nam vẫn chưa được nghiên 
cứu đầy đủ, và do đó rất khó để có được một cái nhìn 
tổng quan chính xác hơn. Trên hết, trái ngược với một 
số quan niệm lãng mạn phổ biến ở Đức, chẳng hạn như, 
không phải tất cả những người di cư đều giống nhau; 
thay vào đó, họ khác nhau về động cơ và cách thức di cư 
cũng như về hoàn cảnh sống cụ thể. Do đó, điều quan 
trọng là phải phân biệt dựa trên lý thuyết trong phần sau.

2. Việc di cư của giới tinh hoa và 
chuyên gia trong bối cảnh của  
Việt Nam 
Các nhà nghiên cứu ban đầu hiểu di cư có nghĩa là sự 
thay đổi vị trí không gian vĩnh viễn trong cuộc sống của 
một người. Ngày nay, định nghĩa này không còn đúng 
nữa, vì nhiều người giờ đây có thể có nhiều trọng tâm 
cho cuộc sống và công việc của họ ở các quốc gia khác 
nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, việc di cư chưa bao giờ là 
con đường một chiều như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn 

vào làn sóng di cư khổng lồ từ Châu Âu đến Mỹ trong 
thế kỷ 19, thì có tới một phần ba người Đức di cư đã trở 
về quê hương của họ.

Hành vi như vậy cũng được coi là di cư; nó là một phần 
của di cư quốc tế diễn ra xuyên biên giới quốc gia, dù 
là để tìm việc làm, nghỉ hưu hay kết hôn. Ngày nay, di 
cư được coi là một thực tế xã hội gồm nhiều khía cạnh 
mà chưa có một định nghĩa chung được thừa nhận hay 
sự đánh giá rõ ràng trong từng trường hợp như chỉ có 
lợi hay chỉ có hại cho nước tiếp nhận. Tuy nhiên, có một 
sự khác biệt, ví dụ, giữa việc nhập cư không tự nguyện 
của những người tị nạn chiến tranh và sự di chuyển tự 
nguyện ra nước ngoài của một số người để kiếm việc 
làm hoặc để được giáo dục (tốt hơn). Tuy nhiên, sự phân 
biệt này chỉ hữu ích ở một mức độ hạn chế bởi vì việc di 
cư đôi khi được thúc đẩy bởi những lo ngại về việc cuộc 
sống ở quê hương có thể trở nên khó khăn hơn hoặc 
thậm chí nguy hiểm hơn trong tương lai, điều này khiến 
cho phạm trù tự nguyện được xem xét.

Do đó, đối với làn sóng nhập cư đương đại đến Việt 
Nam, việc quan trọng là tìm ra một sự phân biệt rõ ràng 
hơn nữa. Điều này đã được thực hiện cách đây vài năm 
bởi nhà xã hội học người Đức Christoph Butterwegge. 
Ông thấy di cư quốc tế được đặc trưng bởi sự phân cực 
ngày càng tăng:

• Thứ nhất, nó như một quá trình kép giữa di cư xuyên 
quốc gia hoặc thậm chí xuyên lục địa giữa một bên 
là sự di cư của các chuyên gia hoặc giới tinh hoa và 
một bên là sự di cư do nghèo đói và bắt buộc.

• Và thứ hai, nó là sự phân biệt về chính sách di cư của 
quốc gia thành các biện pháp khuyến khích tích cực 
cho nhóm các chuyên gia, giới tinh hoa và các hành 
động trừng phạt tiêu cực cho nhóm di cư do nghèo 
đói và bắt buộc. (Butterwegge 2003).

Điều này cũng có thể được tóm tắt như sau: việc di cư 
một cách khốn khổ từ Nam bán cầu, chẳng hạn như của 
người châu Phi đến châu Âu, sẽ được ngăn chặn bất cứ 
khi nào có thể, trong khi việc nhập cư của các chuyên 
gia hoặc giới tinh hoa khác nhau trong một số trường 
hợp được khuyến khích ồ ạt. Ít nhất, trong các tài liệu 
kinh tế, gần như có sự đồng thuận nhất trí rằng việc 
nhập cư của những người có tay nghề cao được ưu tiên 
hơn so với việc nhập cư của những người lao động có 
tay nghề thấp. Cuộc tranh luận về những người nhập cư 
ưu tú như vậy đã có từ lâu, bởi vì có sự phân biệt giữa 
những người di cư có tay nghề cao, giỏi và đáng mơ ước 
với những người di cư không có tay nghề hoặc tay nghề 
kém và không được mong muốn. Điều này có ý nghĩa 
quan trọng đối với các chính sách di cư và tị nạn nói 
chung của nhiều quốc gia.

Theo thống kê, cái gọi là người di cư khốn khổ ở Việt 
Nam không hẳn là không có nhưng số liệu có thể chưa 
đầy đủ. Thông tin có sẵn từ cơ sở dữ liệu ILMS ASEAN, 
2021 chỉ bao gồm 14,3% thông tin được yêu cầu liên 
quan đến Việt Nam (ILO 2022, 11). Do đó, tình hình ở 
Việt Nam được thảo luận ở đây chủ yếu tập trung vào 
việc di cư của giới tinh hoa và chuyên gia, nhưng điều 
này thậm chí cũng nên được xem xét dựa trên bối cảnh. 
Điều này là do chi phí sinh hoạt ở Việt Nam tương đối 
thấp, nên việc ở lại Việt Nam trở nên hấp dẫn đối với 
những người thường được hưởng nền giáo dục tốt ở 
quốc gia xuất xứ từ Bắc bán cầu nhưng lại gặp khó khăn 
trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với họ ở đó.

Dù sao đi nữa, phần lớn những người di cư là chuyên 
gia hoặc thuộc giới tinh hoa đến Việt Nam không phải 
là những người nhập cư lâu dài, mà được gọi là những 
người di cư tạm thời. Họ chủ yếu ở các trung tâm thành 
phố như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nhiều người trong số họ đã nhiều lần có nơi làm việc 
và cư trú ở các quốc gia hoặc nền văn hóa khác nhau. 
Những người thuộc giới tinh hoa/chuyên gia, như thuật 
ngữ chỉ ra, thường có trình độ học vấn cao. Sự di chuyển 
về mặt không gian rõ ràng của họ hoàn toàn không dẫn 
đến việc họ bỏ bê hết các mối liên hệ xã hội với nguồn 
gốc của họ. Trên thực tế, việc xuất thân từ nước ngoài và 
kết nối liên tục với quê hương đem lại nguồn thu nhập, 

nguồn lực rất quan trọng và địa vị của họ với tư cách là 
những người nước ngoài có đặc quyền tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, những người nước ngoài này đôi khi không còn 
tự nhận thấy rõ bản sắc dân tộc của mình. Yếu tố quyết 
định để định vị bản thân và lối sống của những người 
di cư thành công (ít nhiều) này là địa vị nghề nghiệp 
của họ. Tiểu sử, các dự án trong cuộc đời và thái độ của 
họ không phù hợp với việc chuẩn bị quay về nước cũng 
như nhu cầu hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Việt Nam. 
Vì vậy, trong góc nhìn mới này, đôi khi chúng ta đang 
nói đến những người hoạt động ở hai quốc gia hoặc 
trong khu vực, trong các không gian xã hội xuyên biên 
giới, thị trường lao động và các tổ chức, hoặc trong xã 
hội toàn cầu hoặc những người ít nhất muốn làm như 
vậy (Sievers/ Griese 2010).

Trong hình mẫu lý tưởng, như Christoph Butterwegge 
chỉ ra, những người nước ngoài này là những nhà khoa 
học-kỹ thuật, kinh tế và chính trị. Họ sống nay đây mai 
đó, với các lí do liên quan đến việc luân phiên nơi làm 
việc, sự thăng tiến nghề nghiệp được tạo điều kiện bởi 
sự hiện diện toàn cầu hay lợi thế về thuế đưa họ đến 
với cuộc sống hiện đại. Những cá nhân như vậy thường 
có bằng đại học, chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể 
hoặc nhiều kinh nghiệm quốc tế, ví dụ trong lĩnh vực 
quản lý. Ví dụ về những người được săn đón như vậy 
là các chuyên gia công nghệ thông tin hoặc các nhà 

Du khách châu Âu đến Việt Nam

Nguồn: www.flickr.com
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khoa học hàng đầu. Sự di cư của họ diễn ra cả trong các 
nước công nghiệp hóa và từ các nước đang phát triển 
sang các nước công nghiệp hóa, ở một mức độ hạn chế, 
cũng diễn ra theo hướng ngược lại (Butterwegge 2003).

Tuy nhiên, những người nước ngoài ở Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh được tuyển dụng từ những cá nhân 
như vậy không nhiều. Điều này là do nhìn chung có hai 
loại công việc mà người nước ngoài từ Bắc bán cầu làm 
ở Việt Nam, một trong số đó là dạy ngôn ngữ. Chỉ một 
vài trong số những người này thực sự được đào tạo về 
nghề này hoặc có giấy phép làm việc chính thức với tư 
cách là người hướng dẫn. Nhiều khách du lịch dài hạn 
sử dụng việc giảng dạy ngôn ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) 
để trang trải chi phí sinh hoạt hoặc đi lại của họ, thường 
là dạy kèm riêng hoặc tại các cơ sở giảng dạy nhỏ, hoặc 
các trung tâm giảng dạy tư nhân. Do hậu quả của đại 
dịch COVID-19, tỷ lệ của nhóm này đã giảm đáng kể.

Nhóm thứ hai, hiện chiếm ưu thế, bao gồm nhân viên 
của các đại sứ quán, các tổ chức chính phủ và phi chính 
phủ, các chuyên gia khoa học và giáo dục, đại diện hoặc 
quản lý của các công ty nước ngoài và những người lao 

Những chuyên gia đến từ các quốc gia nói tiếng Anh 
khi đến Việt Nam hình thành một thế giới riêng của họ, 
vì thực tế rằng họ thường chỉ nói một ngôn ngữ là tiếng 
Anh nên điều này tạo ra rào cản đối với việc phát triển 
năng lực giao tiếp văn hóa không chỉ trong giao tiếp với 
người Việt mà còn cả với người nước ngoài khác đang 
sinh sống tại Việt Nam. Do đó, tại Hà Nội, dọc các đường 
Xuân Diệu, Đặng Thai Mai và Tô Ngọc Vân, đã hình 
thành một khu dân cư chủ yếu là người đến từ thế giới 
Anglo-Saxon, nơi những người nước ngoài khác phải 
đối mặt với những hành vi như bắt buộc tiệc tùng sau 
giờ làm việc vào tối thứ Sáu hoặc thói quen đi bộ ở phía 
bên trái trên đường phố, trong siêu thị hoặc nhà hàng. 
Những điều tương tự cũng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, xung quanh các đường Bùi Viện và Phú Mỹ Hưng.

Tuy nhiên, xung quanh Xuân Diệu hoặc Cầu Giấy không 
chỉ là một khu dân cư dành cho người nước ngoài có 
thu nhập cao hơn đáng kể so với đa số người Việt, mà 
ở đó còn có nhiều điều khác cũng được thấy rõ rệt. Các 
không gian xã hội toàn cầu đã hình thành ở một số khu 
vực, với mối quan hệ và mạng lưới đa dạng vượt qua 
biên giới văn hóa và quốc gia truyền thống. Đôi khi 
điều này không phải do bản thân những người nước 
ngoài, mà do những người Việt trẻ tuổi. Họ thích làm 
việc cho các công ty và tổ chức nước ngoài: Mức lương 
thường tốt hơn, thăng tiến nhanh hơn và nhiều cơ hội 
để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam với sự hỗ trợ từ 
các chuyên gia quốc tế. Đó là một động lực không nên 
bị đánh giá thấp.

Môi trường làm việc

Nhưng điều này ảnh hưởng thế nào đến thế giới lao 
động? Các lao động nước ngoài tại Việt Nam chỉ chiếm 
một số ít nhưng quan trọng trong một thế giới lao động 
gần như hoàn toàn do người Việt Nam chiếm ưu thế. 
Các khu phố ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như 
đã đề cập có thể có rất nhiều văn phòng đại diện và văn 
phòng của các quốc gia nước ngoài, các công ty nước 
ngoài và các tổ chức phi chính phủ khác nhau, nhưng 
vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 
bắt đầu, chỉ có 94.000 người nước ngoài có giấy phép 
lao động trên toàn đất nước Việt Nam. Con số này chỉ 
tăng gấp đôi so với cả thập kỷ trước đó. Nhiều người 
nước ngoài cũng thuộc về nhóm thiểu số vô hình, với 
hơn một nửa số người đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. 
Họ hầu hết làm việc trong các chương trình đối tác 
công-tư hoặc trong các dự án lớn của các tập đoàn như 
Samsung, LG hoặc Lotte (Linh Ha Bui 2021, 119).

3. Môi trường sống và làm việc của 
các chuyên gia, nhà điều hành nước 
ngoài tại Việt Nam
Thực tế cuộc sống và công việc của các nhóm được 
xem xét ở đây cũng rất đa dạng. Đầu tiên, trong giới 
chuyên gia quốc tế, làm việc tại Việt Nam được đánh 
giá cao: năm 2019, trước đại dịch COVID-19, Việt Nam 
nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất (trên tổng số 
163 quốc gia) đối với chuyên gia nước ngoài, chỉ xếp 
sau các nền kinh tế phát triển như Thụy Sĩ, Canada hoặc 
Đức, theo báo cáo của HSBC Expat (Linh Ha Bui 2021, 
119). Có nhiều lý do cho điều này: Việt Nam đã phát 
triển nhanh chóng trong những năm gần đây và do đó 
mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt là 
cho các chuyên gia quốc tế. Chi phí sinh hoạt thấp và 
lương chuyển từ nước ngoài cho phép tiết kiệm đáng 
kể mặc dù mức sống cao. An ninh trong nước, chất 
lượng cuộc sống và sự thân thiện tuyệt vời của người 
Việt Nam được coi là những lợi thế đặc biệt (Vietnam 
News 2022).

Tuy đánh giá tổng thể tích cực như vậy, nhưng điều 
này không có nghĩa là những phát hiện được trình bày 
trong phần trước có thể được áp dụng trực tiếp cho 
cuộc sống và công việc của những người lao động có 
kỹ năng cao sinh ra ở nước ngoài tại Việt Nam.

Môi trường sống

Đầu tiên, về cuộc sống hàng ngày: Nhiều người nước 
ngoài ở Việt Nam sống trong một thế giới riêng, có 
nghĩa là họ không nhất thiết phải hòa nhập vào thực tế 
xã hội của Việt Nam. Điều này đặc biệt đúng với những 
người làm giáo viên ngoại ngữ một cách bán chính 
thức, đặc biệt là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát 
(những người không được cho là "chuyên gia" hay "giới 
tinh hoa"): những du khách trẻ tuổi. Thế giới riêng của 
họ khớp với thế giới của các du khách ngắn hạn cùng 
tuổi, được tạo nên bởi việc sinh hoạt chung trong các 
căn hộ, tham gia các bữa tiệc trên sân thượng, các quán 
shisha và các nhà hàng chay.

Ngoài ra, không phải tất cả những người nước ngoài 
được gọi là chuyên gia đều thực sự hướng đến sự hòa 
nhập với xã hội Việt Nam: Ví dụ, nhân viên của các công 
ty Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thường sống trong một 
thế giới song song của riêng công ty đã gửi họ đến 
Việt Nam làm việc. Thỉnh thoảng, họ tập trung tại Hà 
Nội trong các quận dành cho người nước ngoài, chẳng 
hạn như quận Cầu Giấy. Các thế giới song song tương 
tự cũng tồn tại đối với nhiều người châu Âu và tất nhiên 
cũng đối với các nhà ngoại giao và nhân viên của các tổ 
chức chính phủ và phi chính phủ.

động có trình độ cao như kỹ thuật viên hoặc chuyên 
gia tư vấn. Những người này đến Việt Nam bằng giấy 
phép lao động hoặc theo lời mời từ một tổ chức của 
Việt Nam, và thường với những điều kiện rất tốt. Đại 
dịch COVID-19 cũng khiến ít người quay trở lại Việt Nam 
để làm trợ lý hoặc nhân viên văn phòng hơn. Các yêu 
cầu đối với hồ sơ của những người được gửi đến Việt 
Nam đã khắt khe hơn: Một lần nữa, họ phải cung cấp 
văn bản chứng minh vị trí của họ không thể được thay 
thế bởi những người lao động Việt Nam phù hợp mặc 
dù đã tiến hành tìm kiếm kĩ càng.

Do đó, đại dịch COVID-19 và sự thay đổi trong chính 
sách của Chính phủ Việt Nam đã dẫn đến việc nhiều 
chuyên gia và những người trong giới tinh hoa di cư trở 
lại Việt Nam hơn. Những cá nhân như vậy có tầm quan 
trọng rất lớn đối với Việt Nam, đối với sự hợp tác phát 
triển đa phương và đối với các công ty đa quốc gia có 
trụ sở tại Việt Nam, bởi vì họ đóng góp đáng kể vào việc 
chuyển giao tri thức từ toàn cầu đến cấp quốc gia nhờ 
trình độ, kinh nghiệm và mạng lưới của họ. Các tài liệu 
kinh tế hiện có nhấn mạnh rằng việc di cư như vậy có 
tác động tích cực đến sự phát triển tổng thể hoặc khả 
năng cạnh tranh của các khu vực và quốc gia. Người di 
cư có tay nghề cao là một nguồn lực quan trọng, chẳng 
hạn như thông qua:

• Việc tăng cường hệ thống Nghiên cứu và Phát triển 
quốc gia,

• Việc tích hợp với mạng lưới kinh doanh quốc tế, khoa 
học và các mạng lưới khác,

• Việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu và khởi 
nghiệp,

• Việc hội nhập của nước sở tại vào sự phân công lao 
động quốc tế hoặc sự trao đổi tương ứng trong kinh 
doanh, nghiên cứu, văn hóa, giáo dục và hợp tác 
chính phủ song phương và đa phương,

• Việc vượt qua những hạn chế trong cung ứng lao 
động khu vực hoặc trình độ chuyên môn của lao 
động.

• Việc nâng cao trình độ công nghệ, quản lý, nghiên 
cứu, đào tạo, v.v.

Mặt khác, những điều sau đây được coi là bất lợi:

• Áp lực tiềm ẩn về tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp cao 
hơn đối với lực lượng lao động có tay nghề cao trong 
nước

• Việc giáo dục và đào tạo dân số trong nước có thể có 
khả năng ít được thúc đẩy hơn, và 

• Việc tăng chi phí sinh hoạt cho người dân địa phương, 
nhất là ở các khu dân cư có nước ngoài (Huber 2010, i). 

Tây ba lô tại TP. HCM

Nguồn: www.flickr.com
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Bảng 1: Sáu khía cạnh văn hóa, cách đo lường và chức năng theo Hofstede

Khía cạnh văn hóa Chỉ số Chức năng

Khoảng cách quyền lực PDI
Khoảng cách quyền lực là việc liệu các cá nhân kém quyền lực hơn có chấp 
nhận hoặc thậm chí có thể chấp nhận sự phân bổ quyền lực không đồng đều 
hay không và ở mức độ nào.

Chủ nghĩa cá nhân so với Chủ 
nghĩa tập thể

IDV

Trong các xã hội theo chủ nghĩa cá nhân, quyền tự quyết, trải nhiệm cá nhân 
và trách nhiệm cá nhân là quan trọng. Mặt khác, trong một nền văn hóa theo 
chủ nghĩa tập thể với chỉ số IDV thấp, sự phối hợp trong bất kỳ loại mạng lưới 
nào sẽ chiếm ưu thế. Tính chúng ta quan trọng hơn cái tôi.

Nam tính so với Nữ tính MAS

Khía cạnh này biểu thị sự thể hiện của các giá trị chiếm ưu thế được thiết lập 
ở cả hai giới. Hofstede coi sự quan tâm, hợp tác và khiêm tốn là những giá trị 
nữ tính. Mặt khác, giá trị nam tính là khả năng cạnh tranh và sự tự tin. Ở đây 
cần thận trọng khi áp dụng các phân loại của Hofstede.

Sự e ngại rủi ro UAI

Hofstede phân biệt giữa các nền văn hóa có chỉ số e ngại rủi ro cao, trong 
đó sự không chắc chắn được loại trừ càng nhiều càng tốt bằng nhiều luật 
cố định, hướng dẫn và biện pháp an toàn, và các nền văn hóa chấp nhận sự 
không chắc chắn. Họ khoan dung hơn khi giải quyết vấn đề và có ít quy tắc 
hơn, điều này cũng dễ thay đổi hơn trong trường hợp có nghi ngờ.

Định hướng dài hạn LTO

Chỉ số này cho biết một xã hội có kế hoạch dài hạn đến đâu. Hofstede đã giới 
thiệu khía cạnh văn hóa này sau đó, sau khi hợp tác với các nhà nghiên cứu và 
quản lý Trung Quốc. Khía cạnh này còn được gọi là Động lực trong Nho giáo 
và ám chỉ đến các giá trị có định hướng lâu dài của các thành viên trong một 
tổ chức: tiết kiệm và kiên trì, trái ngược với các giá trị có định hướng ngắn hạn 
như linh hoạt và vị kỷ.

Nuông chiều so với Kiềm chế IVR
Khía cạnh này mô tả mức độ hạnh phúc có thể đạt được thông qua nhận thức 
về quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình và tầm quan trọng của thời 
gian rảnh rỗi và thư giãn.

Nguồn: Hofstede 2010

Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn 
Quốc (KCAB) tổ chức Hội thảo “Thương mại & Đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam”.

Nguồn: https://www.viac.vn/en/news-events/seminar-on-trade-investment-between-korea-vietnam-finding-opportunities-in-adversi-
ties-n1444.html

Đây là một nỗ lực thú vị để minh họa những phạm trù 
khá trừu tượng như vậy bằng các ví dụ từ sự tương 
tác giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong 
môi trường làm việc của Việt Nam. Hầu hết ai có kinh 
nghiệm làm việc với người nước ngoài và người Việt 
Nam đều sẽ trả lời thế này:

Ở Việt Nam, quyền lực được chấp nhận nhiều hơn, mọi 
người hướng đến nhóm của họ hơn, họ có khả năng xử 
lý tốt hơn những bất định hiện tại vì trong tầm nhìn dài 
hạn nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, và thời gian giải trí 
và sự kiểm soát cuộc sống của riêng mình không quá 
quan trọng ở Việt Nam.

Điều này cũng có thể liên hệ với quan điểm và hành 
vi của chính người Việt Nam. Mặc dù có những trường 
hợp ngoại lệ, nhưng họ thường có các đặc trưng: 

• Tầm quan trọng của các mối quan hệ ở mọi cấp độ 
của cuộc sống nghề nghiệp,

• Sự liên quan chặt chẽ của việc đồng thuận và gắn kết 
nhóm,

• Giao tiếp gián tiếp về cả những vấn đề nghiêm trọng, kết hợp với các nguyên tắc như giữ thể diện và mỉm cười 
ngay cả trong những tình huống nghiêm trọng,

• Trên thực tế, người Việt Nam thường không chỉ làm một công việc duy nhất; và các hoạt động giải trí cũng như 
nghỉ ngơi không được thực hiện phổ biến trong xã hội,

• Gia đình đóng vai trò quan trọng như một điểm tựa về cảm xúc và sự duy trì ổn định kinh tế, cũng như các nghĩa 
vụ liên quan đến quản lí tài sản của đại gia đình. Điều này ảnh hưởng đến cách người Việt tương tác với các mối 
quan hệ trong công việc (Sehring 2021, 108–109).

Nếu một người giả định một hướng giá trị như vậy, thì ví dụ việc làm việc với người Châu Âu thường khiến người 
Việt Nam đối diện với nhiều thách thức. Không phải lúc nào họ cũng hiểu rõ những gì một quản lý Hà Lan hoặc một 
tư vấn viên người Pháp thực sự muốn. Do đó, nhiều người Việt Nam thường quan sát các đối tác của họ trong một 
khoảng thời gian, chỉ để xác định những gì họ đã nghi ngờ từ đầu:

Người phương Tây thực tế, yêu thích tính hiệu quả cao trong công việc, tiếp cận trực tiếp với mọi người và cố gắng 
làm việc một cách cởi mở và sáng tạo. Ví dụ, người Đức cũng được coi là rất thẳng thắn: việc hợp tác cho phép 
các cuộc thảo luận, khiếu nại và tranh luận, và mọi người thường đặt câu hỏi. Tuy nhiên, người phương Tây đặc 
biệt không cởi mở về việc chia sẻ hoàn cảnh cá nhân, gia đình và chắc chắn cả thu nhập của họ (Linh Ha Bui 2021, 
124–125).

Như đã được chỉ ra bởi các từ thông dụng như việc di 
cư của giới tinh hoa hoặc chuyên gia, người nước ngoài 
ở Việt Nam chủ yếu làm việc với tư cách là nhà quản 
lý hoặc tư vấn cho các cấp quản lý của Việt Nam. Tất 
cả các nghiên cứu có sẵn cho đến nay đều nhấn mạnh 
rằng chỉ trong thực tế công việc hàng ngày thì sự khác 
biệt rõ ràng về văn hóa giữa các nhà quản lý và cố vấn 
nước ngoài với các đối tác hoặc cấp dưới Việt Nam của 
họ mới thực sự trở nên rõ ràng. Đây không phải là điều 
nhỏ nhặt trong cuộc sống lao động hàng ngày, mà đôi 
khi là những định hướng văn hóa căn bản khác nhau. 
Nghiên cứu của nhà tâm lý học xã hội Hà Lan Geert 
Hofstede, người được coi là cha đẻ của nghiên cứu so 
sánh quốc tế về văn hóa doanh nghiệp, là nền tảng cho 
nghiên cứu về những khác biệt này. Theo lý thuyết của 
ông, nhân viên từ Việt Nam hoặc người nước ngoài có 
những đặc trưng được hình thành bởi ít nhất sáu khía 
cạnh văn hóa khác nhau, theo đó Hofstede đã xây dựng 
các từ khóa hoặc chỉ số rất ý nghĩa. Bảng dưới đây cung 
cấp một cái nhìn tổng quan.
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4. Kết luận
Vẫn còn phải xem liệu đây có phải là tất cả những khuôn mẫu hay không. Tuy nhiên, việc phân tích sự tương phản 
trở nên khó khăn hơn bởi nhiều sự khác biệt. Không có cái gọi là người Đức hay người Việt Nam. Ví dụ như ở Đức, 
những người đến từ Cologne và Berlin rất khác nhau, cũng như người Việt ở miền Bắc, Trung và Nam. Điều này thậm 
chí còn phức tạp hơn bởi thực tế là các chuyên gia làm việc tại Việt Nam đến từ các nền văn hóa rất khác nhau: chủ 
yếu là Đông Á, từ thế giới Anglo-Saxon và từ Châu Âu. Tuy nhiên, dự kiến sự hiện diện quốc tế sẽ tăng trở lại sau khi 
đại dịch COVID-19 kết thúc. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho giao tiếp xuyên văn hóa (bao gồm cả sự hiểu lầm), 
cũng như cho những nghiên cứu tốt hơn và cần thiết về chủ đề này. Việc này nên bao gồm cả sự phân chia thành sự 
di cư khốn khổ và di cư của giới tinh hoa do Butterwegge đã vạch ra. Có lẽ một bức tranh khác biệt hơn có thể được 
thể hiện ở cùng một nơi ở thời điểm về sau này.
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1. Khái quát về tình hình lao động-việc làm ở Việt Nam
Kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986 Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất 
đáng ghi nhận về phát triển kinh tế-xã hội nói chung, lao động – việc làm nói riêng. Tuy 
nhiên, nền kinh tế nói chung và tình hình lao động - việc làm cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi 
những biến động của bối cảnh thế giới và khu vực như các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài 
chính, những căng thẳng trong quan hệ chính trị-kinh tế của các cường quốc hay các dịch 
bệnh nghiêm trọng. Hiện nay, Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi nhanh về cơ cấu dân 
số và xã hội với các vấn đề như dân số đang già hóa nhanh; tỷ lệ nghèo đa chiều và bất bình 
đẳng giảm rõ rệt nhưng không đều giữa các vùng và nhóm dân cư. Nền kinh tế mở với tỷ lệ 
kim ngạch xuất nhập khẩu so với GDP cao tiếp tục tạo ra việc làm nhưng tốc độ đang chậm 
dần (Tổ chức Lao động quốc tế 2022). 

Theo Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (2022), quy mô lực lượng lao động trong 10 năm 
qua tiếp tục tăng, trong đó, tốc độ tăng cao hơn ở khu vực thành thị và nhóm lớn tuổi phản 
ánh quá trình đô thị hóa nhanh và biến đổi cơ cấu dân số theo hướng già hóa. Tỷ lệ tham gia 
thị trường lao động ở mức cao, năm 2022 tỷ lệ này là 68,5%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với 
năm trước (Tổng cục Thống kê 2023).

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về trình độ học vấn của lực lượng lao động nhưng tỷ 
lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp và chậm cải thiện. Lực lượng lao động 
đã qua đào tạo từ trình độ sơ cấp trở lên năm 2022 ước tính là 13,5 triệu người, chiếm 26,2, 
tăng 0,1 điểm phần trăm so với năm trước (Tổng cục thống kê 2023).

Ở Việt Nam, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế diễn ra mạnh mẽ theo hướng tăng 
tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tính chung cả năm 2022, 
lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 17,0 triệu người (chiếm 33,6%), tăng 
72 ,6 nghìn người so với năm trước; khu vực dịch vụ được ghi nhận có sự tăng lên mạnh và 
đạt 19,7 triệu người (chiếm 38,9%), tăng 1,1 triệu người so với năm trước. Lao động làm việc 
trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt mức 13,9 triệu người, (chiếm 27,5%), giảm 
352,7 nghìn người so với năm trước (Tổng cục thống kê 2023). Thu nhập của lao động làm 
công hưởng lương trong cả ba khu vực kinh tế đều có xu hướng tăng nhưng mức thu nhập 
trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thấp hơn nhiều so với khu vực công nghiệp - xây 
dựng và dịch vụ.

Trong giai đoạn 2011-2019, tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam luôn ở mức thấp và có xu hướng giảm. 
Tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ chuyên môn cao lớn hơn tỷ lệ thất nghiệp của người 
có trình độ chuyên môn thấp hơn (Tổ chức Lao động quốc tế 2022). Nhìn chung, người lao 
động Việt Nam không gặp khó khăn trong việc tiếp cận việc làm, chủ yếu là do quy mô của 
khu vực phi chính thức ở Việt Nam còn lớn. Thất nghiệp và thiếu việc làm không phải là vấn 
đề lớn nhưng chất lượng việc làm và năng suất lao động thấp là thách thức lớn trong bối 
cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

Tổng quan pháp luật, chính sách và 
nghiên cứu về lao động ở Việt Nam
l   Nguyễn Thị Thùy Trang và Lưu Thị Thùy Hương

Nhân viên ILO Việt Nam khởi động Lễ kỷ niệm 100 năm ILO tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 1 năm 2019

Nguồn: www.flickr.com
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Dịch COVID-19 đã có những tác động đến thị trường lao động, đặc biệt vào năm 2021. Các ngành bị ảnh hưởng 
nhiều nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động như du lịch và lưu trú, hàng không, bán lẻ và các ngành chế tạo 
xuất khẩu như dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, … Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 
lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật có xu hướng tăng cao hơn. Thực trạng này cho thấy, trong các 
hoàn cảnh khó khăn khi nền kinh tế gặp cú sốc, lao động không có trình độ gặp khó khăn hơn về cơ hội việc làm 
so với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật (Tổ chức Lao động quốc tế 2022). 

Sự phục hồi của thị trường lao động diễn ra ở tất cả các vùng kinh tế xã hội, điều này có thể thấy qua sự tăng trở 
lại của lao động có việc làm trong độ tuổi lao động ở các vùng, đặc biệt ở hai vùng còn nhiều khó khăn là vùng 
Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Quý III năm 2022, lao động có việc làm trong độ tuổi lao động ở hai 
vùng này lần lượt là 5,4 triệu người và 3,2 triệu người, tăng 461,0 nghìn người và 149,2 nghìn người so với cùng kỳ 
năm trước và cao hơn thời điểm trước đại dịch Covid-19 xuất hiện (năm 2019) là 276,5 nghìn người và 232,7 nghìn 
người (Tổng Cục Thống kê 2022).

2. Chính sách và pháp luật về lao động 
Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan 
tâm và coi trọng vấn đề lao động. Sau khi thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay từ năm 1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 29/SL quy định chế 
độ lao động trong cả nước đối với người làm công ăn 
lương (về thực chất là một đạo Luật lao động tương đối 
toàn diện), năm 1950, ký Sắc lệnh 76/SL ban hành quy 
chế công chức và Sắc lệnh 77/SL quy định chế độ lao 
động trong các doanh nghiệp nhà nước. Những văn 
bản này có ý nghĩa rất quan trọng, đặt nền móng cho 
Luật lao động nước ta; nhưng do chiến tranh kéo dài và 
trong cơ chế tập trung bao cấp nên đã không có điều 
kiện để thực thi.

Từ sau năm 1954, đặc biệt trong những năm 1960, Nhà 
nước đã ban hành hàng nghìn văn bản về lao động phục 
vụ cho quản lý kinh tế - sản xuất, quản lý lao động ở miền 
Bắc. Những văn bản này tuyệt đại đa số là dưới luật, nội 
dung theo cơ chế hành chính tập trung, bao cấp. Từ sau 
ngày đất nước thống nhất, năm 1976, Bộ Lao động đã 
chủ động khởi thảo Bộ luật lao động và đến tháng 3 năm 
1981, Chính phủ đã lập ra Ban Dự thảo Bộ luật lao động 
lần I; tháng 7 năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã 
quyết định thành lập Ban dự thảo Bộ luật lao động lần 
II, đồng thời đã chỉ đạo việc triển khai xây dựng các văn 
bản mới về pháp luật lao động bằng cách: vừa kịp thời 
ra các văn bản đơn hành dưới hình thức pháp lệnh hoặc 
các văn bản của Chính phủ, vừa từng bước thử nghiệm, 
tổng kết kinh nghiệm, khẩn trương pháp điển hóa thành 
Bộ luật lao động (Chính phủ 1993).

Bộ luật lao động đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá IX, kì họp 
thứ 5 thông qua ngày 23.6.1994, có hiệu lực từ ngày 
01.01.1995 và được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, do Quốc hội 
khóa X, kì họp thứ 11 thông qua ngày 02/04/2002.

Các quy định của Bộ luật lao động chủ yếu điều chỉnh 
quan hệ lao động đặc trưng của kinh tế thị trường, quan 
hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với 
người sử dụng lao động phát sinh trên cơ sở hợp đồng 
lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến 
quan hệ lao động. Một số quy định của Bộ luật lao động 
còn được áp dụng với quan hệ lao động của cán bộ, 
công chức nhà nước.

Nội dung chủ yếu của Bộ luật lao động gồm các quy 
định về: 

việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thoả ước lao 
động tập thể, tiển lương, điều kiện lao động, chế độ làm 
việc, kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất, bảo hiểm xã 

Mặc dù tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương (lao động tự làm và lao động gia đình) đã giảm 12,6 điểm phần trăm trong 
vòng 10 năm, nhưng vẫn còn hơn một nửa số người lao động Việt Nam đang làm các công việc dễ bị tổn thương (Tổ 
chức Lao động quốc tế 2022).

Trong vòng 10 năm từ 2011-2019, thu nhập bình quân hàng tháng của người làm công ăn lương tăng bình quân 
8,3%/năm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ. Thu nhập của lao động nữ làm công hưởng 
lương thấp hơn so với của nam và khoảng cách này có xu hướng ngày càng rộng hơn, đặt ra cảnh báo về bất bình 
đẳng tiền lương theo giới. 

Sự không phù hợp kỹ năng của lao động đang làm việc vẫn tồn tại. Tình trạng có nhiều lao động làm công việc cao 
hơn trình độ phản ánh thực trạng thiếu lao động kỹ năng ở Việt Nam (chiếm 24,8% tổng lao động đang làm việc năm 
2019) (Tổ chức Lao động quốc tế 2022).

Hình 1: Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý III, giai đoạn 2019-2022 (Đơn vị tính: Triệu người)
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Nguồn: Tổng Cục Thống kê 2022

hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, những quy định 
riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao 
động là người cao tuổi, người tàn tật, lao động có trình 
độ chuyên môn, kĩ thuật cao, giải quyết tranh chấp lao 
động, quản lí nhà nước về lao động...

Sau hơn 10 năm thi hành, Bộ luật lao động 1994 cơ bản 
đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo hành lang pháp lý 
cho các chủ thể thiết lập quan hệ lao động, góp phần 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 
và người sử dụng lao động, điều chỉnh hợp lý quan hệ 
lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan mật 
thiết đến quan hệ lao động. Tuy nhiên qua thời gian, 
tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của 
thị trường lao động, quan hệ lao động nói riêng đã có 
những đổi mới đòi hỏi Bộ luật lao động cần phải được 
sửa đổi, bổ sung.

Bộ Luật lao động 2012 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành 
kể từ 01/5/2013, gồm có 17 chương và 242 điều. 

Trải qua hơn 05 năm áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, 
Bộ luật lao động 2012 đã bộc lộ nhiều bất cập gây khó 
khăn cho việc áp dụng pháp luật, cũng như làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động. Do đó, ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua 
Bộ Luật lao động 2019 với một số quy định mới về tuổi 
nghỉ hưu, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, hợp 
đồng lao động, trần giờ làm thêm, … Bộ Luật lao động 
2019 ra đời nhằm bổ sung những quy định còn thiếu 
sót của Bộ Luật lao động 2012 cũng như để kịp thời cập 
nhật tình hình phát triển sôi động của đất nước.

Hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lao động 
- việc làm:

• Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng 2020

• Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

• Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

• Luật Bảo hiểm xã hội 2014

• Luật Việc làm 2013

• Luật Công đoàn 2012

• Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng.

• Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng.
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• Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

• Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực 
hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện 
thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng 
đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước.

• Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam.

• Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng 
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị 
định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân 
hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam 
ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia 
hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

• Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm 
quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một 
số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

• Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 
hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

• Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về 
tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 
chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

• Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh 
lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương 
hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 
năm 6 tháng.

• Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục 
nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh 
lao động.

3. Vấn đề lao động - việc làm trong 
các Chiến lược Phát triển kinh tế - xã 
hội Việt Nam qua các thời kỳ
Đến nay, Việt Nam đã trải qua ba kỳ Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000, 2001 - 2010, 
2010 - 2020) và đang thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Các chiến lược 
đều có những mục tiêu chung, nhưng cũng có nhiều 
nhiệm vụ phản ánh đặc điểm, mục tiêu mang tính đặc 
thù của bối cảnh cụ thể từng thời kỳ. Trong các Chiến 
lược này, lao động - việc làm luôn là một vấn đề cấp 
thiết và là một trong những ưu tiên hàng đầu. 

Xác định việc làm là một vấn đề cấp thiết, giải quyết 
việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên 
hàng đầu trong các chính sách kinh tế – xã hội, Chiến 
lược Phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2001 
– 2010 nêu rõ: 

“Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy 
nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm 
lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và 
yêu cầu bức xúc của nhân dân”. 

Thực hiện mục tiêu của chiến lược nói trên về giải quyết 
việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây 
dựng Chiến lược Việc làm thời kỳ 2001-2010 nhằm mục 
tiêu 

“Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh 
tế; đảm bảo việc làm cho phần lớn lao động có nhu cầu 
làm việc; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập 
và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cụ thể, 
phấn đấu tạo ra việc làm cho khoảng 15 triệu lao động 
trong giai đoạn từ 2001-2010, bình quân mỗi năm 1,5 
-1,6 triệu người; đạt cơ cấu lao động nông nghiệp, công 
nghiệp - xây dựng và dịch vụ lần lượt là 50%, 23% và 
27%; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 6% 
vào năm 2005 và dưới 5% vào năm 2010; tăng tỷ lệ sử 
dụng thời gian ở nông thôn lên 80% vào năm 2005 và 
85% vào năm 2010; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30% 
vào năm 2005 (trong đó đào tạo nghề là 22%) và 40% 
vào năm 2010 (trong đó đào tạo nghề là 30%); tốc độ 
tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 4 - 5%/ năm 
(Lê Quang Trung 2011).

Nhằm cụ thể hoá những chủ trương, định hướng của 
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 
trong lĩnh vực việc làm, đồng thời hướng tới thực hiện 
các mục tiêu về việc làm bền vững cũng như các tiêu 
chuẩn về việc làm theo khuyến nghị của Tổ chức lao 
động quốc tế (ILO), Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, 
với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức lao động quốc tế, trực 
tiếp là Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam 
tổ chức xây dựng Chiến lược việc làm Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020. Sau 10 năm triển khai, Chiến lược đã 
mang lại một số kết quả: Quy mô nguồn nhân lực được 
mở rộng, lực lượng lao động tăng từ 50,4 triệu người 
năm 2010 lên khoảng 54,6 triệu người vào năm 2020 
với cơ cấu hợp lý hơn. Chất lượng nhân lực có sự cải 
thiện đáng kể và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. 
Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 40% năm 2010 lên 
64,5% năm 2020. Trong đó, tỉ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 14,6% năm 2010 lên 24,5% 
vào năm 2020. Nhân lực chất lượng cao tăng cả về số 
lượng và chất lượng, trong đó một số ngành, lĩnh vực 
đạt trình độ khu vực và quốc tế như công nghệ thông 
tin, y tế, công nghiệp xây dựng, cơ khí… (Trung ương 
Đảng 2020).

Cùng với Chiến lược Việc làm, ngày 29 tháng 5 năm 
2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt 
Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 với 
mục tiêu tổng quát là:

Đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu 
nghề và trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo của một 
số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực 
ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động 
lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu 
nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội 
(Thủ tướng Chính phủ 2012).

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-
2030 có chủ đề: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, 
phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam 
và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát 
triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu 
đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp 
hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao. Chiến lược đặt ra 
mục tiêu đến năm 2030 (10 năm nữa), tỷ lệ lao động 
qua đào tạo là 75% trong tổng lực lượng lao động trong 
đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ. Nếu không đáp ứng 
yêu cầu kỹ năng cao, người lao động Việt Nam sẽ đối 
mặt với rủi ro mất việc làm và bất ổn về an sinh xã hội.

4. Các nghiên cứu, ấn phẩm về lao 
động - việc làm
Là một lĩnh vực quan trọng, gắn liền với các mục tiêu 
phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, tình hình lao 
động – việc làm được khảo sát, nghiên cứu, đánh giá 
thường xuyên bởi các cơ quan thuộc Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, 
các tổ chức trong nước và quốc tế. Các ấn phẩm, nghiên 
cứu phân tích các diễn biến của thị trường lao động – 
việc làm cũng như mối quan hệ giữa lao động – việc 
làm với sự thay đổi, phát triển của các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội khác như đô thị hóa, di cư, khoảng cách phát 
triển giữa các vùng miền, khoảng cách giới, sự phát 
triển của khoa học – công nghệ, … 

Từ năm 2007 Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra lực 
lượng lao động hàng năm. Mục đích của các cuộc điều 
tra nhằm thu thập các thông tin về tình trạng tham gia 
thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên 
hiện đang sống tại Việt Nam qua các năm làm cơ sở 
tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về 
lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người 
lao động. 
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Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam Các ấn phẩm khác của Tổng cục Thống kê về Lao động, việc làm

Một số nghiên cứu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
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1. Ghi chú

Nghiên cứu về thị trường lao động bao gồm các thuật ngữ và khái niệm có thể gây nhầm lẫn 
và cách hiểu sai cho những người đọc không quen thuộc với lĩnh vực này. Do vậy, mục đích 
của bài viết này là làm rõ các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo. Các khái 
niệm và thuật ngữ này thường được sử dụng phổ biến trên phạm vi quốc tế cũng như liên 
quan đến các thống kê và chỉ số về thị trường lao động Việt Nam. Trên cơ sở những điều chỉnh 
của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dưới đây là những chú thích về thuật ngữ và khái niệm 
liên quan đến thị trường lao động Việt Nam.

A. 

Chính sách lao động hiện hành: Tất cả các biện pháp can thiệp tài chính công nhằm cải 
thiện chức năng của thị trường lao động bằng việc đưa ra những thay đổi trong nhu cầu lao 
động, nguồn cung nhân lực và quá trình phối hợp giữa cung – cầu. Cụ thể, những chính sách 
này thường chú trọng vào việc kích thích nhu cầu việc làm thông qua, ví dụ, tạo các cơ chế 
nghề nghiệp công, hỗ trợ về mặt tài chính cho người sử dụng lao động nằm giảm chi phí 
nhân lực, đào tạo và tái đào tạo nghề, và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá nhân tự 
doanh.

B.

Lương cơ bản: Mức lương ban đầu được trả cho người lao động. Đây được hiểu là số tiền cố 
định được trả cho người lao động để thực hiện một công việc nhất định. Lương cơ bản không 
bao gồm bất kỳ khoản phúc lợi, tiền thưởng, lương làm thêm ngoài giờ hay bảo hiểm. Mức 
lương cơ bản của một người lao động có thể được tính theo giờ, theo tuần, theo tháng hoặc 
theo năm.

C.

Lao động trẻ em: Những công việc lấy đi thời gian, tiềm năng, nhân phẩm của trẻ em, và gây 
tổn hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em. Ở đây bao gồm các công việc 
nguy hiểm và gây tổn thương về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức đối với trẻ em; 
và/ hoặc gây cản trở quyền được học tập của trẻ như: tước đi cơ hội được đến trường; buộc 
trẻ thôi học; hay yêu cầu trẻ vừa đi học vừa phải làm công việc nặng nhọc và kéo dài quá sức

Những loại hình công việc được coi là lao động trẻ em phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ, loại 
công việc và thời gian làm việc, điều kiện làm việc và mục tiêu của từng quốc gia. Lao động 
trẻ em được quy định khác nhau ở mỗi quốc gia, cũng như giữa các ngành khác nhau ở mỗi 
quốc gia.

Thị trường lao động tại Việt Nam.  
Khái niệm và thuật ngữ

l  Lương Thị Hân

Thuật ngữ kinh tế - tra từ điển

Nguồn: UN Women/Duc Nguyen
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Thỏa ước lao động tập thể: Tất cả những thương lượng giữa một hay một nhóm người sử 
lao động hoặc một hay nhiều tổ chức với các tổ chức của người lao động nhằm mục đích: 

• xác định những điều kiện làm việc và điều khoản trong sử dụng lao động; và/ hoặc

• điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; và/ hoặc

• điều chỉnh mối quan hệ giữa người hoặc tổ chức sử dụng lao động với cá nhân người lao 
động hoặc tổ chức đại diện cho họ

Thỏa ước tập thể có thể diễn ra tại một đơn vị trong doanh nghiệp, ở cấp doanh nghiệp hay 
ở cấp độ ngành, vùng hoặc quốc gia.

D. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo tiêu chuẩn về 
sản lượng kinh tế của một quốc gia. GDP được tính bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ 
được tạo ra bởi một quốc gia nhất định.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người: Tổng sản phẩm quốc nội của một 
quốc gia chia cho tổng dân số cả nước.

E. 

Người có việc làm: Tất cả những người trong độ tuổi lao động, trong một khoảng thời gian 
nhất định, thực hiện một hoặc nhiều công việc trong ít nhất một giờ để được trả công hoặc 
lợi nhuận, bao gồm cả những người lao động làm việc trong gia đình. Một cá nhân cũng được 
coi là có việc làm nếu người đó có một công việc nhưng đang tạm thời không đi làm trong 
một khoảng thời gian cụ thể, vì lý do nghỉ lễ, do sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ốm, nghỉ thai 
sản hoặc sinh con, tham gia đào tạo liên quan đến công việc, hoặc các lý do khác mà thời gian 
vắng mặt không quá ba (03) tháng.

Người lao động: là người làm việc cho một người sử dụng lao động theo thỏa thuận giữa hai 
bên, được trả lương, và được người sử dụng lao động quản lý, chỉ đạo và giám sát. 

Người sử dụng lao động: Là người làm chủ và có nhân viên.

Chính sách việc làm (quốc gia): là tầm nhìn và kế hoạch thực tế để đạt được mục tiêu việc 
làm của một quốc gia. Kế hoạch này phải được đồng thuận giữa các bên có liên quan lợi ích 
trong nền kinh tế, bao gồm tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động. 

Tình trạng việc làm: là tổng số người có việc làm.

Tỷ lệ người có việc làm trên tổng dân số: là tỷ lệ phần trăm người có việc làm trên tổng dân 
số trong độ tuổi lao động. Đây là thước đo cơ bản để phân tích nhu cầu lao động của một nền 
kinh tế. Chỉ số này cũng cung cấp thông tin về khả năng tạo ra việc làm của một nền kinh tế.

F.

Nều kinh tế chính thức: Đối lập với kinh tế phi chính thức, một phần của nền kinh tế của một 
đất nước được nhà nước thừa nhận và điều hành, cụ thể trong các lĩnh vực như hợp đồng, 
luật doanh nghiệp, thuế và luật lao động.

Việc làm chính thức: Việc làm chính thức được tạo ra thông qua các thỏa thuận hợp đồng 
giữa một bên doanh nghiệp và một cá nhân người lao động.

Lao động cưỡng bức: là việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực để ép mooth người lao động 
làm việc trái với ý muốn của họ.

I.

Nền kinh tế phi chính thức: Tất cả các hoạt động kinh tế của người lao động và các đơn vị kinh tế không được bảo 
vệ về mặt pháp lý hoặc trên thực tế bởi những luật định chính thức, như luật lao động, tiền lương và phúc lợi chính 
thức, nộp thuế. Những hoạt động kinh tế này không được đưa vào luật, nghĩa là đây là các hoạt động ngoài tầm kiểm 
soát của luật pháp; hoặc các hoạt động kinh tế này không được áp dụng trong thực tế, có nghĩa là – mặc dù chúng 
đang hoạt động trong tầm kiểm soát chính thức của luật, nhưng luật lại không có hiệu lực thi hành; hoặc luật không 
khuyến khích tuân thủ do sự thiếu phù hợp, nặng nề hoặc áp đặt chi phí quá cao.

Việc làm phi chính thức: Tất cả các công việc được trả công – bao gồm tự làm chủ và việc làm được trả lương – 
không được bảo hộ về mặt pháp lý và xã hội và các phúc lợi việc làm. Đây có thể bao gồm cả những công việc không 
được trả thù lao trong các doanh nghiệp tạo ra thu nhập.

Khu vực phi chính thức: Khu vực phi chính thức bao gồm các doanh nghiệp tư nhân chưa đăng ký, nhỏ và chưa có 
tư cách pháp nhân ít nhất cũng tham gia một phần vào việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho thị trường. Các hoạt 
động tham gia này chủ yếu nhằm tạo việc làm và thu nhập cho những người có liên quan với mục đích kiếm sống. 
Quan hệ lao động, nếu có, dựa trên việc làm thông thường, quan hệ họ hàng, hoặc quan hệ cá nhân và xã hội hơn 
là các thỏa thuận chính thức hoặc hợp đồng. Khi mọi người sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ để phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng trong gia đình, chẳng hạn như thực phẩm hoặc chăm sóc trẻ em, hoạt động này không được coi là hoạt 
động của khu vực phi chính thức. 

L. 

Trọng tài lao động: Là quy trình diễn ra trong các hợp đồng hặc thương lượng thỏa ước tập thể. Theo đó, một bên 
thứ ba (có thể là một trọng tài viên, một hội đồng trọng tài hoặc tòa án trọng tài), không hoạt động như một phiên 
tòa, có quyền đưa ra phán quyết trong tranh chấp.

Chi phí lao động hay Tổng chi phí lao động: Là chi phí mà người sử dụng lao động phải trả cho việc sử dụng 
nhân viên.

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động hay dân số hoạt động kinh tế hay dân số hoạt động hiện tại bao gồm tất 
cả những người có việc làm (người làm công và lao động tự do) và người thất nghiệp và đang tìm kiếm việc làm. Lực 
được lao động (bao gồm người có việc làm và người thất nghiệp) + dân số không làm việc = tổng dân số trong độ 
tuổi lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: Là tỷ lệ phần trăm của lực lượng lao động bao gồm người có việc làm hoặc người 
thất nghiệp nhưng đang chủ động tìm việc.

Thể chế lao động: Các quy tắc, thông lệ, và chính sách – có thể là chính thức hoặc không chính thức, thành văn hoặc 
bất thành văn – mà có ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của thị trường lao động. Các thể chế này rõ ràng và tồn 
tại lâu dài như một số điều luật lao động đã được coi là luật phổ quát, cũng như mở rộng phạm vi của các thông lệ 
không chính thức, phản ảnh quan điểm của xã hội, và các chính sách ngắn hạn đã lỗi thời và được phục hồi tùy thuộc 
vào quan điểm chính trị.

Thị trường lao động: Là nơi người lao động cung cấp nguồn lực của họ, thương lượng và có thể đạt được một thỏa 
thuận với người lao động. Thị trường lao động tạo ra cấu trúc mà qua đó người lao động và người sử dụng lạo động 
tương tác với nhau trong việc làm, điều kiện làm việc và tiền lương. Các nhà phân tích sử dung thông tin và thị trường 
lao động, bao gồm số liệu thống kê như tỷ lệ việc làm trên tổng dân số, tỷ lệ thất nghiệp v.v… để đưa ra các đánh 
giá về chức năng của thị trường lao động và bằng cách nào và/ hoặc tại sao cung – cầu lao động có thể đạt trạng 
thái cân bằng.

Năng suất lao động: Là tổng khối lượng sản phẩm (được do bởi Tổng sản phẩm quốc nội) được tạo ra bởi mỗi đơn 
vị lao động (tính theo số người lao động).

Luật lao động: Bao gồm tất cả các luật được đưa ra để giải quyets vấn đề việc làm, không có việc làm, tiền lương, 
điều kiện làm việc, quan hệ lao động, an sinh xã hội và phúc lợi của người làm việc. Luật lao động nhằm mục đích 
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điều chỉnh các mối quan hệ lao động và tạo ra cơ chế trong đó người lao động và người sử 
dụng lao động có thể xác định mối quan hệ trên cơ sở đồng thuận tập thể, ví dụ thông qua 
thỏa ước lao động tập thể giữa công đoàn và cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao đông hoặc 
thông qua cơ chế người lao động tham gia vào doanh nghiệp.

Tranh chấp lao động: Là tình trạng bất đồng về một hay nhiều vấn đề cụ thể trong đó có 
mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lạo động, hoặc người lao động hay người 
sử dụng lạo động thể hiện sự bất bình người lao động hay người sử dụng lao động thể hiện 
sự ủng hộ đối với các yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan.

Quan hệ lao động: Đề cập đến các mối quan hệ xã hội phát sinh trong tình huống làm việc, 
cũng như các mối quan hệ giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động ở cấp 
ngành và cấp quốc gia, và sự tương tác của các bên với nhà nước. Những mối quan hệ này có 
thể là những mối quan hệ mang tính cá nhân hay tập thể trên các khía cạnh pháp lý, kinh tế, xã 
hội học, và tâm lý học. Cụ thể, các mối quan hệ lao động bao gồm các vấn đề sau: tuyển dụng, 
bố trí công việc, đào tạo, kỷ luật, thăng tiến, sa thải, chấm dứt lao động, tiền lương, làm ngoài 
giờ, tiền thưởng, chia sẻ lợi nhuận, giáo dục, sức khỏe, an toàn, vè sinh, giải trí, nhà ở, thời gian 
làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ phép, và trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, tai nạn, hưu trí, thương tật.

Di cư lao động: Là sự dịch chuyển của người lao động từ vùng này sang vùng khác, trong 
quốc gia cư trú của họ, vì mục đích việc làm.

M.

Quyền lợi thai sản: Quyền lợi bảo vệ hợp pháp và đặc biệt đối với người lao động nữ đang 
mang thai và người lao động mới sinh con hoặc đang trong thời gian nuôi con nhỏ nhằm bảo 
vệ sức khỏe của phụ nữ cũng như em bé.

Lương tối thiếu: Số tiền ít nhất mà người sử dụng lao động cần phải trả cho người lao động 
trưởng thành trong một thời gian nhất định ở một quốc gia, một khu vực địa lý (lương tối 
thiểu vùng), một ngành công nghiệp hoặc một nghề nghiệp. Tiền lương trả dưới mức tối thiểu 
bị coi là vi phạm luật. Mức lương thấp nhất không thể bị điều chỉnh giảm bởi một thỏa ước tập 
thể hay một hợp đồng đơn lẻ.

Chính sách kinh tế vĩ mô: Chính sách của chính phủ nhằm vào cả nền kinh tế bằng cách điều 
tiết hoạt động kinh tế của một quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình 
ổn giá và ổn định tình trạng việc làm. Trong chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và 
chính sách tiền tệ được sử dụng như những công cụ chính để đạt được các mục đích trên.

N.

Chương trình mục tiêu quốc gia: Là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội trong một giai đoạn cụ thể trên phạm vi cả nước. (Theo Khoản 9, Điều 4 Luật 
Đầu tư công 2019, hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2020). 

O.

Lao động tự thân: Là người lao động tự làm chủ, không có thỏa thuận lao động chính thức và 
không có nhân viên nào ngoại trừ các thành viên trong gia đình tham gia làm việc mà không 
nhận lương.

P.

Người lao động theo sản phẩm: Là người có công việc được trả công trên đơn vị sản phẩm được tạo ra (ví dụ: số 
lượng áo phông hay gạch được sản xuất) thay vì tiền công được tính theo thời gian thực hiện công việc. 

S.

Lao động tự do: Bao gồm người sử dụng lao động và người lao động tự thân.

Hộ gia đình bị bỏ qua thế hệ: Là những gia đình trong đó ông bà là người nuôi dưỡng các cháu và bố mẹ vắng mặt 
trong gia đình.

Đóng góp bảo hiểm xã hội: Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội là các khoản chi trả bắt buộc cho chính phủ để 
có quyền được nhận trợ cấp xã hội trong tương lai. Các khoản đóng góp này bao gồm trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, 
trợ cấp tai nạn, thương tật và bệnh tật, trợ cấp hưu trí, tàn tật, quyền lợi tử tuất, trợ cấp gia đình, hoàn trả các chi phí 
bệnh viện và dịch vụ y tế. Các khoản đóng góp có thể được chi trả bởi cả người lao động và người sử dụng lao động. 
Các khoản đóng góp này thường được dành để trả cho các khoản phúc lợi xã hội và thường được trả cho các tổ chức 
thuộc nhà nước cung cấp các phúc lợi trên. Chỉ số này có liên quan đến nhà nước nói chung (tất cả các cấp chính 
phủ) và được tính toán dựa trên tỷ lệ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng thuế.

Hệ thống an sinh xã hội: Là hệ thống trong đó chính phủ cung cấp sự bảo vệ cho toàn thể công dân  nhằm đảm 
bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo thu nhập, đặc biệt với người cao tuổi, người ốm đau, 
người thất nghiệp, thương tật, tai nạn lao động, thai sản hoặc trường hợp mất trụ cột lao động.

Đình công: Là sự ngừng làm việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động để đạt được yêu cầu trong 
quá trình giải quyết tranh chấp lao động, được tổ chức và lãnh đạo bởi tổ chức đại diện người lao động, là bên tranh 
chấp lao động tập thể và có quyền thương lương thỏa ước lao động tập thể.

U.

Người thất nghiệp: Bao gồm những người trên một độ tuổi nhất định (a) không có việc làm, (b) hiện đang sẵn sàng 
làm việc, và (c) đang chủ động tìm việc làm (nghĩa là đang sử dụng ít nhất một trong số các phương pháp để có được 
việc làm) trong một khoảng thời gian nhất định. Một cá nhân cũng được coi là thất nghiệp nếu người đó hiện đang 
không làm việc nhưng có thể thu xếp để có thu nhập hoặc tự làm chủ tại một ngày sau một khoảng thời gian tham 
chiếu cụ thể.

Thất nghiệp: Tổng số người thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ giữa tổng số người thất nghiệp trên tổng lực lượng lao động (bao gồm tổng cộng số người 
thất nghiệp và người đang làm việc).

V.

Giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật (TVET): Thuật ngữ TVET (Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề) đề cập 
đến họa động giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và 
sinh kế. TVET, là một phần của học tập suốt đời, có thể diễn ra ở cấp trung học, sau trung học và đại học và bao gồm 
Học tập dựa trên công việc (WBL) và đào tạo liên tục và phát triển chuyên môn nhằm đạt được các yêu cầu bằng cấp 
chuyên môn. TVET cũng bao gồm nhiều cơ hội phát triển kỹ năng ở cả cấp độ quốc gia và địa phương. Kỹ năng học 
hỏi, phát triển các kỹ năng đọc viết và tính toán, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng công dân là những thành phần không 
thể thiếu của TVET. 

W.

Đình công tự phát:  Cuộc đình công bắt nguồn một các tự phát bởi người lao động hoặc không được sự đồng thuận 
bởi công đoàn. 

Dân số trong độ tuổi lao động: Những người từ 15 tuổi trở lên, độ tuổi lao động có thể khác nhau đôi chút giữa các 
quốc gia. Tổ chức Lao động quốc tế đưa ra tiêu chuẩn độ tuổi lao động thấp nhất là 15 tuổi. Chỉ số này đo lường tỷ 
trọng giữa dân số trong độ tuổi lao động và tổng dân số.
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